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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 

ST

T 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

Ch

ú 

Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.1 

1 H1.01.01.01 1.Quyết định Ban hành Chương trình 

khung GDĐH khối ngành SP trình 

độ ĐH 

- Số 28/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 

28/6/2006; 

- Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015; 

- Quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp; 

- Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/9/2017; 

- Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 

22/6/2021; 

- Số 02/2025/TT-BGDĐT, ngày 

24/1.2025; 

Bộ GD&ĐT * 
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- Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/2/2017. 

2.Thông tư ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà NH đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của GDĐH và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT * 

3. Quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ của giáo 

dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Kèm theo Thông tư số 07/2015/TT- 

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT * 

4. Thông tư ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/09/2017 

Bộ GD&ĐT  
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2 H1.01.01.02 1. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (năm 2015) 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

 

Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 342/QĐ-ĐHQN, ngày 10/12/2019  

Trường ĐHQN 

 

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 21/8/2020 Trường ĐHQN * 

5. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa 32  

Số 1566/ QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2022  

 

Trường ĐHQN * 

3 H1.01.01.03 Tài liệu khảo sát nhu cầu thị trường 

lao động 

- Số 2030/BC-ĐHQN, ngày 

28/04/2023; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 249/ĐHQN-TVTS&QHDN, 

ngày 02/03/2023. 

4 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN 

 

* 

5 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

6 H1.01.01.06 Tài liệu quy định/hướng dẫn việc 

xây dựng CTDH trong đó nêu rõ yêu 

cầu, bố cục, cấu trúc của CTDH 

- Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 

30/8/2018; 

- Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019; 

- Số   41/TB-ĐHQN, ngày 10/1/2025. 

 

Trường ĐHQN 

 

* 

7 H1.01.01.07 Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Khoa Sư phạm  

 

8 H1.01.01.08 CTDH ngành Giáo dục chính trị  các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN  

9 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

10 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN * 

11 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa - Số 2926/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

-  Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

-  Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022. 

Khoa Sư phạm * 

12 H1.01.01.12 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

13 H1.01.01.13 1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Hội đồng Khoa các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

14 H1.01.01.14 Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  
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trong nước 

15 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

Khoa Sư phạm * 

16 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

17 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

 

Khoa Sư phạm * 

18 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

Trường ĐHQN  
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- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

19 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

 

20 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm   

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

21 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

 

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

22 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm  

23 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa - Năm 2020; Khoa Sư phạm * 
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thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2022. 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 

24 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-

trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-

trinh-do-dai-hoc 

Khoa Sư phạm  

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

Phòng 

KTĐBCL 

 

25 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017 Trường ĐHQN * 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
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mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/1/2017 Hội đồng 

trường 

 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 07/02/2017 Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN  

 

26 

 

H1.01.01.26 

1. Biên bản họp cán bộ chủ chốt về 

xây dựng chiến lược phát triển khoa 

Sư phạm đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

Năm 2020 

 

Khoa Sư phạm  

2. Biên bản cuộc họp về việc xác 

định Sứ mệnh, Tầm nhìn của Khoa 

Năm 2020 

 

Khoa Sư phạm  
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Sư phạm 

27 H1.01.01.27 1. Luật GDĐH năm 2012 Số 8/2012/QH13, ngày 18/6/2012 Quốc hội khóa 

13 

 

2. Luật Giáo dục năm 2018 Số 34/2018/QH14, ngày 22/12/2018 Quốc hội khóa 

14 

 

3. Luật Giáo dục năm 2019 Số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 Quốc hội khóa 

14 

 

28 H1.01.01.28 1. Thông tư Ban hành quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào 

tạo giáo viên THPT trình độ ĐH 

Số 49/2012/TT- BGDĐT 

 

Bộ GD&ĐT  

2. Thông tư ban hành chương trình 

giáo dục phổ thông 

Số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26/12/2018 

Bộ GD&ĐT  

3. Thông tư Ban hành quy định 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông 

Số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 

22/8/2018  

Bộ GD&ĐT  

Tiêu chí 

1.2 

1 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

2 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017  Trường ĐHQN  
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2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/1/2017 Hội đồng 

Trường 

 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 07/02/2017  Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018  

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018  

Trường ĐHQN  

3 H1.01.02.01 QĐ Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Số 1982/QĐ-TT, ngày 18/10/2016  Thủ tướng 

Chính phủ 

 

4 H1.01.01.28 1. Thông tư Ban hành quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào 

tạo giáo viên THPT trình độ ĐH. 

Số 49/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

2. Thông tư ban hành chương trình 

giáo dục phổ thông 

Số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26/12/2018  

Bộ GD&ĐT  

3. Thông tư Ban hành quy định Số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày Bộ GD&ĐT  
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chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông 

22/8/2018  

5 H1.01.02.02 1. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ dành cho SV ĐH hệ chính quy 

trường ĐH Quy Nhơn (các khóa 

tuyển sinh năm 2016 trở về sau) 

Số 1601/QĐ-ĐHQN, ngày 16/9/2016   

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ 

sung CĐR ngoại ngữ đối với SV 

ĐH, cao đẳng hệ chính quy 

Số 315/QĐ-ĐHQN, ngày 26/02/2019  Trường ĐHQN  

3. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ đối với SV ĐH và cao đẳng hệ 

chính quy trường ĐH Quy Nhơn 

Số 3268/QĐ-ĐHQN, ngày 9/12/2021  Trường ĐHQN  

4. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ đối với SV đại học hệ chính quy 

trường ĐHQN 

Số 1325/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/05/2023  

Trường ĐHQN 

 

 

6 H1.01.02.03 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định CĐR Giáo dục chính trị đối với 

SV ĐH hệ chính quy 

Số 1799/QĐ-ĐHQN, ngày 28/9/2017  Trường ĐHQN  

2. Thông báo về việc hướng dẫn thực 

hiện CĐR Giáo dục chính trị đối với 

SV ĐH hệ chính quy 

Số 1776/TB-ĐHQN, ngày 

19/10/2017  

Trường ĐHQN  
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3. Quyết định về  việc sửa đổi, bổ 

sung Quy định CĐR Giáo dục chính 

trị đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1324/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/05/2023  

Trường ĐHQN 

 

 

7 H1.01.02.04 1. Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/12/2015  

Trường ĐHQN 

 

 

2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015   

Trường ĐHQN  

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015  

Trường ĐHQN  

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018  Trường ĐHQN  

5. Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

- Năm 2018  

- Năm 2021 

- Năm 2024 

Trường ĐHQN  

6. Mô tả CĐR của CTĐT Năm 2020 

Năm 2022  

Trường ĐHQN  

8 H1.01.01.02 1. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống TC (năm 2015) 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015  

Trường ĐHQN * 
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2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 342/QĐ-ĐHQN, ngày 10/12/2019  

Trường ĐHQN 

* 

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 21/8/2020 Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa 32  

Số 1566/ QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2022  

 

Trường ĐHQN * 

9 H1.01.01.14 Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

trong nước 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

10 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

Trường ĐHQN * 
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chính quy các năm - Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

- Số 01/KH-KSP, ngày 07/01/2020; 

- Số 02/KH-KSP, ngày 19/01/2022.  

 

Khoa Sư phạm * 

11 H1.01.01.12 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

12 H1.01.01.13 1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Hội đồng Khoa các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

13 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT Giáo dục 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

Khoa Sư phạm * 
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chính trị các năm  

 

14 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

15 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm  

16 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

Trường ĐHQN  
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17 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn 2019 – 2023  

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

 

18 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm 

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

19 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

 

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

20 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm  

21 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

22 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 
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23 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN * 

24 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 

25 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong 

-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao- tao-

trinh-do-dai-hoc 

Khoa Sư phạm  

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quic k-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao- tao 

Phòng 

KTĐBCL 

 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
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26 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học  

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023; 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

Trường ĐHQN  

27 H1.01.02.06 Kế hoạch chương trình gặp mặt 

“Chào Tân SV” K45 đến K47 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm  

 

Tiêu chí 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.03 Tài liệu khảo sát nhu cầu thị trường 

lao động 

- Số 2030/BC-ĐHQN, ngày 

28/04/2023; 

- Số 249/ĐHQN-TVTS&QHDN, 

ngày 02/03/2023. 

Trường ĐHQN * 

2 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

Khoa Sư phạm * 

3 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các - Năm 2020; Khoa Sư phạm * 
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bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2022. 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

4 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm * 

5 

 

 

H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

Trường ĐHQN  

6 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn   

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

Phòng 

KTĐBCL 

* 
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2019 – 2023 07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

7 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm 

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

8 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

9 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm * 

10 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN  

11 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

12 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

13 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục - Năm 2020; Trường ĐHQN * 
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chính trị các năm - Năm 2022. 

14 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

Trường ĐHQN  

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

-  Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

-  Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022. 

 

Khoa Sư phạm  

15 H1.01.01.12 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

16 H1.01.01.13 1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 
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trị của Hội đồng Khoa các năm 

17 H1.01.02.04 1. Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/12/2015  

Trường ĐHQN * 

2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015   

Trường ĐHQN * 

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015  

Trường ĐHQN * 

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018  Trường ĐHQN * 

5. Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

- Năm 2018  

- Năm 2021 

- Năm 2024 

Trường ĐHQN * 

6. Mô tả CĐR của CTĐT Năm 2020 

Năm 2022  

Trường ĐHQN * 

18 H1.01.01.14 Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

trong nước 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

19 

 

 

H1.01.01.24 

 

 

1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN * 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh


24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong 

-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-

trinh-do-dai-hoc 

Khoa Sư phạm * 

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao- tao 

Phòng 

KTĐBCL 

* 

20 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học  

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023; 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

Trường ĐHQN  

21 H1.01.02.06 Kế hoạch chương trình gặp mặt 

“Chào Tân SV” K45 đến K47 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm  

Tiêu chuẩn 2 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
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Tiêu chí 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

-  Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

-  Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022.  

Khoa Sư phạm * 

2 H2.02.01.01 1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

3 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 
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4 H2.02.01.02 Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN  

5 H1.01.01.03 Tài liệu khảo sát nhu cầu thị trường 

lao động 

- Số 2030/BC-ĐHQN, ngày 

28/04/2023; 

- Số 249/ĐHQN-TVTS&QHDN, 

ngày 02/03/2023. 

Trường ĐHQN * 

6 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

Khoa Sư phạm * 

7 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

8 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm * 
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9 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

Trường ĐHQN  

10 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn   

2019– 2023 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

* 

11 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm   

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN * 

12 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

Trường ĐHQN * 
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- Năm 2022. 

13 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm * 

14 H1.01.01.14 Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

trong nước 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

15 H1.01.01.12 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

16 H1.01.01.13 1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Hội đồng Khoa các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

17 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

18 

 

H1.01.02.04 

 

1. Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/12/2015  

Trường ĐHQN * 
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2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015   

Trường ĐHQN  

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015  

Trường ĐHQN  

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018  Trường ĐHQN  

5. Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

- Năm 2018  

- Năm 2021 

- Năm 2024 

Trường ĐHQN  

6. Mô tả CĐR của CTĐT Năm 2020 

Năm 2022  

Trường ĐHQN  

19 

 

 

 

 

 

 

H1.01.01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (năm 2015) 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

Số 342/QĐ-ĐHQN, ngày 10/12/2019  

Trường ĐHQN 

* 
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và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 21/8/2020 Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa 32  

Số 1566/ QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2022  

 

Trường ĐHQN * 

20 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN  

21 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN  

22 H2.02.01.03 

 

1. Thông báo v/v điều chỉnh đề 

cương học phần trong chương trình 

đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN, ngày 7/8/2017 Trường ĐHQN  

2. Công văn về việc điều chỉnh trọng 

số đánh giá các học phần 

Số 1368/ĐH-KTBĐCL, ngày 

22/07/2020 

Phòng 

KTBĐCL 

 

3. Quyết định về việc ban hành Số 1566/ QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa  

20/6/2022 

23 H2.02.01.04 Bảng so sánh CTĐT ngành SP Tiếng 

Anh giai đoạn 2019-2023 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm  

24 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 

25 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-

trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-

Khoa Sư phạm  

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
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phạm, Trường ĐHQN trinh-do-dai-hoc 

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao- tao 

 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

Phòng 

KTĐBCL 

 

Tiêu chí 

2.2 

1 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

2 H1.01.02.04 1. Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/12/2015  

Trường ĐHQN * 

2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015   

Trường ĐHQN * 

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015  

Trường ĐHQN * 

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018  Trường ĐHQN * 

5. Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

- Năm 2018  

- Năm 2021 

- Năm 2024 

Trường ĐHQN * 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
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6. Mô tả CĐR của CTĐT Năm 2020 

Năm 2022  

Trường ĐHQN * 

3 H2.02.01.03 

 

1. Thông báo v/v điều chỉnh đề 

cương học phần trong chương trình 

đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN, ngày 7/8/2017 Trường ĐHQN * 

2. Công văn về việc điều chỉnh trọng 

số đánh giá các học phần 

Số 1368/ĐH-KTBĐCL, ngày 

22/07/2020 

Phòng 

KTBĐCL 

* 

4 H1.01.01.11 

 

 

 

 

 

1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

-  Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

-  Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022. 

Khoa Sư phạm * 

5 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

Khoa Sư phạm * 



34 

 

 

6 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

7 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm * 

8 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn 2019– 

2023 

 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2020;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023  

9 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ 2019 – 2023 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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14/04/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023; 

10 H2.02.02.03 Biên bản họp Khoa, Bộ môn góp ý 

về Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

Giai đoạn 2019-2023 Khoa Sư phạm * 

11 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

12 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

13 H2.02.02.04 Bảng so sánh đề cương chi tiết học 

phần ngành Giáo dục chính trị giai 

đoạn  2019– 2023 

Giai đoạn 2019-2023 Khoa Sư phạm  

14 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 
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dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

15 H2.02.02.05 Quyết định phân công GV biên soạn 

Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị giai đoạn  2019 - 

2023 

- Số 33/QĐ-KSP, ngày 03/06/2020; 

- Số 24/QĐ-KSP, ngày 18/04/2022 

 

Khoa Sư phạm  

Tiêu chí 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

2 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN * 

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-

trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-

trinh-do-dai-hoc 

 

Khoa Sư phạm * 

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao- tao 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

Phòng 

KTĐBCL 

* 

3 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt - Số 1678/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000


38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

công dân SV” đầu khóa các năm học  7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023; 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

4 H1.01.02.06 Kế hoạch chương trình gặp mặt 

“Chào Tân SV” K45 đến K47 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm * 

5 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHQN * 

6 H2.02.03.02 Cẩm nang tuyển sinh 

 

Giai đoạn 2019-2023 Trường 

ĐHQN, Khoa 

Sư phạm 

* 

7 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

8 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm  
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9 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn  2019– 2023 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

 

10 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm   

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

11 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

12 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm  

13 

 

 

 

 

H2.02.02.02 

 

 

 

 

BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ  2019– 2023 

 

 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

Trường ĐHQN  

 

 

 

 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023  

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.1 

 

1 

 

 

 

H1.01.01.01 

 

 

 

1.Quyết định Ban hành Chương trình 

khung GDĐH khối ngành SP trình 

độ ĐH 

- Số 28/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 

28/6/2006; 

- Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015; 

Bộ GD&ĐT 
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- Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp; 

- Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/9/2017; 

- Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 

22/6/2021; 

- Số 02/2025/TT-BGDĐT, ngày 

24/1.2025; 

- Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017. 

 

 

 

 

 

2.Thông tư ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà NH đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của GDĐH và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3. Quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ của giáo 

Kèm theo Thông tư số 

07/2015/TTBGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT 
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dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

4. Thông tư ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/09/2017 

Bộ GD&ĐT  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1.01.01.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quyết định về việc công bố “Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/02/2017 

ngày 13/2/2017 

Trường ĐHQN  

2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/01/2017 Trường ĐHQN 

 

 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 07/02/2017 Trường ĐHQN 

 

 

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN 
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Trường ĐHQN 

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN 

 

 

3 H1.01.01.26 1. Biên bản họp cán bộ chủ chốt về 

xây dựng chiến lược phát triển khoa 

Sư phạm đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

Năm 2020 Khoa Sư phạm * 

2. Các biên bản họp về việc xác định 

sứ mệnh, tầm nhìn của Khoa Sư 

phạm 

Năm 2020 Khoa Sư phạm * 

4 H2.02.01.01 1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

5 H1.01.01.07 Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

Năm 2020 

Năm 2022  

Khoa Sư phạm * 

6 H1.01.01.08 CTDH ngành Giáo dục chính trị  các Năm 2020 Trường ĐHQN * 
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 năm Năm 2022 

7 H1.01.01.23 

 

1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm 

thu CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

Năm 2020 

Năm 2022 

 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 

8 H1.01.01.24 

 

1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-

trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-

trinh-do-dai-hoc 

Khoa Sư phạm  

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

Phòng 

KTĐBCL 

 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
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dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

9 

 

 

 

 

 

 

 

H1.01.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/12/2015 

Trường ĐHQN  

2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 26/11/2015 Trường ĐHQN  

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐGQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015 

Trường ĐHQN  

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018 Trường ĐHQN  

5.Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

Năm 2018 

Năm 2021 

Trường ĐHQN  

6. Mô tả CĐR của CTĐT 

 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

10 

 

 

 

H2.02.01.02 

 

 

 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019 

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

11 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm  

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
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12 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

13 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

 Năm 2020 

 Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

14 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

15 H1.01.01.12 

 

Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

16 H1.01.01.13 

 

1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Hội đồng Khoa các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

17 H1.01.01.14 

 

Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

trong nước 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

18 H2.02.01.04 Bảng so sánh CTĐT ngành SP Tiếng 

Anh giai đoạn 2019-2023 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 
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19 H3.03.01.01 1. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo 

dục sau đánh giá ngoài cấp trường 

Số 2818/KH-ĐHQN, ngày 

29/12/2017 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị 

sau đánh giá ngoài cấp trường 

Số 10/BC-KSP, ngày 02/04/2020 Khoa Sư phạm * 

20 H3.03.01.02 1.Kế hoạch thể hiện đầy đủ các 

nguồn lực và tiến độ trong việc thực 

hiện CTDH ngành GDCT  

Giai đoạn 2020-2025 Trường 

ĐHQN, 

Khoa Sư phạm 

* 

2.KH đào tạo năm học  Giai đoạn 2018-2024 Trường ĐHQN  

3. Bảng phân công giảng dạy của 

giảng viên 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN  

4. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hè 

chính quy các năm 

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN  

5. Kế hoạch thực tập sư phạm Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN  

21 H3.03.01.03 1. Quyết định về việc giao đề tài đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp đợt 1 trình 

độ đại học, cao đẳng hệ chính quy 

cho SV ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối Cử nhân kinh tế, 

Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/8/2020; 

- Số 3362/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2021 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/12/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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12/12/2023  

2. Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng chấm đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp cho SV ngành Nông học và 

các ngành thuộc khối Cử nhân kinh 

tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 1204/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/05/2021; 

- Số 1220/QĐ-ĐHQN, ngày 

1805/2022 

Trường ĐHQN  

22 H3.03.01.04 Hồ sơ giảng dạy của GV Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm * 

23 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

Khoa Sư phạm * 

24 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

25 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm * 
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26 

 

 

 

 

 

H1.01.01.19 

 

 

 

 

 

Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

* 

27 

 

 

H1.01.01.22 

 

Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư phạm 

 

* 

28 

 

 

 

 

 

 

H2.02.02.01 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn 2019– 

2023 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2020;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

Truờng ĐHQN  
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21/12/2022; 

- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2.02.02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ 2019 – 2023 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 1748/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023;   

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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-Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023 

Tiêu 

chí 3.2 

 

 

 

1 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

2 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

3 H1.01.01.10 Ma trận kĩ năng ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN * 

4 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

5 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-

dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-

dai-hoc 

Khoa Sư phạm  

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick- Phòng  

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
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chính trị link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

KTĐBCL  

 

6 H3.03.02.01 Website đăng nhập tài khoản cá nhân 

SV do Phòng đào tạo Trường Đại 

học Quy Nhơn cấp và quản lý 

http://daotao .qnu.edu.vn /login Trường ĐHQN  

7 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn 2019– 

2023 

- Số 2868/KH-ĐHQN, ngày 

27/12/2018; 

- Số 1090/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2019; 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2021;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

Trường ĐHQN  

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000
http://daotao/
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21/12/2022; 

- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023  

8 H1.01.01.06 Tài liệu quy định/hướng dẫn việc 

xây dựng CTDH trong đó nêu rõ yêu 

cầu, bố cục, cấu trúc của CTDH 

- Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018; 

- Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019; 

- Số   41/TB-ĐHQN, ngày 10/1/2025. 

Trường ĐHQN * 

9 H1.01.01.07 Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

10 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

Khoa Ngoại 

ngữ, 

Khoa Sư phạm 

* 

11 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ  2019– 2023 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

Phòng Khảo thí 

và Bảo đảm 

chất lượng 

 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021;  

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023  

12 H1.01.01.12 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

13 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 
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14 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm  

15 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn 2019 – 2023  

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

 

16 

 

H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư phạm  

17 H1.01.01.13 

 

 

 

1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Tổ SPKHXH các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị của Hội đồng Khoa các năm 

- Năm 2020 ; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

18 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  
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chính trị các năm 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm 

thu CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

 

19 H3.03.01.02 Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn 

lực và tiến độ trong việc thực hiện 

CTDH ngành GDCT 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN 

Khoa Sư phạm 

* 

Tiêu 

chí 3.3 

 

 

 

 

 

 

1 H2.02.01.01 1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

2 H1.01.01.01 1.Quyết định Ban hành Chương trình - Số 28/2006/QĐ-BGDĐT, ngày Bộ GD&ĐT * 
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khung GDĐH khối ngành SP trình 

độ ĐH 

28/6/2006; 

- Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015; 

- Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp; 

- Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/9/2017; 

- Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 

22/6/2021; 

- Số 02/2025/TT-BGDĐT, ngày 

24/1.2025; 

- Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017. 

2.Thông tư ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà NH đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của GDĐH và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT * 

3. Quy định về khối lượng kiến thức Kèm theo Thông tư số 07/2015/TT- Bộ GD&ĐT * 
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tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ của giáo 

dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

4. Thông tư ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/09/2017 

Bộ GD&ĐT  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1.01.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Công văn về điều chỉnh mẫu 

CTĐT 

Số 6633/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/12/2015  

Trường ĐHQN * 

2. Thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp bàn về CTĐT 

ĐH hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 26/11/2015   Trường ĐHQN * 

3. Bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

18/12/2015  

Trường ĐHQN * 

4. Thông báo thay đổi mẫu chương 

trình và đề cương chi tiết môn học 

Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018  Trường ĐHQN * 

5. Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT - Năm 2018  Trường ĐHQN * 
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 đáp ứng CĐR - Năm 2021 

- Năm 2024 

6. Mô tả CĐR của CTĐT Năm 2020 

Năm 2022  

Trường ĐHQN * 

4 H2.02.01.02 Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 10/12/2019 Trường ĐHQN  

5 H1.01.01.23 1. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua Đề cương chi tiết ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Biên bản họp hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường v/v thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm 

thu CTĐT trình độ ĐH, hệ chính quy 

năm 2020, 2022 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Hội đồng 

KH&ĐT 

* 

6 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN 

 

* 
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7 H1.01.01.07 Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Khoa Sư phạm  

8 H1.01.01.08 CTDH ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN  

9 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN * 

10 H1.01.01.06 Tài liệu quy định/hướng dẫn việc 

xây dựng CTDH trong đó nêu rõ yêu 

cầu, bố cục, cấu trúc của CTDH 

- Số 1904/TB-ĐHQN, ngày 30/8/2018; 

- Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019; 

- Số   41/TB-ĐHQN, ngày 10/1/2025. 

 

Trường ĐHQN 

 

* 

11 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 25/02/2025. 

Trường ĐHQN  

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

-  Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

-  Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022. 

Khoa Sư phạm  
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12 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn  2019– 

2023 

- Số 2868/KH-ĐHQN, ngày 

27/12/2018; 

- Số 1090/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2019; 

- Số 2861/KH-ĐHQN, ngày 

23/12/2019; 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2020;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

-Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023  

Trường ĐHQN * 
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13 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ 2019– 2023 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023  

Trường ĐHQN * 

14 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến - Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; Khoa Sư phạm * 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf


63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các bên liên quan về CTĐT Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022. 

 

 

15 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Giáo 

dục chính trị 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm * 

16 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT Giáo dục 

chính trị các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 10/BC-KSP, ngày 9/3/2022; 

- Số 86/BC-KSP, ngày 29/12/2022. 

Khoa Sư phạm * 

17 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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23/5/2024. 

18 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị giai đoạn 2019 – 2023  

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

Phòng 

KTĐBCL 

 

19 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm 

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

20 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

21 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm  

22 H1.01.01.14 Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo 

dục chính trị với một số trường ĐH 

trong nước 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Khoa Sư phạm  

23 H3.03.01.01 1. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo Số 2818/KH-ĐHQN, ngày 29/12/2017 Trường ĐHQN * 
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dục sau đánh giá ngoài cấp trường 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị 

sau đánh giá ngoài cấp trường giai 

đoạn 2019- 2023 

Số 10/BC-KSP, ngày 02/04/2020 Khoa Sư phạm  

* 

24 H1.01.01.24 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Trường 

ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-

khai-ctdt-cua-cac-nganh 

Trường ĐHQN  

 

2. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

được đăng trên Website Khoa Sư 

phạm, Trường ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-

dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-

dai-hoc 

Khoa Sư phạm  

 

3. Công bố CĐR ngành Giáo dục 

chính trị 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/chuan-dau-ra-nganh-dao- tao 

 

https://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/chuan-

dau-ra-cac-nganh-dao-tao-1000 

Phòng 

KTĐBCL 

 

25 H3.03.02.01 Website đăng nhập tài khoản cá nhân 

SV do Phòng đào tạo Trường Đại 

học Quy Nhơn cấp và quản lý 

http://daotao.qnu.edu.vn/login Trường ĐHQN  

26 H3.03.03.01 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 

đầu năm học 

Giai đoạn 2020 - 2024 Trường ĐHQN  

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai/cong-khai-ctdt-cua-cac-nganh
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
https://ksp.qnu.edu.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://daotao.qnu.edu.vn/login


66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHQN  

28 H2.02.03.02 Cẩm nang tuyển sinh Giai đoạn 2019-2023 Trường 

ĐHQN, Khoa 

SP 

 

29 H3.03.01.02 Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn 

lực và tiến độ trong việc thực hiện 

CTDH ngành GDCT 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN 

Khoa Sư phạm 

* 

30 H3.03.01.04 Hồ sơ giảng dạy của GV Giai đoạn 2020- 2024 Khoa Sư Phạm * 

Tiêu chuẩn 4 

Tiêu chí 

4.1 

 

1 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017   

Trường ĐHQN * 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/01/2017 Hội đồng * 



67 

 

 hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

trường 

 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/02/2017 

Trường ĐHQN 

 

* 

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN 

 

* 

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN 

 

* 

2 H4.04.01.01 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường 

Đại học Quy Nhơn lần thứ XIV 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Ngày 07/8/2015 Trường ĐHQN 

 

 

3 

 

H4.04.01.02 Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục 

(Giai đoạn 2018-2023) 

Năm 2022 Trường ĐHQN * 

4 H1.01.01.26 1. Biên bản họp cán bộ chủ chốt về 

xây dựng chiến lược phát triển khoa 

Sư phạm đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

Năm 2020 Khoa SP  
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2. Các biên bản họp về việc xác định 

sứ mệnh, tầm nhìn của Khoa Sư 

phạm 

Năm 2020 Khoa SP  

5 H1.01.01.04 CTĐT ngành GDCT các năm Năm 2020  

Năm 2022 

Năm 2025 

Trường ĐHQN 

 

* 

6 H4.04.01.03 1. Triết lý giáo dục trên trang web 

của Trường 

https://qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-

9/triet-ly-giao-duc-cua-truong-dai-

hoc-quy-nhon 

Trường ĐHQN  

2. Sứ mạng, tầm nhìn trên trang web 

của khoa Sư phạm 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/su-menh-

tam-nhin-cua-khoa-su-pham/su-

menh-tam-nhin-cua-khoa-su-pham 

Khoa SP  

3. Triết lý giáo dục công khai trên 

sảnh của tòa nhà hành chính 15 tầng 

và ở hành lang nối giữa giảng đường 

A2 

 Trường ĐHQN  

7 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học 

giai đoạn 2020-2025 

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

8 H1.01.02.06 Kế hoạch chương trình gặp mặt 

“Chào Tân SV” K43 đến K47 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa SP * 

9 H3.03.03.01 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 

năm học giai đoạn 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN  

10 H4.04.01.04 

 

1. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về các hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của Nhà trường 

- Số 2801/BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020; 

- Số 72/BC-ĐHQN ngày 

20/01/2022; 

- Số 21/BC-KTBĐCL ngày 

30/3/2022; 

- Số 2342/BC-ĐHQN ngày 

23/6/2023; 

- Số 3038/BC-ĐHQN ngày 

07/10/2024. 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của sinh viên về cơ sở vật chất, 

- Số 2802/BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020; 
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các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ nhà 

trường 

- Số 2389/BC-ĐHQN ngày 

30/06/2023; 

- Số 2390/BC-ĐHQN ngày 

28/6/2024. 

Tiêu chí 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 

26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

25/02/2025. 

Trường ĐHQN  

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Khoa SP 

 

 

2 

 

H1.01.01.02 

 

1. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống TC (năm 2015). 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN  
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Quy Nhơn. 

3. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ. 

Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ. 

Số 1566/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2022 

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc ban hành Mục 

tiêu, CĐR CTĐT trình độ ĐH của 

Trường ĐHQN. 

Số 4359/QĐ-ĐHQn, ngày 

26/12/2023 

Trường ĐHQN  

3 H1.01.01.04 CTĐT ngành GDCT các năm Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Trường ĐHQN * 

4 

H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành GDCT các 

năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Trường ĐHQN * 

5 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Khoa SP * 
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6 H4.04.02.02 1. Danh mục các học phần rèn luyện 

kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm ngành 

GDCT 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa SP  

2. Sổ theo dõi hoạt động nhóm sinh 

viên các học phần rèn luyện kĩ năng, 

rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, PPDH 

ngành GDCT 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa SP  

3. Tài liệu về hội thi NVSP cấp 

Khoa giai đoạn 2020-2025 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa SP  

7 H4.04.02.01 1. Thống kê đề tài Seminar cấp khoa 

hàng năm 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa SP,  

Khoa LLCT-

Luật và QLNN 

* 

2. Thống kê bài báo khoa học của 

GV Khoa SP và Khoa LLCT-Luật và 

QLNN 

Giai đoạn 2019-2023 Khoa SP, 

Khoa LLCT-

Luật và QLNN 

 

8 H4.04.02.06 Quyết định thành lập các Đoàn thực 

tập nhận thức nghề nghiệp 

- Kế hoạch Thực tế chuyên môn 

ngành GDCT K41; 

- Số 408/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/2/2023; 

- Số 815/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/3/2024. 

Trường ĐHQN  
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9 H3.03.01.02 1. Công văn TTSP 1 - Số 1733/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

23/9/2020; 

- Số 2480/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

4/11/2021; 

- Số 1651/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

12/9/2022 

- Số 2909/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

15/9/2023 

- Số 2985/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

1/10/2024. 

Trường ĐHQN * 

2. Công văn TTSP 2 - Số 2131/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

4/11/2020; 

- Số 2468/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

2/11/2021; 

- Số 1958/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

28/10/2022; 

- Số 14/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

02/01/2024; 

- Số 4682/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

6/12/2024. 

  

10 H4.04.02.03 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ - Số 3174/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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đạo “thực tập sư phạm 2” hệ cử nhân 

sư phạm chính quy các năm 

23/12/2020; 

- Số 22/QĐ-ĐHQN, ngày 10/1/2022; 

- Số 3809/QĐ-ĐHQN,ngày 

12/12/2022; 

- Số 18/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2024; 

- Số 4490/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/12/2024. 

11 H4.04.02.04 1. Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm 

1, 2 của khoa SP 

Giai đoạn 2020-2025 

 

Khoa SP  

2. Yêu cầu về nội dung viết báo cáo 

TTSP 1, 2 dành cho NH 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa SP  

12 H4.04.02.05 1. Quyết định về việc khen thưởng 

sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Trường” 

năm 2024. 

- Số 1634/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/05/2024. 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc phê duyệt danh 

mục và mức hỗ trợ kinh phí đề tài 

nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 

Trường các năm từ 2023-2024. 

- Số 3753/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/11/2023. 

Trường ĐHQN * 

13 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi -  Số 1240/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV giai đoạn 2020 – 2025 

29/06/2020;  

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2021; 

- Số 851/KH- ĐHQN ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

- Số 2155 /KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023. 

14 H2.02.02.02 Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV các 

năm học giai đoạn từ 2020 – 2025 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

  

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023; 

15 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát cựu SV về CTĐT 

ngành GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 

4.3 

 

1 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành Sư 

phạm GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm 

Khoa LLCT-

Luật và QLNN 

* 

 

 

2 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm 

GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

3 H4.04.03.01 Đường link Thư viện số http://lib.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN * 

4 H4.04.02.05 1. Quyết định về việc khen thưởng 

sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Trường” 

các năm 2019-2023 

- Số 785/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/5/2018; 

- Số 869/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/5/2019; 

- Số 1149/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 

http://lib.qnu.edu.vn/
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07/3/2020; 

- Số 1127/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/5/2021; 

- Số 1425/QĐ-ĐHQN, ngày 0 

9/6/2022; 

- Số 1230/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/05/2023; 

- Số 1634/ QĐ-ĐHQN, ngày 

28/05/2024 

2. Quyết định về việc phê duyệt danh 

mục và mức hỗ trợ kinh phí đề tài 

nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 

Trường các năm từ 2018-2023 

- Số 2778/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/11/2018; 

- Số 3079/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/11/2019; 

- Số 2790/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/11/2020; 

- Số 2999/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/11/2021; 

- Số 3173/QĐ-ĐHQN,ngày 

20/10/2022; 

- Số 3753/QĐ-ĐHQN,ngày 

20/11/2023 

Trường ĐHQN * 
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5 H3.03.01.03 1. Quyết định về việc giao đề tài đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp đợt 1 trình 

độ đại học, cao đẳng hệ chính quy 

cho SV ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối Cử nhân kinh tế, 

Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 2625/QĐ-ĐHQN,  ngày 

15/11/2018; 

- Số 3443/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/12/2019; 

- Số1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/8/2020; 

- Số 3362/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2018; 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/12/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/12/2023 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng chấm đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp cho SV ngành Nông học và 

các ngành thuộc khối Cử nhân kinh 

tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 695/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/5/2018; 

- Số 1229/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/07/2020; 

- Số 1204/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/05/2021; 

- Số 1220/QĐ-ĐHQN, ngày  

1805/2022; 

- Số 1185/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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08/05/2023 

  6 H4.04.02.03 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ 

đạo “thực tập sư phạm 2” hệ cử nhân 

sư phạm chính quy các năm 

- Số 01/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2019; 

- Số 3498/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2019; 

- Số 3174/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/12/2020; 

- Số 22/QĐ-ĐHQN, ngày 10/1/2022; 

- Số 3809/QĐ-ĐHQN,ngày 

12/12/2022; 

- Số 18/ QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2024   

Trường ĐHQN * 

7 H3.03.01.02 Kế hoạch TTSP 1, 2  Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHQN  

8 H4.04.02.04 1. Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm 

1, 2 của khoa SP 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHQN  

2. Yêu cầu về nội dung viết báo cáo 

TTSP 1, 2 dành cho NH 

Giai đoạn 2018-2024 Khoa Sư phạm * 

9 H4.04.03.02 Các nội dung và hình ảnh  hoạt động 

ngoại khóa của NH như: Câu lạc bộ 

tiếng Anh, câu lạc bộ Những nhà 

giáo trẻ, hoạt động mùa hè xanh . . . 

Giai đoạn 2019-2023 Khoa Sư phạm 

Khoa Ngoại 

ngữ 
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10 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHQN * 

11 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về CTĐT 

- Số 1415/KH-ĐHQN, ngày 

18/06/2018; 

- Số 1090/KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2019;  

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023 

Trường ĐHQN  

12 H4.04.03.03 1. Góp ý Dự tháo Quy định về đào 

tạo và bồi dưỡng trực tuyến (E-

Learning) 

2. Quyết định ban hành quy định đào 

tạo và bồi dưỡng trực tuyến (E-

learning) 

3. Thông báo đăng ký HP xây dựng 

học liệu phục vụ đào tạo theo 

phương thức E-Leanrning 

- Số 4919/ CV- ĐHQN, ngày 

22/12/2023 

- Số 2669/TB- ĐHQN, ngày 

14/08/2024 

- Số 3345/QĐ- ĐHQN, ngày 

30/09/2024 

Trường ĐHQN  
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4. Quyết định phê duyệt danh sách 

HP đăng ký giảng dạy theo hình thức 

E-Learning năm học 2024-2025 

Tiêu chuẩn 5 

Tiêu chí 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

H5.05.01.01 

 

 

 

1. Quyết định ban hành “Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ 

chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả 

học phần đào tạo trình độ đại học  

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 

3. Quy trình ra đề, thu nhận, in sao, 

dồn túi đề thi 

Số QT.KTĐBCL.11 ngày 10/5/2024 Trường ĐHQN * 

2 H5.05.01.02 

 

Website Trường ĐHQN  https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

3 H5.05.01.03 Website Khoa Sư phạm, Trường 

ĐHQN  

https://ksp.qnu.edu.vn/ Khoa Sư phạm  

4 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học 

giai đoạn 2020-2025 

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  

 

https://daotao.qnu.edu.vn/
https://ksp.qnu.edu.vn/
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21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024 

5 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN * 

6 H2.02.03.02 Cẩm nang tuyển sinh 

 

Giai đoạn 2020-2025 Trường 

ĐHQN, Khoa 

Sư phạm 

* 

7 H3.03.02.01 Website đăng nhập tài khoản cá nhân 

SV do Phòng đào tạo Trường Đại 

học Quy Nhơn cấp và quản lý 

http://daotao.qnu.edu.vn/login Trường ĐHQN  

8 

 

 

 

 

 

 

H5.05.01.04 

 

 

 

 

 

 

1. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ 

chính quy 

- Số 1527/KH-ĐHQN, ngày 

14/8/2020; 

- Số 1945/TB-ĐTĐH, ngày 

5/7/2021; 

- Số 1971/KH-ĐTĐH, ngày 

12/7/2021; 

- Số 2120/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 

 

 

 

 

 

 

http://daotao.qnu.edu.vn/login
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12/8/2021; 

- Số 2523/KH-ĐTĐH, ngày 

15/11/2021; 

- Số 1292/KH-ĐHQN, ngày 

12/7/2022; 

- Số 1951/KH-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 2425/KH-ĐHQN, ngày 

06/7/2023; 

- Số 3179/KH-ĐHQN, ngày 

1/11/2023; 

- Số 2307/KH-ĐHQN, ngày 

17/6/2024; 

- Số 4182/KH-ĐHQN, ngày 

22/10/2024; 

 

 

2. Kế hoạch tổ chức thi hệ chính quy - Số 2677/KH-ĐHQN, ngày 

8/12/2020; 

- Số 867/KH-ĐHQN, ngày 

19/5/2021; 

- Số 3230/KH-ĐHQN, ngày 

3/12/2021; 

Trường ĐHQN  
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- Số 892/KH-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 2138/KH-ĐHQN, ngày 

19/8/2021; 

- Số 2388/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2022; 

- Số 2008/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2023; 

- Số 2603/KH-ĐHQN, ngày 

1/8/2023; 

- Số 4784/KH-ĐHQN, ngày 

5/12/2023; 

- Số 1995/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2024; 

- Số 4580/KH-ĐHQN, ngày 

20/11/2024; 

3. Lịch thi Khoa Sư phạm Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN * 

9 H5.05.01.05 

 

Công bố đường link về kế hoạch đào 

tạo của Trường 

http://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-dai-hoc- 

chinh-quy 

Trường ĐHQN  

10 H5.05.01.06 

 

Mẫu đề thi, đáp án kỳ thi kết thúc 

học phần hệ chính quy 

http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/bieu-mau-van-ban 

Trường ĐHQN * 

http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/bieu-mau-van-ban
http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/bieu-mau-van-ban
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11 H1.01.01.09 1. Đề cương chi tiết SP Giáo dục 

chính trị  2020 

Năm 2020 

 

Trường ĐHQN * 

2. Đề cương chi tiết SP Giáo dục 

chính trị  Tập 1 -2022 

Năm 2022 Trường ĐHQN * 

3. Đề cương chi tiết SP Giáo dục 

chính trị - Tập 2 -2022 

Năm 2022 Trường ĐHQN * 

12 H3.03.01.02 Kế hoạch TTSP 1,2 giai đoạn 2020-

2025 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN * 

13 H4.04.02.04 1. Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm 

1, 2 của khoa SP 

Giai đoạn 2018-2024 Khoa Sư phạm  

2. Yêu cầu về nội dung viết báo cáo 

TTSP 1, 2 dành cho NH 

Giai đoạn 2018-2024 Khoa Sư phạm  

14 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa đổi, 

cập nhật CTĐT Đại học hệ chính quy 

các năm 

- Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 

26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021; 

- Số 4622/KH-ĐHQN, ngày 

28/11/2024; 

- Số 280/TB-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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25/02/2025. 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Giáo dục chính trị  các năm 

- Số 01/KH-KSP; ngày 07/01/2020; 

- Số 02/KH-KSP; ngày 19/01/2022. 

Khoa Sư phạm * 

3. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung CĐR chương trình đào tạo trình độ 

đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN ngày 6/11/2017 Trường ĐHQN * 

15 H3.03.01.03  1.Quyết định về việc giao đề tài đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp đợt 1 trình 

độ đại học, cao đẳng hệ chính quy 

cho SV ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối Cử nhân kinh tế, 

Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019-2023 

- Số 1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/8/2020; 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

1/12/2022; 

 

Trường ĐHQN * 

2.Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng chấm đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp cho SV ngành Nông học và 

các ngành thuộc khối Cử nhân kinh 

tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2020 – 2023 

- Số 1229/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/07/2020; 

- Số 1204/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/05/2021; 

- Số 1220/QĐ-ĐHQN, ngày 

1805/2022; 

- Số 1185/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/05/2023 

Trường ĐHQN * 
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16 H5.05.01.07 

 

1. Mẫu đề cương khóa luận tốt 

nghiệp đại học 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-

bieu-mau-1070/de-cuong-khoa-luan-

tot-nghiep-1530 

Khoa Sư phạm * 

2. Hướng dẫn trình bày nội dung 

khóa luận tốt nghiệp 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-

bieu-mau-1070/huong-dan-trinh-bay-

khoa-luan-tot-nghiep 

Khoa Sư phạm * 

3. Chương trình làm việc của Hội 

đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

Mẫu chung cho tất cả các năm Khoa Sư phạm * 

Tiêu chí 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H2.02.01.01 1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

* 

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

* 

2 H2.02.01.03 

 

1. Thông báo v/v điều chỉnh đề 

cương học phần trong chương trình 

đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN, ngày 7/8/2017 Trường ĐHQN  

2. Công văn về việc điều chỉnh trọng 

số đánh giá các học phần 

Số 1368/ĐH-KTBĐCL, ngày 

22/07/2020 

Phòng 

KTBĐCL 
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3 H5.05.01.01 1. Quyết định ban hành “Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ 

chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả 

học phần đào tạo trình độ đại học 

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 

  3. Quy trình ra đề, thu nhận, in sao, 

dồn túi đề thi 

Số QT.KTĐBCL.11 ngày 10/5/2024 Trường ĐHQN  

4 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

5 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN  

6 H3.03.01.03 1.Quyết định về việc giao đề tài đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp đợt 1 trình 

độ đại học, cao đẳng hệ chính quy 

cho SV ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối Cử nhân kinh tế, 

Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 3443/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/12/2019;  

- Số 1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/8/2020; 

- Số 3362/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2018; 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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16/12/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/12/2023 

2.Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng chấm đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp cho SV ngành Nông học và 

các ngành thuộc khối Cử nhân kinh 

tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2019 – 2023 

- Số 1229/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/07/2020; 

- Số 1204/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/05/2021; 

- Số 1220/QĐ-ĐHQN, ngày 

1805/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/12/2023 

Trường ĐHQN * 

7 H5.05.01.07 

 

1. Mẫu đề cương khóa luận tốt 

nghiệp đại học 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-

bieu-mau-1070/de-cuong-khoa-luan-

tot-nghiep-1530 

Khoa Sư phạm * 

2. Hướng dẫn trình bày nội dung 

khóa luận tốt nghiệp 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-

bieu-mau-1070/huong-dan-trinh-bay-

khoa-luan-tot-nghiep 

Khoa Sư phạm * 

3. Chương trình làm việc của Hội 

đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

Mẫu chung cho tất cả các năm Khoa Sư phạm * 

8 H5.05.01.02 Website Trường ĐHQN https://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN * 

9 H5.05.01.03 Website Khoa Sư phạm, Trường https://ksp.qnu.edu.vn/ Khoa Sư phạm * 

https://qnu.edu.vn/
https://ksp.qnu.edu.vn/
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ĐHQN 

10 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học 

giai đoạn 2020-2025 

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024 

Trường ĐHQN  

11 H1.01.02.06 Kế hoạch chương trình gặp mặt 

“Chào Tân SV” K45 đến K47 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm  

12 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN * 

13 H3.03.02.01 Website đăng nhập tài khoản cá nhân 

SV do Phòng Đào tạo đại học 

Trường Đại học Quy Nhơn cấp và 

quản lý 

http://daotao .qnu.edu.vn /login  

Trường ĐHQN 

 

* 

14 H5.05.01.05 Link công khai kế hoạch đào tạo của 

Trường 

http://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-dai-hoc- 

chinh-quy 

Trường ĐHQN * 

15 H5.05.02.01 Danh mục các học phần thi học kỳ Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN  

http://daotao/
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hệ đại học chính quy 

16 H5.05.01.04 

 

1. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ 

chính quy 

- Số 1527/KH-ĐHQN, ngày 

14/8/2020; 

- Số 1945/TB-ĐTĐH, ngày 

5/7/2021; 

- Số 1971/KH-ĐTĐH, ngày 

12/7/2021; 

- Số 2120/KH-ĐHQN, ngày 

12/8/2021; 

- Số 2523/KH-ĐTĐH, ngày 

15/11/2021; 

- Số 1292/KH-ĐHQN, ngày 

12/7/2022; 

- Số 1951/KH-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 2425/KH-ĐHQN, ngày 

06/7/2023; 

- Số 3179/KH-ĐHQN, ngày 

1/11/2023; 

- Số 2307/KH-ĐHQN, ngày 

17/6/2024; 

Trường ĐHQN  
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- Số 4182/KH-ĐHQN, ngày 

22/10/2024; 

2. Kế hoạch tổ chức thi hệ chính quy - Số 2677/KH-ĐHQN, ngày 

8/12/2020; 

- Số 867/KH-ĐHQN, ngày 

19/5/2021; 

- Số 3230/KH-ĐHQN, ngày 

3/12/2021; 

- Số 892/KH-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 2138/KH-ĐHQN, ngày 

19/8/2021; 

- Số 2388/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2022; 

- Số 2008/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2023; 

- Số 2603/KH-ĐHQN, ngày 

1/8/2023; 

- Số 4784/KH-ĐHQN, ngày 

5/12/2023; 

- Số 1995/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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25/4/2024; 

- Số 4580/KH-ĐHQN, ngày 

20/11/2024; 

3. Lịch thi Khoa Sư phạm Giai đoạn 2020-2024   

17 H5.05.02.02 Mẫu đơn đề nghị hoãn thi kết thúc 

học phần 

http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/bieu-mau-van- ban 

Trường ĐHQN  

18 H5.05.02.03 Thông báo về việc xem điểm của SV 

qua internet 

https://tinchi.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

19 H5.05.02.04 Phần mềm quản lý điểm học phần Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN  

20 H5.05.02.05 Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại bài thi, 

mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm thi, 

quy trình phúc tra điểm thi 

Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN  

21 H1.01.02.02 1. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ dành cho SV ĐH hệ chính quy 

trường ĐH Quy Nhơn (các khóa 

tuyển sinh năm 2016 trở về sau) 

Số 1601/QĐ-ĐHQN, ngày 16/9/2016 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ 

sung CĐR ngoại ngữ đối với SV 

ĐH, cao đẳng hệ chính quy 

Số 315/QĐ-ĐHQN, ngày 26/02/2019 Trường ĐHQN  

3. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ đối với SV ĐH và cao đẳng hệ 

 

Số 3268/QĐ-ĐHQN, ngày 9/12/2021 

 

Trường ĐHQN 

 

http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quic
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chính quy trường ĐH Quy Nhơn 

4. Quyết định ban hành CĐR ngoại 

ngữ đối với SV đại học hệ chính quy 

trường ĐHQN 

Số 1325/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/05/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

22 H1.01.02.03 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định CĐR tin học đối với SV ĐH hệ 

chính quy 

Số 1799/QĐ-ĐHQN, ngày 28/9/2017 Trường ĐHQN * 

2. Thông báo về việc hướng dẫn thực 

hiện CĐR tin học đối với SV ĐH hệ 

chính quy 

Số 1776/TB-ĐHQN, ngày 

19/10/2017 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về  việc sửa đổi, bổ 

sung Quy định CĐR tin học đối với 

sinh viên đại học hệ chính quy 

trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1324/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/05/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

23 H3.03.03.01 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 

năm học giai đoạn 2020-2025 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN  

24 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn 2019– 

2023 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2020;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023 

25 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn từ 2019 – 2025 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

Phòng Khảo thí 

và Bảo đảm 

chất lượng 

 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023; 

- Số 1985/BC-ĐHQN, ngày 

24/04/2024; 

- Số 2937/BC-ĐHQN, ngày 

24/09/2024; 

Tiêu chí 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.01.09 Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị  các năm 

- Năm 2020; 

- Năm 2022 tập 1;  

- Năm 2022 tập 2. 

Trường ĐHQN  

* 

 

2 

 

 

 

 

H2.02.01.01 

 

 

1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

3 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục 

chính trị các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 
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4 H3.03.01.04 

 

 1. Quyết định về việc giao đề tài đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp đợt 1 trình 

độ đại học, cao đẳng hệ chính quy 

cho SV ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối Cử nhân kinh tế, 

Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2020 – 2025 

- Số 1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/8/2020; 

- Số 3362/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2018; 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/12/2022; 

- Số 2425/KH-ĐHQN, ngày 

06/7/2023 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng chấm đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp cho SV ngành Nông học và 

các ngành thuộc khối Cử nhân kinh 

tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân khoa 

học giai đoạn 2020 – 2025 

- Số 1229/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/07/2020; 

- Số 1204/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/05/2021; 

- Số 1220/QĐ-ĐHQN, ngày 

1805/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/12/2023 

Trường ĐHQN  

5 

 

 

 

 

H5.05.01.01 

 

 

 

 

1. Quyết định ban hành “Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ Số 3142/QĐ-ĐHQN ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 
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chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả 

học phần đào tạo trình độ đại học 

3. Quy trình ra đề, thu nhận, in sao, 

dồn túi đề thi 

Số QT.KTĐBCL.11 ngày 10/5/2024 Trường ĐHQN * 

6 H5.05.01.06 Mẫu đề thi, đáp án kỳ thi kết thúc 

học phần hệ chính quy 

http://pktdbcl.qnu.edu.vn/vi/quick-

link/bieu-mau-van-ban 

Trường ĐHQN  

7 H5.05.01.04 1. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ 

chính quy 

- Số 1527/KH-ĐHQN, ngày 

14/8/2020; 

- Số 1945/TB-ĐTĐH, ngày 

5/7/2021; 

- Số 1971/KH-ĐTĐH, ngày 

12/7/2021; 

- Số 2120/KH-ĐHQN, ngày 

12/8/2021; 

- Số 2523/KH-ĐTĐH, ngày 

15/11/2021; 

- Số 1292/KH-ĐHQN, ngày 

12/7/2022; 

- Số 1951/KH-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 2425/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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06/7/2023; 

- Số 3179/KH-ĐHQN, ngày 

1/11/2023; 

- Số 2307/KH-ĐHQN, ngày 

17/6/2024; 

- Số 4182/KH-ĐHQN, ngày 

22/10/2024; 

2. Kế hoạch tổ chức thi hệ chính quy - Số 2677/KH-ĐHQN, ngày 

8/12/2020; 

- Số 867/KH-ĐHQN, ngày 

19/5/2021; 

- Số 3230/KH-ĐHQN, ngày 

3/12/2021; 

- Số 892/KH-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 2138/KH-ĐHQN, ngày 

19/8/2021; 

- Số 2388/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2022; 

- Số 2008/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2023; 

Trường ĐHQN  
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- Số 2603/KH-ĐHQN, ngày 

1/8/2023; 

- Số 4784/KH-ĐHQN, ngày 

5/12/2023; 

- Số 1995/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2024; 

- Số 4580/KH-ĐHQN, ngày 

20/11/2024; 

3. Lịch thi Khoa Sư phạm Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN  

8 H5.05.03.01 Bảng phân công cán bộ coi thi Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm  

9 H5.05.03.02 Bảng điểm tổng hợp xét kết quả học 

tập từng học kỳ của năm học  

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

10 H5.05.03.03 1. Biên bản làm việc của Phòng 

Thanh tra Pháp chế về việc kiểm tra 

điểm học phần, nhập điểm, kiểm tra 

bài thi 

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo kết quả thanh tra thi kì thi 

chính học kỳ 

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

11 H1.01.01.04 CTĐT ngành Giáo dục chính trị các 

năm 

- Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

12 H5.05.01.07 1. Mẫu đề cương khóa luận tốt https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban- Khoa Sư phạm  
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 nghiệp đại học bieu-mau-1070/de-cuong-khoa-luan-

tot-nghiep-1530 

2. Hướng dẫn trình bày nội dung 

khóa luận tốt nghiệp 

https://ksp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-

bieu-mau-1070/huong-dan-trinh-bay-

khoa-luan-tot-nghiep 

Khoa Sư phạm  

3. Chương trình làm việc của Hội 

đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

Mẫu chung cho tất cả các năm Khoa Sư phạm  

13 H5.05.03.04 Báo cáo tổng kết hoạt động dạy học 

hệ chính quy 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

14 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV và ý kiến sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT giai đoạn 2019– 

2023 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, ngày 

14/12/2020;  

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 2155/KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023 

15 H3.03.01.01 1. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo 

dục sau đánh giá ngoài cấp trường 

Số 2818/KH-ĐHQN, ngày 

29/12/2017 

Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị 

sau đánh giá ngoài cấp trường (giai 

đoạn 2019 - 2023) 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 

Tiêu chí 

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H2.02.01.01 1. Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

- Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014; 

- Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021; 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 

2. Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN  

2 H5.05.01.01 

 

1. Quyết định ban hành “Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 
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chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả 

học phần đào tạo trình độ đại học  

3. Quy trình ra đề, thu nhận, in sao, 

dồn túi đề thi 

Số QT.KTĐBCL.11 ngày 10/5/2024 Trường ĐHQN * 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5.05.01.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ 

chính quy 

- Số 1527/KH-ĐHQN, ngày 

14/8/2020; 

- Số 1945/TB-ĐTĐH, ngày 

5/7/2021; 

- Số 1971/KH-ĐTĐH, ngày 

12/7/2021; 

- Số 2120/KH-ĐHQN, ngày 

12/8/2021; 

- Số 2523/KH-ĐTĐH, ngày 

15/11/2021; 

- Số 1292/KH-ĐHQN, ngày 

12/7/2022; 

- Số 1951/KH-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 2425/KH-ĐHQN, ngày 

06/7/2023; 

- Số 3179/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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1/11/2023; 

- Số 2307/KH-ĐHQN, ngày 

17/6/2024; 

- Số 4182/KH-ĐHQN, ngày 

22/10/2024; 

2. Kế hoạch tổ chức thi hệ chính quy - Số 2677/KH-ĐHQN, ngày 

8/12/2020; 

- Số 867/KH-ĐHQN, ngày 

19/5/2021; 

- Số 3230/KH-ĐHQN, ngày 

3/12/2021; 

- Số 892/KH-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 2138/KH-ĐHQN, ngày 

19/8/2021; 

- Số 2388/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2022; 

- Số 2008/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2023; 

- Số 2603/KH-ĐHQN, ngày 

1/8/2023; 

Trường ĐHQN  
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- Số 4784/KH-ĐHQN, ngày 

5/12/2023; 

- Số 1995/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2024; 

- Số 4580/KH-ĐHQN, ngày 

20/11/2024; 

3. Lịch thi Khoa Sư phạm Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

4 H5.05.04.01 

 

Bảng điểm mỗi học kỳ có chữ ký của 

Phòng KT & BĐCL 

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

5 H5.05.04.02 Giao diện đăng nhập của SV trên 

phần mềm quản lý điểm học phần 

http://tinchi.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

6 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học 

giai đoạn 2020-2025 

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024 

Trường ĐHQN  

http://tinchi.qnu.ed/
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7 H3.03.02.01 Website đăng nhập tài khoản cá nhân 

SV do Phòng đào tạo đại học Trường 

Đại học Quy Nhơn cấp và quản lý 

http://daotao.qnu.edu.vn/login Trường ĐHQN  

8 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN  

9 H5.05.01.02 Website Trường ĐHQN  https://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

10 H5.05.01.03 Website Khoa Sư phạm, Trường 

ĐHQN  

https://ksp.qnu.edu.vn/ Khoa Sư phạm  

11 H5.05.02.03 Thông báo về việc xem điểm của SV 

qua internet 

https://tinchi.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

12 H1.01.01.18 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023; 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

Trường ĐHQN  

 

 

 

 

13 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành Giáo dục 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

Phòng 

KTĐBCL 

* 

http://daotao.qnu.edu.vn/login
https://qnu.edu.vn/
https://ksp.qnu.edu.vn/
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chính trị giai đoạn   

2019 – 2023 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022. 

14 H1.01.01.20 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

các năm 

Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHQN  

15 H1.01.01.21 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ban hành các năm   

- Năm 2018; 

- Năm 2020; 

- Năm 2022. 

Trường ĐHQN  

16 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT ngành Giáo dục chính 

trị ban hành các năm (2018, 2020, 

2022) 

- Năm 2020; 

- Năm 2022; 

- Năm 2025. 

Khoa Sư Phạm * 

17 H5.05.04.03 

 

1. Quyết định về việc cho sinh viên 

thôi học 

- Số 810/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/5/2020; 

- Số 2705/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2020; 

- Số 1052/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/5/2021; 

- Số 2961/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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15/11/2021; 

- Số 2726/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/10/2021; 

- Số 844/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

- Số 3123/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023; 

- Số 733/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/3/2023; 

- Số 3768/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/11/2023;  

- Số 881/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/03/2024; 

- Số 3475/QĐ-ĐHQN ngày 

14/10/2024 

2. Quyết định về việc cảnh báo kết 

quả học tập đối với SV đại học hệ 

chính quy 

- Số 1051/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/5/2021; 

- Số 2962/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021; 

- Số 843/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 772/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/3/2023; 

- Số 3122/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023 

- Số 880/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/3/2024 

- Số 3476/QĐ-ĐHQN ngày 

14/10/2024 

18 H5.05.04.04 

 

Thông báo về việc xét kết quả học 

tập SV đại học hệ chính quy 

 

- Số 1780/TB-ĐHQN, ngày 

25/9/2020; 

- Số 159/TB-ĐHQN, ngày 

01/3/2021; 

- Số 263/TB-ĐHQN, ngày 

09/3/2022; 

- Số 235/TB-ĐHQN, ngày 

28/2/2023; 

- Số 2969/TB-ĐHQN, ngày 

26/9/2023; 

- Số 288/TB-ĐHQN, ngày 

20/02/2024; 

- Số 2893/TB-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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18/09/2024; 

- Số 175/TB-ĐHQN, ngày 

14/02/2025 

19 H5.05.02.05 Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại bài thi, 

mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm thi 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHQN  

20 H5.05.04.05 

 

Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp để 

cải thiện 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHQN  

21 H5.05.04.06 

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ 

ĐH chính quy 

- Số 1896/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/9/2020; 

- Số 2460/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/10/2020; 

- Số 2714/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/10/2021; 

- Số 208/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/1/2022; 

- Số 1636/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/6/2022; 

- Số 2993/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/9/2022; 

- Số 82/QĐ-ĐHQN, ngày 15/1/2023; 

- Số 2607/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 



111 

 

18/9/2023; 

- Số 226/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/1/2024; 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/9/2024; 

22 H3.03.03.01 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 

đầu năm học giai đoạn 2020 – 2025 

Giai đoạn 2020-2025 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H1.01.02.05 Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân SV” đầu khóa các năm học 

- Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020; 

- Số 2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021; 

- Số 1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022; 

- Số 2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2023; 

- Số 2768/KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

Trường ĐHQN  

2 H2.02.03.01 Sổ tay sinh viên Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN * 

3 H5.05.02.05 

 

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại bài thi, 

mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm thi, 

quy trình phúc tra điểm thi 

Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN  
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4 

 

 

 

 

 

 

H5.05.01.01 

 

 

 

 

 

 

1. Quyết định ban hành “Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ 

chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả 

học phần đào tạo trình độ đại học  

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 

 

 

 

3. Quy trình ra đề, thu nhận, in sao, 

dồn túi đề thi 

Số QT.KTĐBCL.11 ngày 10/5/2024 Trường ĐHQN  

5 H5.05.01.02 Website Trường ĐHQN  https://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN * 

 

6 H5.05.01.03 Website Khoa Sư phạm, Trường 

ĐHQN  

https://ksp.qnu.edu.vn/ Khoa Sư phạm * 

7 H5.05.02.03 Thông báo về việc xem điểm của SV 

qua internet 

https://tinchi.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

8 H5.05.05.01 Hòm thư góp ý Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

9 H5.05.05.02 Sổ tiếp nhận ý kiến khiếu nại Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

10 

 

 

H5.05.04.03 1. Quyết định về việc cho sinh viên 

thôi học 

- Số 810/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/5/2020; 

- Số 2705/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  

https://qnu.edu.vn/
https://ksp.qnu.edu.vn/
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16/11/2020; 

- Số 1052/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/5/2021; 

- Số 2961/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021; 

- Số 2726/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/10/2021; 

- Số 844/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

- Số 3123/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023; 

- Số 733/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/3/2023; 

- Số 3768/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/11/2023;  

- Số 881/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/03/2024; 

- Số 3475/QĐ-ĐHQN ngày 

14/10/2024 

2. Quyết định về việc cảnh báo kết 

quả học tập đối với SV đại học hệ 

- Số 1051/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/5/2021; 

Trường ĐHQN  
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chính quy - Số 2962/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021; 

- Số 843/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

- Số 772/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/3/2023; 

- Số 3122/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023 

- Số 880/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/3/2024 

- Số 3476/QĐ-ĐHQN ngày 

14/10/2024 

11 H5.05.04.06 Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ 

ĐH chính quy 

- Số 1896/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/9/2020; 

- Số 2460/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/10/2020; 

- Số 2714/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/10/2021; 

- Số 208/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/1/2022; 

- Số 1636/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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27/6/2022; 

- Số 2993/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/9/2022; 

- Số 82/QĐ-ĐHQN, ngày 15/1/2023; 

- Số 2607/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/9/2023; 

- Số 226/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/1/2024; 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/9/2024; 

12 H5.05.05.03 

 

Quyết định về việc cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho sinh viên 

hệ chính quy 

- Số 726/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/4/2020; 

- Số 2452/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/10/2020; 

- Số 841/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/4/2021; 

- Số 965/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 1314/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/05/2022; 

- Số 1699/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2022; 

- Số 3257/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 753/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/3/2023; 

- Số 2962/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2023; 

- Số 908/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/03/2024; 

- Số 3552/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/10/2024; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6 

Tiêu chí 

6.1 

1 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017 Trường ĐHQN  

2. Nghị quyết về việc phê duyệt Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

Số 04/ NQ-HĐT, ngày 20/1/2017 Trường ĐHQN  
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3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ- ĐHQN, ngày 

07/02/2017 

Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN  

2 H6.06.01.01 

 

1. Quyết định về việc ban hành quy 

chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 39/NQ-HĐT, ngày 22/9/2023 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 19/3/2024 

Trường ĐHQN * 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN. 

- Số 1937/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/10/2017; 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

Trường ĐHQN * 

3 H6.06.01.02 

 

 

1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 

Số 1283/ QĐ-ĐHQN, ngày 4/6/2021 

 

Trường ĐHQN * 
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vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức 

vụ quản lý các đơn vị trực thuộc 

Trường ĐHQN 

2. Đề án vị trí việc làm trường Đại 

học Quy Nhơn 

- Số 468/ĐA-ĐHQN, ngày 

27/03/2020; 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 31/03/2023 

Phòng Tổ chức 

– Nhân sự 

* 

3. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện Đề 

án vị trí việc làm của đơn vị Trường 

ĐHQN  

- Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 

12/09/2019; 

- Số 1864/KH-ĐHQN, ngày 

13/10/2022; 

- Số 192/KH-ĐHQN, ngày 

24/01/2024 

Trường ĐHQN * 

4. Bản mô tả vị trí việc làm của GV, 

nhân viên Khoa SP và Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

Năm 2024 Khoa LLCT – 

Luật và QLNN, 

Khoa SP 

* 

5. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường 

ĐHQN (Kèm theo Đề án Danh mục 

vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều 

kiện làm việc của từng vị trí) 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày 

08/04/2020 

Hội đồng 

trường 

* 
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4 H6.06.01.03 

 

Thông báo công khai thông tin về 

đội ngũ giảng viên cơ hữu của 

Trường ĐHQN các năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

5 H6.06.01.04 

 

1. Bản mô tả vị trí việc làm GV Giáo 

dục chính trị 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

2. Danh sách đội ngũ giảng viên 

ngành Giáo dục chính trị 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành Giáo dục chính trị năm 2024  

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

6 H6.06.01.05 

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 

của Khoa LLCT – Luật và QLNN, 

Khoa Sư phạm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa LLCT – 

Luật và QLNN, 

Khoa Sư phạm 

* 

7 H6.06.01.06 

 

Các quyết định nghỉ chế độ của GV 

Khoa LLCT – Luật và QLNN,  Khoa 

Sư phạm các năm 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 

 

Trường ĐHQN * 

8 H6.06.01.07 

 

1. Biên bản họp bàn về nhu cầu đào 

tạo/bồi dưỡng của đội ngũ GV Giáo 

Giai đoạn 2020 – 2024 

 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN, 

* 
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dục chính trị Khoa Sư phạm 

2. Các quyết định về cử đi học NCS 

của GV ngành Giáo dục chính trị 

giai đoạn 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch và kinh phí đào tạo, 

phát triển đội ngũ GV giai đoạn 

2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

9 H6.06.01.08 

 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020 Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề 

án vị trí việc làm trường ĐH Quy 

Nhơn năm 2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 12/9/2019 Trường ĐHQN * 

3.Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn  

2021- 2025 

- Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 
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hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

10 H6.06.01.09 

 

1. Quyết định tuyển dụng viên chức  Trường ĐHQN * 

2. Hợp đồng lao động  Trường ĐHQN * 

11 H2.02.02.02 Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV các 

năm học giai đoạn từ 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020-2024 Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

6.2 

1 H6.06.02.01 Danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên 

(cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ 

chuyên môn GV ngành Giáo dục 

chính trị) 

Năm 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

2 H6.06.02.02 Hồ sơ năng lực của GV Giáo dục 

chính trị 

Năm 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

3 H6.06.02.03 1. Thống kê số lượng người học theo 

CTĐT Giáo dục chính trị 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

2. Thống kê số lượng người dạy theo 

CTĐT Giáo dục chính trị 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

4 H6.06.02.04 1. Biểu tổng hợp một số thông tin 

công khai của cơ sở GDĐH, cao 

đẳng 

Năm 2018 Trường ĐHQN * 
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2. Quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Số 03/2022/TT-BGD&ĐT, ngày 

18/01/2022; 

- Số 10/2023/TT-BGD&ĐT, ngày 

13/06/2023 

Bộ GD&ĐT * 

5 H6.06.02.05 Thông báo công khai cam kết chất 

lượng đào tạo. 

Ngày 28/06/2024 Trường  

ĐHQN 

* 

6 H6.06.02.06 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định“Thời gian làm việc, giờ chuẩn 

giảng dạy và NCKH của GV” 

Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành chế 

độ làm việc của GV Trường ĐHQN 

- Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020; 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc bổ sung Quy 

định chế độ làm việc của GV Trường 

ĐHQN 

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021; 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

- Số 3242/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022 

Trường ĐHQN * 

4. Xin ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn 

danh mục khung vị trí việc làm và 

Số 1458/TCCB-ĐHQN, ngày 

26/06/2018 

Trường ĐHQN * 
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định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở GDĐH công lập. 

7 H6.06.02.07 1.Thống kê các đề tài NCKH, báo 

cáo hội nghị trong và ngoài nước, 

giáo trình của đội ngũ cán bộ giảng 

viên ngành Giáo dục chính trị từ 

năm 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

2. Thống kê NCKH của Trường 

ĐHQN các năm 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng 

QLKH&QHQT 

* 

8 H6.06.02.08 Thông tư Quy định chế độ làm việc 

của giảng viên cơ sở GDĐH. 

Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2018 

Bộ GD&ĐT * 

9 H6.06.01.07 1. Biên bản họp bàn về nhu cầu đào 

tạo/bồi dưỡng của đội ngũ GV Giáo 

dục chính trị 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa LLCT – 

Luật và QLNN, 

Khoa Sư phạm 

* 

2. Các quyết định về cử đi học và 

tiếp nhận NCS của GV ngành Giáo 

dục chính trị giai đoạn 2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch và kinh phí đào tạo, 

phát triển đội ngũ GV giai đoạn 

2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

10 H6.06.01.04 1. Bản mô tả vị trí việc làm GV Giáo Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, * 
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dục chính trị Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

2. Danh sách đội ngũ giảng viên 

ngành Giáo dục chính trị 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành Giáo dục chính trị năm 2023  

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

11 H6.06.01.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 

của Khoa LLCT – Luật và QLNN, 

Khoa Sư phạm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa LLCT – 

Luật và QLNN, 

Khoa Sư phạm 

* 

12 H6.06.02.09 1. Biên bản họp Khoa về đánh giá 

xếp loại viên chức các năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

13 H6.06.02.10 Các quyết định về việc công nhận 

danh hiệu thi đua các năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

14 H6.06.02.11 Thống kê giờ NCKH của giảng viên Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng * 
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các năm QLKH&QHQT 

15 H6.06.02.12 Bảng thống kê thanh toán tiền vượt 

giờ của GV các năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN 
* 

16 H6.06.02.13 1. Quyết định về việc thành lập Ban 

xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Trường ĐHQN 

Số 354/QĐ-ĐHQN, ngày 11/02/2022 Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường 

ĐHQN 

Số 2554/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/08/2022 

Trường ĐHQN  

3. Các Quyết định về việc sửa đổi 

Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành 

kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-

ĐHQN ngày 28/11/2016 của Trường 

ĐHQN hàng năm 

- Số 193/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/02/2017; 

- Số 1988/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/10/2017 

 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 

6.3 

1 H6.06.01.01 1. Quyết định về việc ban hành quy 

chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

Trường ĐHQN 

* 

2. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 39/NQ-HĐT, ngày 22/9/2023 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 19/3/2024 

Trường ĐHQN * 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của - Số 1937/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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Trường ĐHQN. 16/10/2017; 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

2 H6.06.03.01 Quy trình bổ nhiệm lần đầu nhân sự 

giữ chức vụ trưởng khoa nhiệm kỳ 

2019-2024 

Số 1309/TB, ngày 08/07/2019 Trường ĐHQN * 

3 H6.06.03.02 1. Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch chức danh lãnh đạo quản lý 

Trường ĐHQN nhiệm kỳ 2025 – 

2030 

Giai đoạn 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

2. Biên bản họp khoa về quy hoạch 

cán bộ giai đoạn  

2020 – 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 

 

Trường ĐHQN * 

4 H6.06.01.04 

 

1. Bản mô tả vị trí việc làm GV Giáo 

dục chính trị 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

2. Danh sách đội ngũ giảng viên 

ngành Giáo dục chính trị 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành Giáo dục chính trị năm 2024. 

Tháng 12/2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

* 
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5 H6.06.01.08 

 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020  * 

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề 

án vị trí việc làm trường ĐH Quy 

Nhơn năm 2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 12/9/2019  * 

3. Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn 2021- 2025 

- Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 

6 H6.06.01.02 

 

1.Quyết định về việc ban hành Quy 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 

vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức 

vụ quản lý các đơn vị trực thuộc 

Trường ĐHQN. 

Số 1283/QĐ-ĐHQN, ngày 4/6/2021 

 

Trường ĐHQN * 

2. Đề án vị trí việc làm trường Đại - Số 468/ĐA-ĐHQN, ngày Phòng Tổ chức * 
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học Quy Nhơn 27/03/2020; 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 31/03/2023 

– Nhân sự 

3. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện Đề 

án vị trí việc làm của đơn vị Trường 

ĐHQN  

- Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 

12/09/2019; 

- Số 1864/KH-ĐHQN, ngày 

13/10/2022; 

- Số 192/KH-ĐHQN, ngày 

24/01/2024 

Trường ĐHQN * 

4. Bản mô tả vị trí việc làm của GV, 

nhân viên Khoa SP và Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

Năm 2024 Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

Khoa Sư phạm 

* 

5. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường 

ĐHQN (Kèm theo Đề án Danh mục 

vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều 

kiện làm việc của từng vị trí). 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày 

08/04/2020 

 

 

 

Hội đồng 

trường 

 

* 

7 H6.06.03.03 Thông tư Quy định điều kiện, nội 

dung, hình thức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở GDĐH công lập. 

Số 08/2018/TT-Bộ GD&ĐT, ngày 

31/8/2018 

Số 05/TT-BGDĐT, ngày 29/3/2024 

Bộ GD&ĐT * 
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8 H6.06.03.04 Các quyết định bổ nhiệm viên chức 

Khoa Sư phạm và Khoa LLCT – 

Luật và QLNN 

Số 2707/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/08/2024 

Số 3645/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/10/2024 

Số 4505/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/12/2024 

Số 111/ QĐ-ĐHQN, ngày 

08/01/2025 

Số 215/ QĐ-ĐHQN, ngày 

10/01/2025 

Trường ĐHQN * 

9 H5.05.01.02 

 

Website Khoa Sư phạm, Trường 

ĐHQN 

https://ksp.qnu.edu.vn/ 

 

Khoa Sư phạm  

10 H6.06.03.05 Báo Bình Định điện tử Link: https://baobinhdinh.vn Báo Bình Định  

Tiêu chí 

6.4 

 

 

 

 

 

1 H6.06.01.04 1. Bản mô tả vị trí việc làm GV 

SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

2. DS GV tham gia giảng dạy CTDT 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

2 H6.06.04.01 

 

Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 

và NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới 

Số 01/ĐA/ĐU, ngày 27/04/2016 Đảng ủy 

Trường  

* 

https://ksp.qnu.edu.vn/
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căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 

2015-2020. 

ĐHQN 

3 

 

H6.06.01.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020 Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề 

án vị trí việc làm trường ĐH Quy 

Nhơn năm 2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 12/9/2019 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn 2021- 2025 

- Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 

4 H6.06.04.02 1. Quyết định về việc cử viên chức 

học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho Giảng viên Trường Đại 

học, Cao đẳng tổ chức tại Trường 

ĐHQN 

Số 6289/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/12/2015 

 

Trường ĐHQN  
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2. Danh sách các khóa học bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của 

giảng viên 

- Số 345/ ĐHQN- TCNS, ngày 

9/4/2021; 

- Số 2322/TB-ĐHQN, ngày 

30/9/2021; 

- Số 158/KH- ĐHQN, ngày 

17/02/2022; 

- Số 473/TB-ĐHQN, ngày 

15/04/2022; 

- Số 1602/TB-ĐHQN, ngày 

31/08/2022; 

- Số 4595/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2023; 

Trường ĐHQN  

5 H6.06.02.07 Thống kê NCKH của Trường ĐHQN 

các năm 2018 – 2023 

Giai đoạn 2018-2023 Phòng 

QLKH&QHQT 

* 

6 H6.06.02.06 1. Quyết định về việc ban hành quy 

định chế độ làm việc của GV Trường 

ĐHQN 

- Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020; 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN  

 

 

 

2. Quyết định về việc bổ sung Quy 

định chế độ làm việc của GV Trường 

ĐHQN 

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021; 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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19/7/2021 

7 H6.06.04.03 1. Mẫu phiếu đánh giá viên chức 

hằng năm 

Năm 2023 Phòng TCNS * 

2. Thông báo kết quả đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Phòng TCNS * 

8 H6.06.04.04 Quyết định về việc thành lập hội 

đồng thi đua khen thưởng giai đoạn 

2020 -2023 

- Số 847/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/05/2020; 

-Số 2643/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/10/2021 

-Số 498/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/02/2022 

-Số 1779/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/07/2023 

Trường ĐHQN * 

9 H6.06.04.05 1. Danh sách GV được khen thưởng 

giai đoạn 2020 -2023. 

Giai đoạn 2020 -2023 Trường ĐHQN * 

2. Các quyết định về việc bổ nhiệm 

các viên chức giai đoạn 2020 -2023. 

Giai đoạn 2020 -2023 Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

6.5 

 

1 H6.06.04.01 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 

và NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 

2015- 2020. 

Số 01/ĐA/ĐU, ngày 27/04/2016 

 

Đảng ủy 

Trường ĐHQN 

* 



133 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

H6.06.01.04 

 

 

 

 

1. Bản mô tả vị trí việc làm GV 

SPGDCT 

Tháng 12/202 Khoa Sư phạm * 

 

2. DS gv tham gia giảng dạy CTDT 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/202 Khoa Sư phạm * 

 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/202 Khoa Sư phạm * 

 

4 H6.06.01.03 

 

Thông báo công khai thông tin về 

đội ngũ giảng viên cơ hữu của 

Trường ĐHQN các năm 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

5 H6.06.05.01  Danh sách các khóa học đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

GV hàng năm 

- Số 1419/ĐHQN-TCNS, ngày 

30/07/2020 

- Số 593/KH-BGDĐT, ngày 

24/07/2020 

- Số 385/ĐHQN-TCNS, ngày 

20/04/2021 

- Số 345/ ĐHQN- TCNS, ngày 

9/4/2021 

- Số 2322/TB-ĐHQN, ngày 

30/9/2021 

- Số 1997/KH-ĐHQN, 

ngày19/7/2021 

Trường ĐHQN  
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- Số 158/KH- ĐHQN, ngày 

17/02/2022 

- Số 963/KH- ĐHQN, ngày 

16/05/2022 

- Số 1602/TB-ĐHQN, ngày 

31/08/2022 

- Số 165/KH- ĐHQN, ngày 

19/01/2024 

6 H6.06.02.13 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường 

ĐHQN 

Số 2554/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/08/2022 

Trường ĐHQN  

2. Các Quyết định về việc sửa đổi 

Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành 

kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-

ĐHQN ngày 28/11/2016 của Trường 

ĐHQN hàng năm 

-Số 875/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/04/2021 

-Số 1253/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/05/2021 

-Số 3244/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022 

-Số 2098/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/08/2023 

-Số 35/QĐ-ĐHQN, ngày 03/01/2024 

Trường ĐHQN  

7 H6.06.05.02 1. Các Quyết định cử GV đi học Giai đoạn 2020-2023 Trường ĐHQN * 
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NCS, tham gia các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn 

2020-2023 

2. Các quyết định cử GV tham dự 

hội thảo, tập huấn xây dựng chương 

trình 

Giai đoạn 2020-2023 Trường ĐHQN * 

8 H6.06.01.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 

của Khoa Sư phạm 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm  

9 H6.06.02.09 1.Biên bản họp Khoa về đánh giá 

xếp loại viên chức các năm 

Giai đoạn 2020-2023 

 

Khoa Sư phạm  

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm  

10 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

giai đoạn 2020 - 2023 

- Số 2392/BC- ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

04/10/2022 

Trường ĐHQN  

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/09/2023 

Tiêu chí 

6.6 

1 H6.06.01.04 

 

1. Bản mô tả vị trí việc làm GV 

SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

2. DS gv tham gia giảng dạy CTDT 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

3. Thống kê thực trạng đội ngũ GV 

ngành SPGDCT 

Tháng 12/2023 

 

Khoa Sư phạm * 

2 H6.06.01.08 

 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020 Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn  

2021- 2025 

- Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 
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hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

3 H6.06.06.01 Bảng thống kê giờ dạy và Bảng 

thanh toán giờ dạy các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT- 

Luật và QLNN 

 

4 H6.06.06.02 1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ Khoa học và Công nghệ hằng 

năm. 

Giai đoạn 2020-2023 Phòng KHCN- 

HTQT 

* 

2. Các Quyết định thành lập Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng. 

Giai đoạn 2020-2023 Trường ĐHQN * 

3. Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng Trường ĐHQN. 

Số 2731/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/10/2021 

Trường ĐHQN * 

5 H6.06.06.03 1. Thống kê số lượng đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp đã thực hiện 

giai đoạn 2018-2023 

Giai đoạn 2018-2023 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

2. Thống kê bài báo công bố các tạp 

chí  trong nước và quốc tế 

Giai đoạn 2018-2023 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

6 H6.06.02.09 1. Biên bản họp Khoa về đánh giá 

xếp loại viên chức các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 
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7 H6.06.02.11 Thống kê giờ nghiên cứu khoa học 

của giảng viên các năm 

Giai đoạn 2020-2023 Phòng 

QLKH&QHQT 

* 

8 H6.06.06.04 Thống kê số lượng báo cáo seminar 

của GV hàng năm 

Năm 2020- 2023 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

9 H6.06.02.13 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường 

ĐHQN 

Số 2554/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/08/2022 

Trường ĐHQN  

2. Các Quyết định về việc sửa đổi 

Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành 

kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-

ĐHQN ngày 28/11/2016 của Trường 

ĐHQN hàng năm 

-Số 875/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/04/2021 

-Số 1253/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/05/2021 

-Số 3244/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022 

-Số 2098/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/08/2023 

-Số 35/QĐ-ĐHQN, ngày 03/01/2024 

Trường ĐHQN  

10 H6.06.06.05 Các thông báo góp ý về công tác thi 

đua, khen thưởng về quy chế chi tiêu 

nội bộ 

Số 2385/TB-ĐHQN, ngày 

08/10/2021 

Số 301/TB-ĐHQN, ngày 18/03/2022 

Trường ĐHQN * 

11 H6.06.06.06 Trích BB tổng hợp kết quả xét thi đua 

khen thưởng các năm học  

 Khoa Sư phạm * 
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Tiêu chí 

6.7 

1 H6.06.02.06 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định“Thời gian làm việc, giờ chuẩn 

giảng dạy và NCKH của GV” 

Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành chế 

độ làm việc của GV Trường ĐHQN 

- Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020; 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc bổ sung Quy 

định chế độ làm việc của GV Trường 

ĐHQN 

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021; 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

Trường ĐHQN * 

4. Xin ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn 

danh mục khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở GDĐH công lập. 

Số 1458/TCCB-ĐHQN, ngày 

26/06/2018 

Trường ĐHQN * 

2 H6.06.07.01 Các văn bản, tài liệu quy định về 

việc tuyển chọn, thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học các cấp. 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

3 H6.06.07.02 Sổ tay NCKH Giai đoạn 2020-2025 

 

Trường ĐHQN * 

4 H6.06.02.07 1.Thống kê bài báo khoa học, các Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm,  * 
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báo cáo hội nghị, giáo trình của đội 

ngũ cán bộ giảng viên ngành Sư 

phạm  GDCT  

 

2. Thống kê NCKH của Trường 

ĐHQN các năm 2020 – 2025 

Giai đoạn 2020-2025 

 

Phòng 

QLKH&QHQT 

* 

5 H6.06.07.03  1. Quyết định cử giảng viên đi học 

NCS , đi tham dự các kỳ thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

- QĐ 1740 cử Gv đi NCS, 

06/06/2024 

-QĐ 3416 QĐ cử viên chức tham dự 

thi chuyên viên chính, 2019. 

-QĐ 2953 QĐ cử viên chức đi NCS, 

2022. 

Trường ĐHQN * 

6 H6.06.04.04 1. Quyết định về việc thành lập hội 

đồng thi đua khen thưởng Giai đoạn 

2020 - 2025 

 

- Số 1020/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/06/2019; 

- Số 2731/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/10/2021 

Trường ĐHQN * 

2. Kết quả xếp loại viên chức hằng 

năm giai đoạn 2020 - 2025 

Giai đoạn 2020 - 2025 Trường ĐHQN * 

7 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017 Trường ĐHQN  

2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/1/2017 Trường ĐHQN  
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hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 07/02/2017 Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN  

8 H6.06.07.04 1. Góp ý Dự thảo “Qui định về quản 

lý hoạt động KH&CN trường 

ĐHQN. 

Số 127/ĐHQN-QLKH&HTQT, ngày 

29/01/2016 

 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành quy 

định về quản lý hoạt động KHCN 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 959/QĐ-ĐHQN, ngày 28/04/2022 Trường ĐHQN * 

Tiêu chuẩn 7 

Tiêu chí 
1 H1.01.01.25 1. Quyết định về việc công bố “Sứ Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 13/2/2017 Trường ĐHQN  
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7.1 mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Quy Nhơn” 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐHQN giai đoạn  

2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 04/NQ-HĐT, ngày 20/1/2017 Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch chiến lược phát triển trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 07/02/2017 Trường ĐHQN * 

4. Quyết định về việc thành lập Ban 

soạn thảo Triết lý giáo dục của 

Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2018 

Trường ĐHQN  

5. Quyết định về việc công bố “Triết 

lý giáo dục của Trường ĐHQN” 

 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN  

2 H6.06.04.01 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 

và NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 

2015-2020. 

Số 01/ĐA/ĐU, ngày 27/04/2016 Đảng ủy 

Trường  

ĐHQN 

 

* 

3 H6.06.01.08 1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020 Trường ĐHQN * 
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án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề 

án vị trí việc làm trường ĐH Quy 

Nhơn năm 2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 12/9/2019 Trường ĐHQN  

3.- Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn  

2021- 2025 

4 - Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 

4 H6.06.01.01 

 

1. Quyết định về việc ban hành quy 

chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 

-Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

-Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017- -Số 18/NQ-HĐT, ngày 

12/4/2021 

Trường ĐHQN * 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của - Số 1937/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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Trường ĐHQN. 16/10/2017; 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

5 H7.07.01.01 1. Danh sách trích ngang đội ngũ 

chuyên viên,nhân viên Trường 

ĐHQN làm việc tại các phòng, viện, 

khoa, trung tâm  

Năm 2023 

 

Phòng TC-NS * 

2. Báo cáo số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

các năm 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Phòng TC-NS * 

3. Báo cáo nhu cầu nguồn nhân lực 

của các đơn vị thuộc trường 

Số 42/BC-TCNS, ngày 04/09/2019 Phòng TC-NS * 

6 H7.07.01.02 1. Quyết định về việc thành lập tổ 

phối hợp, triển khai phần mềm quản 

trị Trường ĐHQN 

Số 265/QĐ-ĐHQN, ngày 04/03/2016 

 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định cử viên chức tham dự 

Lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần 

mềm quản trị Trường ĐHQN 

Số 25/QĐ-ĐHQN ngày 04/11/2019 Trường ĐHQN  

7 H7.07.01.03 Đề án đổi mới hoạt động Trung tâm 

Thông tin-Tư liệu theo hướng hiện 

đại  

Ngày 22/03/2016 

 

Thư viện * 

8 H7.07.01.04 1. Bản mô tả công việc của đội ngũ Năm 2023 Khoa Sư phạm,   
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nhân viên Khoa Sư phạm (trích từ 

bảng thống kê theo Thông tư 

14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012) 

 

2. Bản mô tả công việc của đội ngũ 

nhân viên Trung tâm Thông tin-Tư 

liệu và các phòng chức năng 

Năm 2023 

 

Thư viện * 

9 H7.07.01.05 1. Danh sách trích ngang đội ngũ thư 

ký, trợ lý của Khoa Sư phạm 

Năm 2023 Khoa Sư phạm,  * 

2. Danh sách trích ngang trình độ đội 

ngũ nhân viên TT. CNTT&TT  

Năm 2020 P. TCNS * 

3. Danh sách trích ngang đội ngũ 

nhân viên làm việc tại các Phòng 

chức năng  

Năm 2020 P. TCNS * 

10 H7.07.01.06 Thống kê về đội ngũ kỹ thuật viên, 

nhân viên Trung tâm Thông tin-Tư 

liệu 

Năm 2023 Thư viện * 

11 H7.07.01.07 1. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của bạn đọc (sinh viên) thư viện - 

năm 2020 

Ngày 25/08/2020 

 

Trường ĐHQN * 

2. Các hoạt động phục vụ cộng đồng 

của Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

Giai đoạn 2017-2020 

 

Thư viện * 
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giai đoạn 2017 – 2020 

3. BC2555- Kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về thư viện năm 

2020 

Ngày 30/10/2020 

 

Thư viện * 

Tiêu chí 

7.2 

1 H6.06.01.01 1. Quyết định về việc ban hành quy 

chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017  

 

Trường ĐHQN * 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN. 

- Số 1937/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/10/2017; 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

Trường ĐHQN * 

2 H6.06.01.02 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 

vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức 

vụ quản lý các đơn vị trực thuộc 

Trường ĐHQN 

- Số 1283/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/6/2021 

 

Trường ĐHQN * 

2. Đề án vị trí việc làm trường Đại - Số 468/ĐA-ĐHQN, ngày Phòng Tổ chức * 
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học Quy Nhơn 27/03/2020; 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 31/03/2023 

– Nhân sự 

3. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện Đề 

án vị trí việc làm của đơn vị Trường 

ĐHQN  

- Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 

12/09/2019; 

- Số 1864/KH-ĐHQN, ngày 

13/10/2022; 

- Số 192/KH-ĐHQN, ngày 

24/01/2024 

Trường ĐHQN * 

4. Bản mô tả vị trí việc làm của GV, 

nhân viên Khoa SP và Khoa LLCT, 

luật và QLNN 

- Mô tả vị trí việc làm khao SP  

- Mô tả vị trí việc làm khoa LLCT, 

Luật & QLNN 

Khoa LLCT, 

Luật & QLNN 

Khoa Sư phạm 

* 

5. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường 

ĐHQN (Kèm theo Đề án Danh mục 

vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều 

kiện làm việc của từng vị trí) 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày 

08/04/2020 

Hội đồng 

trường 

 

* 

3 H6.06.01.08 

 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm và ban hành Danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 16/NQ-ĐHQN, ngày 8/04/2020 Trường ĐHQN * 
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2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề 

án vị trí việc làm trường ĐH Quy 

Nhơn năm 2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 12/9/2019 Trường ĐHQN * 

3.- Kế hoạch quy hoạch các chức vụ 

chức danh trưởng bộ môn thuộc 

Khoa giai đoạn 2021- 2025 

- Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch các chức danh chủ tịch hội 

đồng trường, hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 

- Số 1952/KH-ĐHQN, ngày 

7/7/2021; 

- Số 1717/KH-ĐHQN, ngày 

26/9/2022 

Trường ĐHQN * 

4 H7.07.02.01 1. Các văn bản về việc tuyển dụng 

nhân viên của các đơn vị. 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

2. Thống kê về đội ngũ kỹ thuật 

viên, nhân viên Thư viện 

Năm 2023 Thư viện * 

5 H7.07.01.05 1. Danh sách trích ngang đội ngũ thư 

ký, trợ lý của Khoa Sư phạm 

Năm 2023 Khoa Sư phạm,  * 

2. Danh sách trích ngang trình độ đội 

ngũ nhân viên TT. CNTT&TT 

Năm 2023 P. TCNS * 

3. Danh sách trích ngang đội ngũ 

nhân viên làm việc tại các Phòng 

chức năng 

Năm 2023 P. TCNS * 
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6 H6.06.01.04 

 

1. Bản mô tả vị trí việc làm GV Sư 

phạm  

Tháng 12/2023 Khoa Sư phạm, 

 

* 

2. Danh sách đội ngũ giảng viên 

ngành Sư phạm GDCT 

Tháng 12/2023 Khoa Sư phạm, 

 

* 

7 H6.06.02.09 1. Biên bản họp Khoa SP về đánh 

giá xếp loại viên chức các năm  

Giai đoạn 2019-2023 Khoa Sư phạm,  * 

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm Khoa SP  

Giai đoạn 2019-2023 Khoa Sư phạm,  * 

8 H7.07.02.02 1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

các năm 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định tuyển dụng viên chức 

các năm 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

9 H7.07.02.03 1. Văn bản xây dựng đề án vị trí việc 

làm của đơn vị 

Giai đoạn 2019-2023 

 

Trường ĐHQN * 

2. Góp ý dự thảo đề án Đổi mới cơ 

cấu tổ chức Trường ĐHQN giai 

đoạn 2019-2022, tầm nhìn 2030 

Số 428/ĐHQN, ngày 19/03/2019 P.TCNS * 

10 H7.07.02.04 1. Thông báo công khai trên website 

về kế hoạch tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHQN hằng năm 

http://www.qnu.edu.vn/vi/tuyen-

dung-1071 

Trường ĐHQN * 

http://www.qnu.edu.vn/vi/tuyen-dung-1071
http://www.qnu.edu.vn/vi/tuyen-dung-1071
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2. Thông báo tuyển dụng viên chức 

các năm 

Giai đoạn 2018 - 2023 Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc phê duyệt kết 

quả xét tuyển viên chức Trường 

ĐHQN các năm 

QĐ 139 Phê duyệt kết quả xét tuyển 

viên chức trường ĐHQN - 2020 

Trường ĐHQN * 

11 H7.07.02.05 1. Các quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Trường 

ĐHQN hàng năm;  

2. QĐ thành lập ban giám sát kỳ 

tuyển dụng viên chức ĐHQN 2024 

3- QĐ thành lập Ban kiểm tra, sát 

hạch thi viên chức ĐHQN, 2024 

- Số 2923/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/10/2019; 

 

 

- 1679/QĐ thành lập ban giám sát kỳ 

tuyển dụng viên chức ĐHQN 2024, 

ngày 03/06/2024 

-QD1994 QĐ thành lập Ban kiểm 

tra, sát hạch 2024 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

7.3 

 

 

 

 

1 H6.06.01.01 1. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 39/NQ-HĐT, ngày 22/9/2023 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 19/3/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN 

- Số 15/NQ-HĐT, ngày 5/4/2021 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

- Số 11/ NQ-HĐT, ngày 29/3/2024 

 

Trường ĐHQN 

* 

2 H7.07.03.01 1. Quyết định về việc ban hành Quy - Số 2371/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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định về công tác thi đua khen thưởng 

Trường ĐHQN 

25/10/2021 

- Số 4031/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/11/2024 

2. Các văn bản hướng dẫn của phòng 

chức năng về việc đánh giá, phân 

loại viên chức  

-Số 1282/ĐHQN-TCNS,  ngày 

7/7/2020 

- Số 1788 /ĐHQN-TCNS, ngày 

9/6/2021 

- Số 1090/ĐHQN-TCNS, ngày 

7/6/2022 

- Số 2205/ĐHQN-TCNS, ngày 

5/6/2023 

- Số 2875/ĐHQN-TCNS, ngày 

16/9/2024 

Phòng TCNS * 

3 H7.07.01.07 1. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của bạn đọc thư viện 

Năm 2019 - 2023 Trường ĐHQN  

2. Các hoạt động phục vụ cộng đồng 

của Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

- Số 2555/BC-ĐHQN, ngày 

30/10/2020 

- Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 

30/6/2023 

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

7/10/2024 

Thư viện  
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3. Kết quả khảo sát ý kiến SV về đội 

ngũ nhân viên TT. CNTT&TT  

- Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

- Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 

30/6/2023 

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

7/10/2024 

Trường ĐHQN  

4 H6.06.01.05 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 

của Khoa Sư phạm, Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

-  Giai đoạn 2020 - 2024 

 

Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

 

5 H7.07.03.02 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của SV đối với hoạt động hỗ trợ đào 

tạo 

- Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

- Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 

30/6/2023 

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

7/10/2024 

Trường ĐHQN * 

6 H6.06.04.03 1. Mẫu phiếu đánh giá viên chức 

hằng năm 

Giai đoạn 2020 - 2024 Phòng TCNS * 

2. Thông báo kết quả đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức các năm 

- Số 1904/ĐHQN-TCNS, ngày 

28/6/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS, ngày 

Phòng TCNS * 
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30/6/2022 

- Số 2394/ĐHQN-TCNS, ngày 

3/7/2023 

- Số 4266/ĐHQN-TCNS, ngày 

4/11/2024 

7 H6.06.02.09 1. Biên bản họp Khoa về đánh giá 

xếp loại viên chức các năm học. 

Giai đoạn 2020 - 2024 Khoa sư phạm, 

Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

 

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm 

- Số 1904/ĐHQN-TCNS, ngày 

28/6/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS, ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/ĐHQN-TCNS, ngày 

3/7/2023 

- Số 4266/ĐHQN-TCNS, ngày 

4/11/2024 

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 

7.4 

 

 

1 

 

 

 

H6.06.01.01 

 

 

1. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 39/NQ-HĐT, ngày 22/9/2023 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 19/3/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN 

- Số 15/NQ-HĐT, ngày 5/4/2021 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

 

Trường ĐHQN 

 

* 
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- Số 11/ NQ-HĐT, ngày 29/3/2024 

2 H7.07.04.01 

 

Thông báo, Kế hoạch tổ chức Hội 

thảo “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

tổ chức tuyển dụng, duy trì và đào 

tạo đội ngũ giảng viên, nhân viên 

thuộc phạm vi quản lý” 

 - Số 473/TB-ĐHQN, ngày 

15/4/2022 

- Số 4755/KH-ĐHQN, ngày 

1/12/2023 

- Số 4674/KH-ĐHQN, ngày 

21/11/2023 

- Số 918/KH-ĐHQN, ngày 9/5/2024 

- Số 4704/KH-ĐHQN, ngày 

13/12/2024 

Trường ĐHQN * 

3 H7.07.04.02 

 

Thông báo về thời gian, địa điểm và 

danh sách các Tổ của lớp bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho 

đối tượng 4 Trường ĐHQN năm 

2022 

- Số 1874/KH-ĐHQN, ngày 

14/10/2022 

- Số 3237/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2022 

- Số 2252/TB-ĐHQN, ngày 

02/11/2022 

Trường ĐHQN * 

4 

 

 

 

 

H7.07.04.03 

 

 

 

 

1. Quyết định cử cán bộ đi tập huấn 

“Chính sách mới về cơ chế tự chủ và 

các thay đổi có liên quan đến các 

đơn vị hành chính sự nghiệp” 

- Số 2511/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/11/2021 

- Số 3788/QĐ-ĐHQN, ngày 

9/12/2022 

- Số 3192/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/10/2022 

2. Quyết định cử cán bộ tham gia 

khóa tập huấn nghiệp vụ Trung tâm 

học liệu 

- Số 2893/ QĐ-ĐHQN, ngày 

6/10/2023 

- Số 4069/ QĐ-ĐHQN, ngày 

8/12/2023 

- Số 2171/ QĐ-ĐHQN, ngày 

4/7/2024 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc cử viên chức, 

người lao động thuộc đối tượng 4 

tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh  

Số 3237/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2022 

 

Trường ĐHQN * 

4. Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia tập huấn sử dụng hệ thống 

phần mềm quản trị Trường ĐHQN 

- Số 1041/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/6/2024 

- Số 2079/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/4/2023 

Trường ĐHQN * 

5 H7.07.04.04 Báo cáo tổng kết hằng năm về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

-Số 3308/BC- ĐHQN, ngày 

17/12/2021 

-Số 1854/BC- ĐHQN, ngày 

12/10/2022 

- Số 3033/BC- ĐHQN, ngày 

9/10/2023 

Trường ĐHQN * 
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-Số 4324/BC- ĐHQN, ngày 

30/10/2024 

6 H7.07.04.05 Bảng thống kê chi hỗ trợ viên chức 

học tập nâng cao trình độ  

Giai đoạn 2020 - 2024 Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H6.06.01.01 1. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức Trường ĐHQN 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 12/4/2021 

- Số 39/NQ-HĐT, ngày 22/9/2023 

- Số 12/NQ-HĐT, ngày 19/3/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN 

- Số 15/NQ-HĐT, ngày 5/4/2021 

- Số 38/NQ-HĐT, ngày 22/09/2023 

- Số 11/ NQ-HĐT, ngày 29/3/2024 

Trường ĐHQN * 

2 H6.06.06.02  Quyết định về việc thành lập hội 

đồng thi đua khen thưởng 

- Số 1733/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/8/2020 

- Số 2643/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2021 

- Số 498/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/2/2022 

- Số 1779/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/7/2023 

- Số 3704/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/11/2024 

Trường ĐHQN * 

3 H7.07.02.03 1. Văn bản xây dựng đề án vị trí việc - Số 23/NQ-HĐT, ngày 29/62022 Trường ĐHQN * 
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làm của đơn vị - Số 1864/KH-ĐHQN, ngày 

13/10/2022 

- Số 311/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/1/2024 

2. Góp ý dự thảo đề án Đổi mới cơ 

cấu tổ chức Trường ĐHQN giai 

đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2030 

Số 428/ĐHQN, ngày 19/03/2019 P.TCNS  

4 H6.06.02.09 1. Biên bản họp Khoa về đánh giá 

xếp loại viên chức  

Giai đoạn 2020 - 2024 Khoa Sư phạm, 

Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

* 

2. Thông báo kết quả đánh giá viên 

chức các năm  

- Số 1904/ĐHQN-TCNS, ngày 

28/6/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS, ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/ĐHQN-TCNS, ngày 

3/7/2023 

- Số 4266/ĐHQN-TCNS, ngày 

4/11/2024 

Trường ĐHQN  

5 H7.07.05.01 Các Thông báo Kết luận của Hiệu 

trưởng tại cuộc họp giao ban 

-  Năm 2023, 2024, 2025 

 

Trường ĐHQN  

6 H7.07.05.02 1. Các quyết định khen thưởng và - Số 1767/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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công nhận danh hiệu thi đua các năm 12/7/2022 

- Số 1768/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/7/2022 

- Số 1848/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/7/2023 

- Số 1849/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/7/2023 

- Số 302/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/1/2025 

- Số 303/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/1/2025 

2. Quyết định về việc ban hành Quy 

chế nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với công chức, viên chức, người 

hợp đồng lao động lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Trường ĐHQN 

Số 4026/QĐ-ĐHQN, ngày 5/12/2023 Trường ĐHQN  

7 H7.07.05.03 1. Quyết định về việc tặng bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

- Số 1897/QĐ-BGDĐT, ngày 

11/7/2022 

- Số 3873/QĐ-BGDĐT, ngày 

28/11/2022 

Bộ GD&ĐT * 
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- Số 3649/QĐ-BGDĐT, ngày 

7/11/2024 

2. Quyết định về việc tặng bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Số 3326/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2021 

- Số 2362/QĐ-UBND, ngày 

28/7/2022 

- Số 2777/QĐ-UBND, ngày 

26/7/2023 

Tỉnh Bình Định  

3. Các Quyết định về việc tặng kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp giáo 

dục” 

- Số 1653/QĐ-BGDĐT, ngày 

31/5/2021 

- Số 1356/QĐ-BGDĐT, ngày 

20/5/2022 

- Số 1852/QĐ-BGDĐT, ngày 

7/6/2023 

Bộ GD&ĐT  

8 H7.07.05.04 1. Thông báo đăng ký sáng kiến cấp 

Trường  

- Số 2500/ĐHQN-KHCNHTQT, 

ngày 09/11/2021 

- Số 1466/ĐHQN-KHCNHTQT, 

ngày 10/8/2022 

- Số 2302/ĐHQN-KHCNHTQT, 

ngày 19/6/2023 

- Số 2515/ĐHQN-KHCNHTQT, 

Trường ĐHQN * 
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ngày 18/7/2024 

2. Quyết định về việc công nhận 

sáng kiến cấp cơ sở  

- Số 1603/QĐ- ĐHQN, ngày 

23/6/2022 

- Số 1599/QĐ- ĐHQN, ngày 

26/6/2023 

- Số 4529/QĐ- ĐHQN, ngày 

21/12/2024 

 

Trường ĐHQN  

3. Thống kê và các báo cáo sáng 

kiến kinh nghiệm của đội ngũ 

chuyên viên 

- Số 2415/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/8/2023 

- Số 2912/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/8/2024 

KHCN&HTQT 

Phòng 

 

9 

 

 

 

 

 

H7.07.05.05 

 

 

 

 

 

 

1. Góp ý dự thảo Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng Trường 

ĐHQN 

-Số 2385/ĐHQN-HCTH, ngày 

08/10/2021 

- Số 4529/ĐHQN-TCNS, ngày 

04/11/2024 

Trường ĐHQN  

2. Góp ý dự thảo Quy định chức 

năng và nhiệm vụ các đơn vị trực 

thuộc trường ĐHQN 

Số 03/ĐHQN-TCNS, ngày 

03/01/2020 

 

Trường ĐHQN  

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học và phương hướng, nhiệm vụ 

-  Giai đoạn 2020 - 2024 

 

Trường ĐHQN  
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năm học của Trường ĐHQN 

Tiêu chuẩn 8 

Tiêu chí 

8.1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

H8.08.01.01 

 

 

 

 

 

 

1.  Đề án tuyển sinh đại học năm 

2020 

- Số 1233/ĐA-ĐHQN, ngày 

25/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2021 

Số 332/ĐA-ĐHQN, ngày 6/4/2021 Trường ĐHQN * 

3. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2022 

Số 1182/ĐA-ĐHQN, ngày 

23/6//2022 

Trường ĐHQN * 

4. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2023 

Số 345/ĐA-ĐHQN, ngày 22/3/2023 Trường ĐHQN * 

5. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2024 

Số 1864/ĐA-ĐHQN ngày, 

09/04/2024 

Trường ĐHQN * 

2 H8.08.01.02 1. Thông báo hướng dẫn đăng ký xét 

tuyển vào đại học hệ chính quy năm 

2020 theo phương thức xét học bạ 

THPT 

Số 616/ TB-ĐHQN, ngày 08/5/2020 Trường ĐHQN * 

2. Thông báo điểm trúng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2020 theo 

phương thức xét kết quả thi TN 

Số 1905/TB-HĐTS, ngày 04/10/2020 Trường ĐHQN * 
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THPT 

3. Thông báo điểm trúng tuyển đại 

hoc hệ chính quy đợt bổ sung năm 

2020 

Số 2062/TB-HĐTS, ngày 29/10/2020 Trường ĐHQN * 

4. Thông báo điểm trúng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2020 theo 

phương thức xét kết quả học tập 

THPT (học bạ) 

Số 05/TB-HĐTS, ngày 27/8/2020 Trường ĐHQN * 

5. Thông báo điểm chuẩn đại học hệ 

chính quy năm 2021 theo phương 

thức xét kết quả học tập THPT (học 

bạ) và kết quả thi đánh giá năng lực, 

đợt 2 

Số 35/TB-HĐTS, ngày 20/8/2021 Trường ĐHQN * 

6. Thông báo điểm trúng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2022 theo 

phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT 

Số 1674/TB-ĐHQN, ngày 15/9/2022 Trường ĐHQN * 

7. Thông báo điểm chuẩn trúng 

tuyển vào đại học hệ chính quy theo 

phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 

Số 57/TB-HĐTS, ngày 23/8/2023 Trường ĐHQN * 
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THPT năm 2023  

8. Thông báo điểm chuẩn trúng 

tuyển đợt xét bổ sung vào đại học hệ 

chính quy năm 2023 theo phương 

thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

và phương thức xét kết quả học tập 

THPT 

Số 66/TB-HĐTS, ngày 10/9/2023 Trường ĐHQN * 

9. Thông báo điểm chuẩn trúng 

tuyển vào đại học chính quy theo 

phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2024 

Số 90/TB-HĐTS ngày 17/8/2024 Trường ĐHQN * 

10. Thông báo điểm chuẩn trúng 

tuyển đợt xét bổ sung vào đại học hệ 

chính quy năm 2024 theo phương 

thức xét điểm thi TN THPT và 

phương thức xét kết quả học tập 

THPT 

Số 104/TB-HĐTS ngày 30/8/2024 Trường ĐHQN * 

3 H8.08.01.03 1. Thông báo phương án tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2020  

Số 671/TB-ĐHQN, ngày 18/5/2020; 

 

Trường ĐHQN * 

2. Thông báo phương án tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2021 

Số 03/TB-HĐTS, ngày 29/1/2021; 

 

Trường ĐHQN * 
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3. Thông báo phương án tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2022  

Số 04/TB-ĐHQN, ngày 27/1/2022 Trường ĐHQN * 

4. Thông báo phương hướng tuyển 

sinh năm 2023 

Số 57/NQ-HĐT, ngày 19/12/2022 Trường ĐHQN * 

5. Thông báo phương án tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2024 

Số 12/TB-HĐTS, ngày 01/02/2024 Trường ĐHQN * 

4 H8.08.01.04 1. QĐ về việc về việc thành lập đoàn 

Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT 

Lý Tự Trọng, TX. Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định  

Số 1003/QĐ-ĐHQN, ngày 26/4/2021 Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc về việc thành lập đoàn 

Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT 

Hùng Vương, TP Quy Nhơn tỉnh 

Bình Định  

Số 842/QĐ-ĐHQN, ngày 08/4/2021 Trường ĐHQN * 

3. QĐ về việc về việc thành lập đoàn 

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh 

tham gia tư vấn tại các Trường 

THPT trên địa bàn huyện Phù Cát và 

huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định 

Số 890/QĐ-ĐHQN, ngày 02/6/2020 Trường ĐHQN * 
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4. QĐ về việc về việc thành lập đoàn 

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh 

tham gia tư vấn tại các Trường 

THPT trên địa bàn huyện Đồng 

Xuân, Sơn Hòa, Tây Hòa và Phú 

Yên tỉnh Phú Yên 

Số 1040/QĐ-ĐHQN, ngày 23/6/2020 Trường ĐHQN * 

5. QĐ về việc cử viên chức và nhân 

viên tham gia Chương trình tư vấn 

tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022 

tại trường THPT huyện Phù Mỹ, 

huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định  

Số 1216/QĐ-ĐHQN, ngày 18/5/2022 Trường ĐHQN * 

6. QĐ về việc cử viên chức tham gia 

Chương trình “Ngày hội tư vấn 

tuyển sinh-Định hướng nghề nghiệp 

và giới thiệu việc làm đợt 2 năm 

2023 tại tỉnh Quảng Ngãi 

Số 1263/QĐ-ĐHQN, ngày 17/5/2023 

 

Trường ĐHQN * 

7.  Quyết định về việc thành lập Ban 

tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 

trực tuyến năm 2023 

Số 281/QĐ-ĐHQN ngày 15/2/2023 Trường ĐHQN * 

8. Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia Chương trình tư vấn tuyển 

Số 1077/QĐ-ĐHQN ngày 21/4/2023 Trường ĐHQN * 
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sinh, hướng nghiệp năm 2023 tại 

tỉnh Bình Định 

9. Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia Chương trình Tư vấn tuyển 

sinh, hướng nghiệp cho học sinh 

THPT năm 2024 tại tỉnh Bình Định 

Số 863/QĐ-ĐHQN ngày 22/3/2024 Trường ĐHQN * 

5 H8.08.01.05 1. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại 

học năm 2020 

Số 82/KH-ĐHQN, ngày 31/01/2020 Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn 

hướng nghiệp - tuyển sinh tại 

Trường Đại học Quy Nhơn năm 

2020 

Số 171/KH-ĐHQN, ngày 12/02/2020 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại 

học năm 2021 

Số 176/KH-ĐHQN, ngày 03/3/2021 Trường ĐHQN * 

4. Kế hoạch tổ chức chương trình Tư 

vấn tuyển sinh đại học hình thức trực 

tiếp tại các trường THPT và tư vấn 

trực tiếp 

Số 234/KH-ĐHQN, ngày 18/3/2021 Trường ĐHQN * 

5. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh 

Trường Đại học Quy Nhơn năm 

2022 

Số 3344/KH-ĐHQN, ngày 

23/12/2021 

Trường ĐHQN * 
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6. Kế hoạch thực hiện các ấn phẩm 

truyền thông tuyển sinh năm 2022 

Số 3391/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2021 

Trường ĐHQN * 

7. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại 

học chính quy tại Trường Đại học 

Quy Nhơn năm 2023 

Số 137/KH-ĐHQN, ngày 13/02/2023 Trường ĐHQN * 

8. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh 

Trường Đại học Quy Nhơn năm 

2024 

Số 123/KH-ĐHQN, ngày 15/01/2023 Trường ĐHQN * 

6 H8.08.01.06 1. Bài viết tuyển sinh trên trang web 

của Trường 

http://tsd.qnu.edu.vn Trường ĐHQN * 

2. Thông báo trên web về điểm 

chuẩn trúng tuyển đại học chính quy 

năm 2023 

Năm 2022 và 2023 

 

Trường ĐHQN * 

7 H8.08.01.07 1. Bài viết, thông tin bài báo tuyển 

sinh Trường Đại học Quy Nhơn 

https://tuyensinh.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN * 

2. Hình ảnh cổng thông tin tuyển 

sinh Trường Đại học Quy Nhơn 

https://tsd.qnu.edu.vn/tuyen-sinh Trường ĐHQN * 

3. Cổng thông tin của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx 

 

Bộ GD&ĐT * 

4. Brochure Trường Đại học Quy 2017  Trường ĐHQN * 

http://tsd.qnu.edu.vn/
https://tsd.qnu.edu.vn/tuyen-sinh
https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx
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Nhơn 

5. Website của Trường Đại học Quy 

Nhơn 

https://www.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN * 

8 H8.08.01.08 1. KH tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp tìm hiểu hệ thống đào 

tạo - Trường ĐHQN cho học sinh 

Trường THPT Phạm Văn Đồng và 

THPT A Sanh, tỉnh Gia Lai 

Số 129/KH-ĐHQN, ngày 16/01/2024 Trường ĐHQN * 

2. KH tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp tìm hiểu hệ thống đào 

tạo -Trường ĐHQN cho học sinh 

Trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú 

Yên 

Số 276/KH-ĐHQN, ngày 19/02/2024 Trường ĐHQN * 

3. KH tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp tìm hiểu hệ thống đào 

tạo - Trường ĐHQN cho học sinh 

Trường THPT Trưng Vương 

Số 1990/KH-ĐHQN, ngày 

25/04/2024 

Trường ĐHQN * 

4. KH tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp tìm hiểu hệ thống đào 

tạo - Trường ĐHQN cho học sinh 

Trường THPT Nguyễn Thái Học 

Số 291/KH-ĐHQN, ngày 20/02/2024 Trường ĐHQN * 

https://www.qnu.edu.vn/
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5. QĐ v/v thành lập Ban tổ chức và 

Tổ phục vụ tổ chức hoạt động giáo 

dục hướng nghiệp tìm hiểu hệ thống 

đào tạo - Trường ĐHQN cho học 

sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, 

tỉnh Bình Định 

Số 1085/KH-ĐHQN, ngày 11/4/2024 Trường ĐHQN * 

9 H8.08.01.09 1. Cẩm nang tuyển sinh 2020 Năm 2020  * 

2. Tờ rơi tuyển sinh 2021 Năm 2021  * 

3. Cẩm nang tuyển sinh năm 2021 Năm 2021 Trường ĐHQN  * 

4. Tờ rơi tuyển sinh năm 2022 Năm 2022  * 

5. Cẩm nang tuyển sinh năm 2022 Năm 2022 Trường ĐHQN  * 

6. Tờ rơi tuyển sinh năm 2023 Năm 2023  * 

7. Cẩm nang tuyển sinh năm 2023 Năm 2023 Trường ĐHQN  * 

8. Tờ rơi tuyển sinh năm 2024 Năm 2024  * 

9. Cẩm nang tuyển sinh đại học năm 

2024 

Năm 2024 Trường ĐHQN  * 

10 H8.08.01.10 1. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

thảo luận các tiêu chí lựa chọn NH 

cho Đề án tuyển sinh năm 2020 

Số 08/BB-HĐTS, ngày 01/3/2020 Trường ĐHQN * 

2. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Số 03/BB-HĐTS, ngày 24/01/2022 Trường ĐHQN * 



170 

 

tiến hành họp tổng kết, đánh giá 

công tác tuyển sinh năm 2021 và bàn 

phương hướng, chiến lược tuyển 

sinh cho năm 2022 

3. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 1) bàn về 

phương án xét tuyển và xét tuyển 

sớm đại học hệ chính quy năm 2023 

Số 292/BB-HĐTS, ngày 23/02/2023 Trường ĐHQN * 

4. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 2) thông qua 

Quy chế tuyển sinh và bàn về một số 

thay đổi đối với đợt tuyển sinh năm 

2023 

Số 293/BB-HĐTS, ngày 07/3/2023 Trường ĐHQN * 

5. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 3) thông qua 

Đề án tuyển sinh năm 2023 và thống 

nhất một số nội dung 

Số 332/BB-HĐTS, ngày 21/3/2023 Trường ĐHQN * 

6. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 4) xác định số 

lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 

và thảo luận phương hướng tuyển 

Số 2022/BB-HĐTS, ngày 26/4/2023 Trường ĐHQN * 
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sinh thạc sĩ và tiến sĩ 

7. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 5) hướng dẫn 

công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

thống nhất kế hoạch tuyển sinh năm 

2023 và báo cáo tình hình đăng ký 

xét tuyển sớm 

Số 2074/BB-HĐTS, ngày 10/5/2023 Trường ĐHQN * 

8. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 11) tổng kết 

công tác tuyển sinh năm 2023 

Số 70/BB-HĐTS, ngày 21/9/2023 Trường ĐHQN * 

9. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2024 

20/BB-HĐTS ngày 28/3/2024 Trường ĐHQN  * 

10. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2024 

60/BB-HĐTS ngày 11/10/2024 Trường ĐHQN  * 

11. Biên bản họp Khoa về việc góp ý 

Đề án tuyển sinh các năm 2020, 

2021, 2022 

 Khoa SP * 

11 H8.08.01.11 1. Báo cáo kết quả khảo sát về công 

tác tư vấn tuyển sinh năm 2020 và 

2021 

02/12/2021 Trường ĐHQN  * 
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2. Báo cáo kết quả công tác tư vấn 

tuyển sinh và kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến phản hồi của sinh viên K45 về 

công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022 

Số 2809/BC-ĐHQN ngày 

26/12/2022 

Trường ĐHQN  * 

3. Báo cáo kết quả công tác Tư vấn 

tuyển sinh đại học chính quy năm 

2023 

Số 4561/BC-ĐHQN ngày 

07/11/2023 

Trường ĐHQN  * 

4.  Báo cáo kết quả công tác Tư vấn 

tuyển sinh và kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến phản hồi của SV K47 về công 

tác Tư vấn tuyển sinh đại học chính 

quy năm 2024 

Số 2905/BC-ĐHQN ngày 19/9/2024 Trường ĐHQN  * 

Tiêu chí 

8.2 

 

1 H8.08.01.01 1. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2020  

-Số 1233/ĐA-ĐHQN, ngày 

25/6/2020; 

Trường ĐHQN * 

2. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2021 

- Số 332/ĐA-ĐHQN, ngày 6/4/2021; 

 

Trường ĐHQN * 

3. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2022 

-Số 1182/ĐA-ĐHQN, ngày 

23/6/2022 

Trường ĐHQN * 

4. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2023 

-Số 345/ĐA-ĐHQN, ngày 22/3/2023 Trường ĐHQN * 
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5. Đề án tuyển sinh đại học năm 

2024 

-Số 1864/ĐA-ĐHQN, ngày 

09/04/2024 

Trường ĐHQN * 

2 H8.08.02.01 1. Thống kê số lượng sinh viên nhập 

học năm 2020 

Ngày 21/9/2020 Phòng Đào tạo 

ĐH 

* 

2. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

2020 

Số 118/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

05/02/2021 

Trường ĐHQN * 

3. Báo cáo tổng hợp sách danh sách 

thí sinh năm 2020 (kèm theo Báo 

cáo kết quả tuyển sinh năm 2020) 

Số 118/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

05/02/2021  

 * 

4. Báo cáo kết quả tuyển sinh đại 

học năm 2022 (kèm theo Báo cáo 

tổng hợp danh sách thí sinh) 

Số 02/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

03/01/2023 

 

 * 

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh đại 

học năm 2023 (kèm theo Báo cáo 

tổng hợp danh sách thí sinh) 

Số 4971/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

27/12/2023 

 

 * 

3 H8.08.02.02 1. Báo cáo về việc tổng kết công tác 

tuyển sinh đại học năm học 2020-

2021, 2021-2022 

- Số 81/BC-HĐTS, ngày 24/12/2020; 

- Số 02/BC-HĐTS, ngày 25/01/2022 

Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 

2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

Số 354/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/3/2020 

Trường ĐHQN * 
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năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH 

3. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 

2020 và báo cáo thực hiện tuyển sinh 

năm 2019 

Số 511/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

15/4/2020 

Trường ĐHQN * 

4. Báo cáo công tác tuyển sinh  năm 

2023 

Số 377/BC-ĐHQN ngày 04/03/2024 Trường ĐHQN * 

4 H8.08.02.03 1. Biên bản họp Khoa về việc góp ý 

Đề án tuyển sinh 2022 trước khi ban 

hành Đề án 

Ngày 11/12/2021 Khoa SP * 

2. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

hệ chính quy năm 2020 về xây dựng 

Đề án tuyển sinh 

Ngày 07/03/2020 Trường ĐHQN * 

3. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

về việc đánh giá công tác tuyển sinh 

năm 2019 và bàn phương hướng, 

chiến lược tuyển sinh năm 2020 

Số 01/BB-HĐTS, ngày 24/01/2020 Trường ĐHQN * 

4. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

thông qua Đề án tuyển sinh năm 

2020 

Số 04/BB-HĐTS, ngày 07/3/2020 Trường ĐHQN * 
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5. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

thảo luận các tiêu chí lựa chọn ngườ 

học cho Đề án tuyển sinh năm 2020 

Số 08/BB-HĐTS, ngày 01/3/2020 Trường ĐHQN * 

6. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

tiến hành họp tổng kết, đánh giá 

công tác tuyển sinh năm 2021 và bàn 

phương hướng, chiến lược tuyển 

sinh cho năm 2022 

Số 03/BB-HĐTS, ngày 24/01/2022 Trường ĐHQN * 

7. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 1) bàn về 

phương án xét tuyển và xét tuyển 

sớm đại học hệ chính quy năm 2023 

Số 292/BB-HĐTS, ngày 23/02/2023 Trường ĐHQN * 

8. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 2) thông qua 

Quy chế tuyển sinh và bàn về một số 

thay đổi đối với đợt tuyển sinh năm 

2023 

Số 293/BB-HĐTS, ngày 07/3/2023 Trường ĐHQN * 

9. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh 

năm 2023 (Phiên họp 3) thông qua 

Đề án tuyển sinh năm 2023 và thống 

nhất một số nội dung 

Số 332/BB-HĐTS, ngày 21/3/2023 Trường ĐHQN * 
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10. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2023 (Phiên họp 4) xác 

định số lượng chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2023 và thảo luận phương 

hướng tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ 

2022/BB-HĐTS, ngày 26/4/2023 Trường ĐHQN * 

11. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2023 (Phiên họp 5) hướng 

dẫn công tác tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT; thống nhất kế hoạch tuyển 

sinh năm 2023 và báo cáo tình hình 

đăng ký xét tuyển sớm 

Số 2074/BB-HĐTS, ngày 10/5/2023 Trường ĐHQN * 

12. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2023 (Phiên họp 11) tổng 

kết công tác tuyển sinh năm 2023 

Số 70/BB-HĐTS, ngày 21/9/2023 Trường ĐHQN * 

13. Báo cáo về việc tổng kết công 

tác tuyển sinh đại học năm học 2020 

– 2021 

Số 79/BC-HĐTS, ngày 22/12/2020 Trường ĐHQN * 

14. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 

2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH 

Số 354/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

11/3/2020 

Trường ĐHQN * 
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15. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 

2021 và báo cáo thực hiện tuyển sinh 

năm 2020 

Số 511/ĐHQN-ĐTĐH, ngày 

15/4/2020 

Trường ĐHQN * 

16. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

2022 và đăng ký tuyển sinh năm 

2023 các ngành đào tạo giáo viên 

Số 109/BC-ĐTĐH, ngày 03/02/2023 Trường ĐHQN * 

17. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2024 

20/BB-HĐTS ngày 28/3/2024 Trường ĐHQN  * 

18. Biên bản họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2024 

60/BB-HĐTS ngày 11/10/2024 Trường ĐHQN  * 

Tiêu chí 

8.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H8.08.03.01 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định chức năng và nhiệm vụ các đơn 

vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 1816/QĐ-ĐHQN, ngày 10/7/2023 Trường ĐHQN  

2. Danh sách chuyên viên, nhân viên 

các đơn vị thuộc trường tính đến 

ngày 31/12/2019 

Năm 2019 Phòng TC-NS  

3. Danh sách trích ngang đội ngũ 

chuyên viên, nhân viên trường Đại 

học Quy Nhơn làm việc tại các 

phòng, viện, khoa, trung tâm tính 

Năm 2020 Phòng TC-NS  
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đến ngày 20/11/2020 

4. Danh sách chuyên viên, nhân viên 

các đơn vị thuộc trường tính đến 

ngày 31/12/2021 

Năm 2021 Phòng TC-NS  

5. Danh sách chuyên viên, nhân viên 

các đơn vị thuộc trường tính đến 

ngày 31/12/2022 

Năm 2022 Phòng TC-NS  

6. Danh sách chuyên viên, nhân viên 

các đơn vị thuộc trường tính đến 

ngày 30/11/2023 

Năm 2023 Phòng TC-NS  

2 H8.08.03.02 1. QĐ cử giảng viên Khoa Sư phạm 

làm cố vấn học tập năm học 2021-

2022 

Số 2878/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/11/2021 

Trường ĐHQN  

2. QĐ cử giảng viên Khoa Sư phạm 

làm cố vấn học tập năm học 2022-

2023 

Số 3146/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/10/2022 

Trường ĐHQN  

3. QĐ về việc cử giảng viên Khoa 

Sư phạm làm cố vấn học tập năm 

học 2023 - 2024 

Số 2830/QĐ-ĐHQN, ngày 

03/10/2023 

Trường ĐHQN  

4. QĐ về việc cử giảng viên Khoa Số 3300/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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SP làm cố vấn học tập năm học 2024 

- 2025 

26/09/2024 

3 H8.08.03.03 1. Quyết định của Trường ĐHQN về 

việc ban hành Quy định đào tạo đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 15/5/2014 Trường ĐHQN * 

2. Thông tư ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT * 

4 H1.01.01.01 1. CTĐT ngành Giáo dục chính trị 

năm 2020, 2022  

Năm 2020, 2022 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định ban hành CTĐT trình 

độ đại học hệ chính quy năm 2020, 

2022 và 2025 

Số 1783/QĐ-ĐHQN 21/08/2022; số 

2904/QĐ-ĐHQN 23/09/2022; 

Tháng…/2025 

Trường ĐHQN * 

5 H8.08.03.05 1. QĐ của Trường ĐHQN ban hành 

“Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2019 Trường ĐHQN * 

2. QĐ của Trường ĐHQN về việc 

ban hành “Quy định tổ chức kiểm 

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 1/12/2021 Trường ĐHQN * 
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tra, thi, đánh giá kết quả học phần 

đào tạo trình độ đại học” 

3. QĐ về việc điều chỉnh, bổ sung 

quy định tổ chức kiểm tra, thi, đánh 

giá kết quả học phần đào tạo trình độ 

đại học 

Số 1039/QĐ-ĐHQN, ngày 18/4/2023 Trường ĐHQN * 

6 H8.08.03.06 1. Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của người học được 

đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

Số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 

12/8/2015 

Bộ GD&ĐT * 

2. Các quyết định về việc công nhận 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

hệ chính quy năm học 2019-2020 

- Số 725/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/4/2020; 

- Số 1857/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/8/2020; 

- Số 1858/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/8/2020; 

- Số 1859/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/8/2020 

Trường ĐHQN * 

3. Các quyết định về việc công nhận 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

hệ chính quy năm học 2020-2021 

- Số 1603/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/7/2021; 

- Số 1605/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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08/7/2021; 

- Số 2891/QĐ-ĐHQN, ngày 

05/11/2021; 

- Số 2892/QĐ-ĐHQN, ngày 

05/11/2021 

4. Các quyết định về việc công nhận 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

hệ chính quy năm học 2021-2022 

- Số 1315/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/5/2022; 

- Số 1696/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/6/2022; 

- Số 1697/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/6/2022; 

- Số 1698/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/6/2022; 

- Số 3255/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022; 

- Số 3256/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022 

Trường ĐHQN * 

5. Các quyết định về việc công nhận 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

hệ chính quy năm học 2022-2023 

- Số 752/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/3/2023; 

- Số 1558/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 1559/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

- Số 1560/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

- Số 2960/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2023; 

- Số 2961/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2023 

6. Các quyết định về việc công nhận 

kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

hệ chính quy năm học 2023-2024 

- Số 752/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/3/2023; 

- Số 1558/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

- Số 1559/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

- Số 1560/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/6/2023; 

- Số 2960/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2023; 

- Số 2961/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/10/2023 

Trường ĐHQN * 

7 H8.08.03.07 1. Các công văn về Hướng dẫn nội - Số 159/HD-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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dung sinh hoạt lớp năm 2023 16/2/2023; 

- Số 350/HD-ĐHQN, ngày 

22/3/2023; 

- Số 1995/HD-ĐHQN, ngày 

20/4/2023; 

- Số 2134/HD-ĐHQN, ngày 

19/5/2023; 

- Số 2951/HD-ĐHQN, ngày 

22/9/2023; 

- Số 3696/HD-ĐHQN, ngày 

20/10/2023; 

- Số 4666/HD-ĐHQN, ngày 

17/11/2023;                            - Số 

4914/HD-ĐHQN, ngày 21/2/2023 

2. Các công văn về Hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt lớp năm 2022 

- Số 171/HD-ĐHQN, ngày 

18/2/2022; 

- Số 318/HD-ĐHQN, ngày 

21/3/2022; 

- Số 868/HD-ĐHQN, ngày 

26/4/2022; 

- Số 977/HD-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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19/5/2022; 

- Số 1921/HD-ĐHQN, ngày 

24/10/2022; 

- Số 2335/HD-ĐHQN, ngày 

21/11/2022; 

- Số 2804/HD-ĐHQN, ngày 

23/12/2022 

3. Các công văn về Hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt lớp năm 2021 

- Số 148/HD-ĐHQN, ngày 

26/2/2021; 

- Số 408/HD-ĐHQN, ngày 

23/4/2021; 

- Số 852/HD-ĐHQN, ngày 

17/5/2021; 

- Số 2292/HD-ĐHQN, ngày 

27/9/2021; 

- Số 2442/HD-ĐHQN, ngày 

25/10/2021;   

- Số 2552/HD-ĐHQN, ngày 

22/11/2021 

Trường ĐHQN  

4. Các công văn về Hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt lớp năm 2020 

- Số 396/HD-ĐHQN, ngày 

16/3/2020; 

Trường ĐHQN  
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- Số 1216/HD-ĐHQN, ngày 

23/6/2020; 

- Số 2048/HD-ĐHQN, ngày 

29/10/2020; 

- Số 2249/HD-ĐHQN, ngày 

23/11/2020;  

- Số 2792/HD-ĐHQN, ngày 

21/12/2020 

5. Các công văn về Hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt lớp năm 2019 

- Số 49/HD-ĐHQN, ngày 8/1/2019; 

- Số 407/HD-ĐHQN, ngày 

29/3/2019; 

- Số 818/HD-ĐHQN, ngày 

22/4/2019; 

- Số 1039/HD-ĐHQN, ngày 

20/5/2019; 

- Số 1919/HD-ĐHQN, ngày 

24/9/2019; 

- Số 2094/HD-ĐHQN, ngày 

23/10/2019; 

- Số 2682/HD-ĐHQN, ngày 

27/11/2019 

Trường ĐHQN  
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8 H8.08.03.08 1. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 825/QĐ-ĐHQN, ngày 21/5/2020 Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 2704/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2020 

Trường ĐHQN * 

3. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ I năm học 2020 - 2021 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 1051/QĐ-ĐHQN, ngày 04/5/2021 Trường ĐHQN * 

4. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 2962/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021 

Trường ĐHQN * 

5. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 843/QĐ-ĐHQN, ngày 13/4/2022 Trường ĐHQN * 
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6. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ I năm học 2022 - 2023 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 772/QĐ-ĐHQN, ngày 29/3/2023 Trường ĐHQN * 

7. QĐ về việc cảnh báo kết quả học 

tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

Số 3122/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023 

Trường ĐHQN * 

9 H8.08.03.09 1. Bảng điểm tổng hợp GDCT học 

kỳ I năm học 2022-2023 

Năm học 2022-2023 Trường ĐHQN * 

2. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ II năm học 2022-2023 

Năm học 2022-2023 Trường ĐHQN * 

3. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ II năm học 2021-2022 

Năm học 2021-2022 Trường ĐHQN * 

4. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ I năm học 2020-2021 

Năm học 2020-2021 Trường ĐHQN * 

5. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ II năm học 2020-2021 

Năm học 2020-2021 Trường ĐHQN * 

6. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ I năm học 2019-2020 

Năm học 2019-2020 Trường ĐHQN * 
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7. Bảng điểm tổng hợp ngành GDCT 

học kỳ II năm học 2019-2020 

Năm học 2019-2020 Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

8.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H8.08.04.01 1. QĐ về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của 

Trường ĐHQN 

Số 1816/QĐ-ĐHQN, ngày 10/7/2023 Trường ĐHQN * 

2. Đề án tuyển sinh đại học Từ năm 2020 đến năm 2024 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch đón tiếp sinh viên đầu 

khoá của trường Đại học Quy Nhơn 

1. Số 1662/KH-ĐHQN, ngày 

03/09/2020 

2. Số 1699/KH-ĐHQN, ngày 

21/09/2022 

3. Số 2728/KH-ĐHQN, ngày 

25/08/2023 

4. Số 2863/KH-ĐHQN, ngày 

11/09/2023 

5. Số 18-KHLT/ĐTN-HSV ngày 

14/09/2023 

6. Số 43-CV/HSV ngày 23/10/2024. 

Trường ĐHQN  

4. Kế hoạch đón tiếp sinh viên đầu 

khoá của khoa Sư phạm 

1. Ngày 07/11/2020 

2. Ngày 17/10/2022 

3. Ngày 10/10/2023 

4. Ngày 19/09/2024 

Khoa Sư phạm  
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5. Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân sinh viên đầu khoá. 

1. Số 1678/KH-ĐHQN, ngày 

7/9/2020 

2.Số2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/9/2021 

3.Số1705/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2022 

4.Số2771/KH-ĐHQN, ngày 

30/8/2023 

5. Số 2768 KH-ĐHQN, ngày 

30/08/2024. 

Trường ĐHQN  

2 H8.08.04.02 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về công tác cố vấn học tập của 

trường đại học Quy Nhơn 

Số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 8/11/2018 Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc cử giảng viên 

khoa Sư phạm làm cố vấn học tập 

1. Số 2813 QĐ-ĐHQN, ngày 

10/10/2019 

2. Số 2931 QĐ-ĐHQN, ngày 

11/11/2021. 

3. Số 302 QĐ-ĐHQN, ngày 

01/02/2021. 

4. Số 3154 QĐ-ĐHQN, ngày 

18/10/2022. 

Trường ĐHQN * 
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3. Văn bản về nội dung sinh hoạt lớp - Số 396/HD-ĐHQN, ngày 

16/3/2020; 

-Số 1216/HD-ĐHQN, ngày 

23/6/2020; 

-Số2048/HD-ĐHQN,ngày 

29/10/2020; 

-Số2249/HD-ĐHQN,ngày 

23/11/2020; 

-Số2792/HD-ĐHQN, ngày 

21/12/2020 

- Số 148/HD-ĐHQN, ngày 

26/2/2021;  

- Số 408/HD-ĐHQN, ngày 

23/4/2021; 

- Số 171/HD-ĐHQN, ngày 

18/2/2022; 

- Số 318/HD-ĐHQN, ngày 

21/3/2022; 

- Số 868/HD-ĐHQN, ngày 

26/4/2022; 

- Số 977/HD-ĐHQN, ngày 

Phòng công tác 

chính trị sinh 

viên – ĐHQN. 

* 



191 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19/5/2022; 

-Số1921/HD-ĐHQN,ngày 

24/10/2022; 

- Số2335/HD-ĐHQN, ngày 

21/11/2022;   

- Số 2134/HD-ĐHQN, ngày 

19/5/2023; 

- Số 2951/HD-ĐHQN, ngày 

22/9/2023; 

- Số3096/HD-ĐHQN, ngày 

20/10/2023; 

- Số4666/HD-ĐHQN, ngày 

17/11/2023; 

- Số4914/HD-ĐHQN, ngày 

21/12/2023; 

- Số4827/HD-ĐHQN, ngày 

24/12/2024; 

- Số 275/HD-ĐHQN, ngày 

21/2/2025. 

3 H8.08.04.03 1. Sổ tay sinh viên Từ năm 2022 – 2024 Trường ĐHQN * 
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4 H8.08.04.04 1. Các công văn, quyết định về khen 

thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 

học. 

Từ năm 2020 – 2024 Trường ĐHQN * 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ. - Số 914/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/4/2021; 

- Số 2554/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/8/2022; 

- Số 244/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022. 

Trường ĐHQN * 

5 H8.08.04.05 Học bổng khuyến khích năm học 

cho người học. 

Giai đoạn 2020 - 2025. Trường ĐHQN * 

6 H8.08.04.06 1. Kế hoạch lấy ý kiến sinh viên sắp 

tốt nghiệp về hoạt động giảng dạy. 

Năm 2021, năm 2022, năm 2023 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo khảo sát ý kiến của người 

học về cơ sở vật chất của Nhà 

trường. 

Năm 2020, năm 2021, năm 2022, 

năm 2023, năm 2024. 

Trường ĐHQN * 

7 H8.08.04.07 Kế hoạch và báo cáo thống kê tình 

hình việc làm của sinh viên sau khi 

tốt nghiệp. 

Giai đoạn 2020 – 2024. Trường ĐHQN * 

8 H8.08.04.08 1. Quyết định về việc thực tế chuyên Từ năm 2020 – 2024. Trường ĐHQN * 



193 

 

môn ngành Giáo dục chính trị 

2. Quyết định về việc thực tập tốt 

nghiệp của sinh viên ngành sư phạm 

Từ năm 2020 – 2024. Trường ĐHQN * 

3. Quy định về mẫu viết báo cáo 

thực tập tốt nghiệp; giấy giới thiệu 

thực tập tốt nghiệp. 

 Trường ĐHQN * 

9 H8.08.04.09 1. QĐ về việc thành lập Trung tâm 

hỗ trợ sinh viên và quan hệ với 

doanh nghiệp thuộc Trường ĐHQN. 

Số 1704/QĐ-ĐHQN, ngày 8/10/2010 

 

 

Trường ĐHQN  

2. QĐ về việc điều chỉnh tên gọi 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ với doanh nghiệp thuộc Trường 

ĐHQN. 

Số 2823/QĐ-ĐHQN, ngày 2/11/2021 Trường ĐHQN  

3. QĐ về việc Ban hành chức năng 

và nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ 

sinh viên và quan hệ với doanh 

nghiệp. 

Số 2616/KH-ĐHQN, ngày 

14/11/2018 

Trường ĐHQN  

4. QĐ về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên và quan hệ doanh 

 

Số 1543/QĐ-ĐHQN, ngày 19/8/2011 

 

 

Trường ĐHQN 
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nghiệp.  

10 H8.08.04.10 1. Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

đến năm 2025. 

Số 2911/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019. 

Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch tổ chức ngày hội việc 

làm và kết nối doanh nghiệp. 

Giai đoạn 2020 – 2024 TTTVTS & 

QHDN 

* 

3. Kế hoạch về chương trình khởi 

nghiệp của sinh viên. 

Giai đoạn 2020 – 2024 TTTVTS & 

QHDN 

* 

4. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các 

doanh nghiệp và trường Đại học Quy 

Nhơn. 

Giai đoạn 2020 – 2024. TTTVTS & 

QHDN 

* 

5. Danh sách các đối tác đã ký kết 

thỏa thuận hợp tác với Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Tính đến hết năm 2023. TTTVTS & 

QHDN 

* 

11 H8.08.04.11 Một số các giấy tờ, thủ tục khác liên 

quan đến sinh viên. 

Mẫu xác nhận vay vốn 

Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

Quyết định nghỉ học và bảo lưu kết 

quả 

Thông báo mở lớp sĩ số ít…….. 

Trường ĐHQN  

12 H8.08.04.12 1. Một số hoạt động của các câu lạc 

bộ 

Hình ảnh Đoàn thanh 

niên, Hội sinh 

* 
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2. Danh sách các câu lạc bộ trường 

Đại học Quy Nhơn; Quyết định 

thành lập CLB những nhà giáo trẻ. 

  viên Trường; 

ĐTN, HSV 

khoa Sư phạm 

3. Một số chương trình đào tạo kĩ 

năng mềm cho sinh viên 

- Số 2047/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020; 

- Số 4613/KH-ĐHQN, ngày 

13/11/2023. 

4. Hội thi “Nhà giáo nói” mùa 2 Năm 2022. 

5. Cuộc thi “Nhà giáo thông thái”. Năm 2023. 

6. Công văn về Tổ chức Chương 

trình chia sẻ kỹ năng thuyết trình cho 

sinh viên. 

Số 372/ĐHQN-TVTS&QHDN ngày 

31/3/2022 

Trung tâm Tư 

vấn Tuyển sinh 

và Quan hệ 

doanh nghiệp 

 

7. Công văn về Tổ chức Hội thảo 

“ChatGPT và câu chuyện người 

thầy” 

Số 417/ĐHQN-TVTS&QHDN ngày 

5/4/2023 

Trung tâm Tư 

vấn Tuyển sinh 

và Quan hệ 

doanh nghiệp 

 

Tiêu chí 

8.5 

1 H8.08.05.01 1. Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng 

đường, ký túc xá Trường ĐHQN 

Hình ảnh 

 

Trường ĐHQN * 

  2. QĐ về việc ban hành Quy tắc ứng 

xử trong Nhà trường 

Số 306/QĐ-ĐHQN, ngày 09/3/2017 

 

Trường ĐHQN * 
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3. Hướng dẫn liên lạc, hỗ trợ sinh 

viên. 

Hình ảnh Trường ĐHQN  

2 H8.08.05.02 1. Các văn bản về việc khám sức 

khỏe định kỳ cho sinh viên các khóa 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng Công 

tác chính trị 

sinh viên 

* 

2. Văn bản về quản lý sinh viên, kí 

túc xá. 

- Số 1755 QĐ- ĐHQN, ngày 

19/8/2020 

- Số 2062/KH -ĐHQN, ngày 

9/5/2023; 

- Số 1082/KH- ĐHQN, ngày 

6/6/2022; 

- Số 833/KH -ĐHQN, ngày 

12/5/2021; 

- Số 789/KH -ĐHQN, ngày 

10/6/2020; 

- Số 4149/QĐ- ĐHQN,ngày 

14/12/2023; 

- Số 2031/KH -ĐHQN, ngày 

3/5/2024; 

- Số 203/ QĐ ĐHQN, ngày 6/2/2023. 

 

3 H8.08.05.03 Các văn bản về bảo trì bảo dưỡng, 

nâng cấp mạng internet 

Giai đoạn 2020 – 2024.  Trường ĐHQN  
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4 H8.08.05.04 1. Văn bản về an toàn vệ sinh thực 

phẩm và phòng chống dịch bệnh. 

Giai đoạn 2020 – 2024. Trường ĐHQN * 

2. Văn bản về phòng cháy chữa 

cháy. 

Giai đoạn 2020 – 2024.  * 

5 H8.08.05.05 Thông tin về khu thực hành của sinh 

viên. 

Hình ảnh. Trường 

ĐHQN. 

* 

6 H8.08.05.06 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của GV và SV về cơ sở vật chất, môi 

trường và các hoạt động, dịch vụ hỗ 

trợ của Nhà trường 

Số 2801/ BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 

Số 2802/ BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 

Số 72/BC-ĐHQN ngày 20/1/2022 

Số 21/BC-KTBĐCL ngày 

30/03/2022 

Số 2342/BC-ĐHQN ngày 23/6/2023 

Phòng khảo thí 

và đảm bảo 

chất lượng. 

* 

Tiêu chuẩn 9 

Tiêu chí 

9.1 

1 H9.09.01.01 1. Sơ đồ Trường ĐHQN  Trường ĐHQN * 

2. Sơ đồ các phòng chức năng, 

phòng họp 

 Trường ĐHQN  
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2 H9.09.01.02 1. Kê khai thông tin có sở vật chất 

Trường ĐHQN  

Năm 2018-2023 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo về việc quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2020 

Số 2369/BC-ĐHQN, ngày 

08/10/2020 

Trường ĐHQN  

3. Báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2021 

Số 3382/BC-ĐHQN, ngày 

29/12/2021 

Trường ĐHQN  

4. Kết quả kiểm kê TSCĐ tại trường 

ĐHQN 

Năm 2024 Trường ĐHQN * 

3 H9.09.01.03 1. Các Tờ trình về xin phê duyệt 

kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ 

tầng 

- Số 879/TTr-ĐHQN, ngày 

16/05/2017; 

- Số 656/TTr-ĐHQN, ngày 

29/03/2018; 

- Số 57/TTr-HCTH, ngày 

09/04/2018; 

- Số 719/TTr-ĐHQN, ngày 

12/04/2018; 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

01/11/2019 

Trường ĐHQN * 

2. Hợp đồng mua sắm phần mềm 

xây dựng hạ tầng CNTT 

1221018/QNU-PSC/HĐKT, ngày 

07/11/2018 

Trường ĐHQN  
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3. Bảng thống kê về nhu cầu kinh 

phí đầu tư cho các nguồn lực học 

tập, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL 

trực tuyến phục vụ hoạt động đào 

tạo, NCKH và các hoạt động khác  

Ngày 31/12/2022 Phòng CSVC  

4. Kế hoạch mua sắm và xây dựng 

cơ bản năm 2022 

Số 3193/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2021 

Trường ĐHQN  

5. Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch Tài chính năm 2022 Trường 

ĐHQN 

Số 45/NQ-HĐT, ngày 30/6/2021 Hội đồng 

Trường ĐHQN 

 

6. Báo cáo về việc thực hiện hoạt 

động đấu thầu năm 2022 

Số 86/BC-ĐHQN, ngày 19/01/2023 Trường ĐHQN  

7. Thống kê mua sắm, xây dựng cơ 

bản 

- Ngày 10/01/2020 

- Ngày 31/12/2020 

- Ngày 04/01/2022 

- Ngày 19/01/2023 

Phòng CSVC  

4 H9.09.01.04 Kết quả kiểm kê tài sản cố định tại 

đơn vị 

- Năm 2020 - 2023 

 

Khoa SP * 

5 H9.09.01.05 1. Kế hoạch về việc lấy ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy, hướng dẫn 

thực hành, thí nghiệm của GV học 

Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 29/6/2020 Trường ĐHQN * 
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kỳ 2 năm học 2019 - 2020 và ý kiến 

sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo 

2. Kế hoạch về việc lấy ý kiến sinh 

viên về hoạt động giảng dạy, hướng 

dẫn thực hành, thí nghiệm của GV 

học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và ý 

kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về 

chương trình đào tạo 

Số 851/KH-ĐHQN, ngày 17/5/2021 Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch về việc lấy ý kiến sinh 

viên về hoạt động giảng dạy, hướng 

dẫn thực hành, thí nghiệm của GV 

học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 và ý 

kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về 

chương trình đào tạo 

Số 943/KH-ĐHQN, ngày 12/5/2022 Trường ĐHQN * 

4. Kế hoạch về việc lấy ý kiến sinh 

viên về hoạt động giảng dạy, hướng 

dẫn thực hành, thí nghiệm của GV 

năm học 2022 - 2023 và ý kiến sinh 

viên sắp tốt nghiệp về chương trình 

đào tạo 

Số 2779/KH-ĐHQN, ngày 

21/12/2022 

Trường ĐHQN * 
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5. Quyết định về việc ban hành quy 

đinh lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại trường ĐHQN 

Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 11/3/2024 Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

9.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H9.09.02.01 Sơ đồ Thư viện Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Hình ảnh Thư viện * 

2 H9.09.02.02 1. Nội quy thư viện Ngày 21/1/2021 Thư viện * 

2. Nội quy phòng đọc mở 1 Ngày 21/1/2021 Thư viện  

3. Nội quy phòng đọc mở 2 Ngày 21/1/2021 Thư viện  

4. Nội quy phòng giáo trình Ngày 21/1/2021 Thư viện  

5. Nội quy phòng mượn Ngày 21/1/2021 Thư viện  

6. Nội quy phòng tự học Ngày 21/1/2021 Thư viện  

3 H9.09.02.03 1. Kết quả kiểm kê tài sản cố định tại 

Thư viện 

Ngày 01/01/2020 Thư viện * 

2. Thông báo về việc đưa Thư viện 

số - Trường ĐHQN đi vào hoạt động 

2021 

Số 65/TB-ĐHQN, ngày 20/01/2021 Trường ĐHQN * 

3. Quyết định cử viên chức tham gia 

khóa học nghiệp vụ thông tin thư 

viện 2021 

Số 2309/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/09/2021 

Trường ĐHQN * 

4. Thông báo kế hoạch vốn đầu tư Số 2623/ĐHQN-CSVC ngày Trường ĐHQN * 
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thiết bị phục vụ Thư viện năm 2024 03/08/2023 

4 H9.09.02.04 1. Hướng dẫn khai thác sử dụng Thư 

viện năm học 2020 - 2021 

Năm 2020 Trường ĐHQN * 

2. Hướng dẫn tra cứu tài liệu bằng 

phần mềm CDS/ISIS 

Ngày 07/11/2020 Thư viện  

3. Hướng dẫn cơ sở dữ liệu ProQuest 

Central 

Ngày 12/5/2020 Thư viện  

4. Hướng dẫn sử dụng Thư viện 

pháp luật trực tuyến 

Năm 2021 Thư viện  

5. Hướng dẫn tra cứu CSDL 

MATHSCINET 

Năm 2020 Thư viện  

  6. Hướng dẫn tra cứu CSDL online 

năm 2024 

Năm 2024 Thư viện  

5 H9.09.02.05 1. Hợp đồng kinh tế mua sách của 

Thư viện 

- Số 238/HĐKT-2022, ngày 

19/12/2022; 

- Số 38/HĐKT-2023, ngày 

06/3/2023; 

- Số 40/HĐKT-2023, ngày 

17/2/2023; 

- Số 43/HĐKT-2023, ngày 28/7/2023 

Trường ĐHQN * 
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  2. Danh mục đặt mua báo - tạp chí  - Ngày 4/3/2022 

- Ngày 5/10/2023 

- Ngày 2/1/2024 

Thư viện  * 

3. Thống kê tổng số tài liệu được sử 

dụng tại thư viện 

- Thống kê tổng số đầu tài liệu theo 

ngành được sử dụng tại thư viện - 

Ngày 07/08/2020 

- Danh mục sách, tài liệu Ngoại văn 

2024 

- Thống kê tổng số đầu sách, giáo 

trình, tài liệu giấy bổ sung theo từng 

ngành năm 2023 – 2024 

- Giới thiệu cơ sở dữ liệu sách điện 

tử miễn phí Project Gutenberg 

Thư viện * 

4. Danh mục tài liệu được bổ sung 

2023 

Ngày 10/11/2023 Thư viện * 

5. Thống kê kinh phí mua sách 2017 

- 2023 

Ngày 6/11/2023 Thư viện * 

6. Tài liệu ngành Giáo dục chính trị 

tại Thư viện 2024 

Năm 2024 Thư viện * 

6 H9.09.02.06 1. Sơ đồ tổng quan về Thư viện Năm 2024 Thư viện * 



204 

 

2. Quy trình theo dõi hoạt động Thư 

viện 

-  Quy trình mượn - trả tài liệu số trên 

thư viện số - 2024 

-  Quy trình biên mục tài nguyên số - 

2024 

-  Quy trình bổ sung tài nguyên số - 

2024 

-  Quy trình số hóa tài liệu - 2024 

-  Quy trình khảo sát và điều tra bạn 

đọc về nhu cầu khai thác thư viện số - 

2024 

-  Quy trình nộp file mềm đề án - luận 

văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ – 2024 

Thư Viện * 

  3. Quyết định phê duyệt danh mục 

và hình thức xử lý tài liệu thư 

viện được phép thanh lọc 

Số 1277/QĐ-ĐHQN, ngày 3/6/2021 Trường ĐHQN  

7 H9.09.02.07 1. Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu 

thông tin của bạn đọc về thư viện và 

các nguồn học liệu phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

- Ngày 8/2/2022 

- Ngày 5/4/2023 

- Năm học 2024 – 2025 

Thư viện 

 

* 
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2. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của GV và SV về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 

của Nhà trường 

Số 2801/ BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 

Số 2802/ BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 

Số 72/BC-ĐHQN ngày 20/1/2022 

Số 21/BC-KTBĐCL ngày 

30/03/2022 

Số 2342/BC-ĐHQN ngày 23/6/2023 

Phòng Khảo thí 

và BĐCL 

* 

4. Kế hoạch tổ chức ngày sách và 

văn hóa đọc tại Trường ĐHQN 

Số 1729/KH-ĐHQN, ngày 22/9/2020 

Số 449/KH-ĐHQN, ngày 13/4/2022 

Số 436/KH-ĐHQN, ngày 6/4/2023 

Số 1896/KH-ĐHQN, ngày 15/4/2024 

Thư viện  

8 H9.09.02.08 1. Tài liệu tham khảo ngành Giáo 

dục chính trị tại Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

Năm 2024 Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

 

9 H1.01.01.09 1. Đề cương chi tiết học phần ngành 

Giáo dục chính trị 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa LLCT - 

Luật và QLNN 

 

Tiêu chí 

9.3 

  

1 H9.09.03.01 1. Sơ đồ, hình ảnh về Trường 

ĐHQN và các khu thực hành, thí 

nghiệm tại Trường ĐHQN 

- Sơ đồ Trường ĐHQN  

- Sơ đồ Khu Thí nghiệm - thực hành 

tại A7 

- Hình ảnh Khu thí nghiệm, thực 

Trường ĐHQN * 
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hành 

- Hình ảnh khu thực hành nhà hàng, 

khách sạn 

- Hình ảnh Phòng Studio ĐHQN 

- Hình ảnh giảng đường ĐHQN 

- Hình ảnh Lễ khánh thành trung tâm 

thực hành ô tô tại ĐHQN 

2. Công khai cơ sở vật chất  Năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Trường ĐHQN * 

2 H9.09.03.02 1. Hợp đồng mua sắm, lắp đặt thiết 

bị phòng học tương tác, thông minh 

giảng dạy ngoại ngữ và giảng dạy 

một số chuyên ngành giữa trường 

ĐHQN và Công ty thiết bị Sao Mai 

Số 1606/2020/HĐ/ĐHQN-SAO 

MAI, ngày 16/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2. Sơ đồ phòng học tương tác thông 

minh 2020 

Tháng 4/2020 Phòng HCTH * 

3 H9.09.03.03 1. Kiểm kê tài sản cố định tại Phòng 

Lab 

15/01/2020 Trường ĐHQN * 

2. Kiểm kê công cụ dụng cụ tại 

Phòng Lab 

15/01/2020 Trường ĐHQN * 
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3. Đề xuất nhu cầu đầu tư dự án Xây 

dựng hệ thống phòng LAB hỗ trợ tổ 

chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

trên máy tính cho Trường ĐHQN 

Số 1478/ĐHQN-ĐANN, ngày 

30/07/2019 

Trường ĐHQN * 

4. Quyết định về việc phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu Đầu tư Phòng tương tác, 

thông minh giảng dạy ngoại ngữ và 

giảng dạy một số chuyên ngành 

Số 692/QĐ- ĐHQN, ngày 23/4/2020 Trường ĐHQN * 

4 H9.09.03.04 1. Quyết định chủ trương đầu tư, 

mua sắm, sửa chữa tài sản 

- Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng các phòng thí 

nghiệm trọng điểm dùng chung khu 

vực Bắc, Trung, Nam; Số 1538/QĐ-

BGDĐT ngày 13/05/2021 

- Quyết định quy trình mua sắm, sửa 

chữa và đầu tư tài sản; Số 3331/QĐ- 

ĐHQN, ngày 1/11/2023 

Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch đầu tư công - Kế hoạch  lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Số 

2132/KH-ĐHQN, ngày 01/11/2019 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Số 

Trường ĐHQN * 
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2404/KH-ĐHQN, ngày 04/7/2023 

3. Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các 

trang thiết bị  

- Số 317/ KH-ĐHQN, ngày 17/3/2023 

- Số 494/KH-ĐHQN, ngày 20/3/2024 

- Số 384/KH-ĐHQN, ngày 05/3/2024 

Trường ĐHQN * 

4. Hợp đồng mua sắm phần mềm 

2021 

Số 1050521/QNU-PSC/HĐKT ngày 

05/05/2021 

Trường ĐHQN  

5. Tờ trình về việc bảo trì phần mềm - Số 39 TTr-CNTT&TT, ngày 

05/10/2020 

- Số 37 TTr-CNTT&TT, ngày 

22/06/2021 

TT.Công nghệ 

thông tin-TT 

* 

 6. Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, 

cải thiện thiết bị  CNTT và phòng 

lưới điện 

- Số 2283/BC-ĐHQN, ngày 

26/9/2021 

- Số 2293/BC-ĐHQN, ngày 

28/9/2021 

Trường ĐHQN * 

5 H9.09.03.05 1. Nội quy sử dụng phòng Thí 

nghiệm, Thực hành, phòng học 

thông minh, phòng NV khoa SP  

- Số 982/QĐ-ĐHQN, ngày 

6/07/2016 

- Số 188/QĐ-ĐHQN ngày 

02/02/2023 

- Số 3492/QĐ-ĐHQN ngày 

15/10/2024 

- Số 3468/QĐ-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN * 
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14/10/2024 

2. Góp ý dự thảo về quản lý sử sụng 

phòng thí nghiệm, thực hành 

Số 491/ĐHQN-HCTH ngày 

20/4/2022 

Trường ĐHQN * 

6 H9.09.03.06 1. Sổ quản lý phòng học thông minh Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phòng HCTH * 

2. Báo cáo về phòng học thông minh - Báo cáo tổng hợp, ngày 2/11/2020  

- Thống kê tần suất sử dụng giai 

đoạn 2020 - 2025 

Phòng HCTH * 

3. Nhật ký thực hành - Sổ ghi nhật ký thực hành 

- Sổ theo dõi hệ thống mạng wifi tại 

Trường ĐHQN 

- Lịch đăng ký phòng học thông 

minh 2020 - 2021 

- Sổ theo dõi thực hành ngành 

GDCT, HK1, 2023 - 2024 

- Sổ theo dõi thực hành ngành 

GDCT, HK2, 2023 - 2024 

Phòng HCTH 

 

 

 

 

 

Khoa SP 

* 

 

 

 

 

 

* 
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H9.09.03.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kế hoạch khảo sát GV, SV về 

CSVC các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà 

trường 

- Số 2470/ KH-ĐHQN, ngày 

2/11/2021 

- Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

- Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

- Số 236/KH-ĐHQN, ngày 

04/03/2022 

- Số 3349/BC-ĐHQN, ngày 

43/12/2021 

Trường ĐHQN * 

2. Mẫu phiếu khảo sát GV và SV 

trường ĐHQN 

- BM09.ĐHQN_KSSV.TH 

- BM08.ĐHQN_KSGV.TH 

Trường ĐHQN * 

3. Báo cáo khảo sát GV, SV về 

CSVC, các hoạt động và dịch vụ hỗ 

trợ của Trường ĐHQN 

- Số 2801/ BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

- Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/1/2022 

- Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 

30/03/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 

23/6/2023 

Trường ĐHQN * 
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- Số 2390/BC-ĐHQNgày 28/06/2024 

- Số 3038/BC-ĐHQN ngày 

07/10/2024 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 13/4/2022 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 14/4/2023 

- Số 2707/BC-ĐHQN, ngày 

19/8/2024 

4. Kết quả khảo sát hoạt động giảng 

dạy lý thuyết và thực hành Khoa SP 

Năm học 2020 - 2021 

Năm học 2021 - 2022 

Năm học 2022 - 2023 

Năm học 2023 - 2024 

  

8 H9.09.03.08 1. Hình ảnh phòng Nghiệp vụ Sư 

phạm 

Năm học 2024 - 2025 Trường 

ĐHQN, Khoa 

SP 

* 

2. Kiểm kê tài sản cố định Khoa SP  Năm 2022 

Năm 2023 

Trường 

ĐHQN, Khoa 

SP 

 

Tiêu chí 

9.4 

1 H9.09.04.01 1. QĐ về việc phê duyệt đơn vị cung 

cấp máy tính, máy in, ổ cứng di 

động 

Số 1367/QĐ-ĐHQN, ngày 29/7/2020 Trường ĐHQN * 
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2. QĐ về việc phê duyệt đơn vị cung 

cấp máy tính chuyên dùng cho 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1697/QĐ-ĐHQN, ngày 11/8/2020 Trường ĐHQN * 

3.QĐ phê duyệt danh mục dự toán 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu: mua máy tính, máy in 

Số 1122/QĐ-ĐHQN, ngày 27/4/2023 Trường ĐHQN * 

4. Thư mời thực hiện gói thầu: Bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa chữa và mua mới 

một số thiết bị máy tính để phục vụ 

cho công tác giảng dạy học tập 

Số 204/TM-ĐHQN, ngày 11/7/2023 Trường ĐHQN * 

5. QĐ về việc phê duyệt đơn vị cung 

cấp máy tính để bàn, máy in 

Số 2899/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/10/2023 

Trường ĐHQN * 

6. QĐ về việc phê duyệt KQ lựa 

chọn nhà thầu Gói thầu : mua sắm 

lắp đặt thiết bị thực hành ngành 

TTNT khoa CNTT 

Số 4039/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/12/2018 

Trường ĐHQN * 

7.QĐ phê duyệt danh mục dự toán, 

KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua 

máy tính để bàn, máy in cho các đơn 

vị 

Số 716/QĐ-ĐHQN, ngày 11/3/2024 Trường ĐHQN * 
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8.QĐ về việc phê duyệt đơn vị thục 

hiện gói thầu Tư vấn thẩm định E-

HSMT;kết quả lựa chọ nhà thầu Dự 

án mua sắm bổ sung máy tính 

Số 2384/QĐ-ĐHQN, ngày 24/7/2024 Trường ĐHQN * 

9.QĐ về việc chỉ định thầu đơn vị 

Thẩm định giá thiết bị Dự án mua 

sắm bổ sung máy tính 

Số 4299/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/12/2024 

Trường ĐHQN  

2 H9.09.04.02 1. Thống kê số lượng máy tính tại 

các đơn vị của Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Ngày 29/12/2023 Trường ĐHQN * 

2. Danh mục máy tính dùng cho sinh 

viên 

Ngày 04/12/2018 Trường ĐHQN * 

3. Biên bản kiểm tra tình trạng máy 

móc thiết bị tại khu thực hành CNTT 

(A4) 

Ngày 01/8/2023 Trường ĐHQN * 

3 H9.09.04.03 1. Báo cáo tổng hợp về phòng học 

tương tác thông minh 

Ngày 02/11/2020 Trường ĐHQN * 

2.Hình ảnh phòng học tương tác 

thông minh 

Năm 2024 Trường ĐHQN * 

3. Hình ảnh phòng Nghiệp vụ Sư 

phạm 

Năm học 2022 – 2023 Trường ĐHQN * 
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4 H9.09.04.04 1. Phần mềm phục vụ đào tạo Số 1602/QĐ-ĐHQN, ngày 05/6/2020 

Số 1613/QĐ-ĐHQN, ngày 06/8/2020 

Số 2650/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/11/2020 

Số 2720/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2020 

Số 2967/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/12/2020 

Số 526/QĐ-ĐHQN, ngày 15/3/2021 

Số 731/QĐ-ĐHQN, ngày 25/3/2021 

Số 1738/ĐHQN-CNTTTT, ngày 

28/9/2022 

Số 125/QĐ-ĐHQN, ngày 11/1/2024 

Số 145/QĐ-ĐHQN, ngày 12/1/2024 

Số 4578/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Phần mềm dạy học trực tuyến (E-

learning) 

Số 721/KH-ĐHQN, ngày 29/5/2020 

Số 158/KH-ĐHQN, ngày 17/2/2022 

Số 193/TB-ĐHQN, ngày 24/2/2022 

Số 413/KH-ĐHQN, ngày 04/4/2023 

Số 429/KH-ĐHQN, ngày 05/4/2023 

Trường ĐHQN * 
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Số 4980/TB-ĐHQN, ngày 

28/12/2023 

Số 2223/QĐ-ĐHQN, ngày 16/8/2023 

Số 155/QĐ-ĐHQN, ngày 12/01/2024 

Số 156/QĐ-ĐHQN, ngày 15/01/2024 

Số 2669/TB-ĐHQN, ngày 14/8/2024 

5 H9.09.04.05 1. QĐ cử cán bộ tham gia tập huấn 

kỹ năng về công nghệ thông tin, họp 

trực tuyến về an toàn trật tự 

Số 1199/ĐHQN-CNTT-TT, ngày 

19/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2.QĐ cử viên chức tham gia  chương 

trình tập huấn Tăng cường khả năng 

ứng dụng G-Suite cho giáo dục 

Số 2613/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 

 

Trường ĐHQN * 

3.QĐ cử viên chức tham gia khóa 

học chuyên viên bảo mật mạng 

ACST 

Số 2080/QĐ-ĐHQN, ngày 27/6/2024 

 

Trường ĐHQN * 

4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa 

đàm về công tác chuyển đổi số trong 

giáo dục 

Số 2095/KH-ĐHQN, ngày 16/5/2023 

 

Trường ĐHQN * 

6 H9.09.04.06 1. Cấp tài khoản công vụ cho cán bộ Số 1654/ĐHQN-CNTTTT, ngày 

31/8/2020 

Số 82/ĐHQN-HCTH, ngày 

Trường ĐHQN * 
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25/01/2021 

2. Cấp tài khoản cho người học Số 2927/TB-ĐHQN, ngày 18/9/2023 

Số 3018/TB-ĐHQN, ngày 

05/10/2023 

Số 4578/TB-ĐHQN, ngày 

09/11/2023 

Số 3068/TB-ĐHQN, ngày 

12/10/2024 

Số 3089/TB-ĐHQN, ngày 

15/10/2024 

Số 3121/TB-ĐHQN, ngày 

21/10/2024 

Trường ĐHQN * 

7 H9.09.04.07 1. Triển khai nâng cấp lắp đặt hệ 

thống mạng Internet Wifi 

Số 1589/ĐHQN-CNTT-TT, ngày 

25/8/2020 

Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, 

lắp đặt thiết bị thuộc Dự toán: Mua 

sắm thiết bị nâng cấp hệ thống mạng 

Internet Wifi Nhà Đào tạo trung tâm 

Số 2871/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2020 

Trường ĐHQN * 

3.Hướng dẫn sử dụng hệ thống E- Số 2310/ĐHQN-CNTTTT ngày Trường ĐHQN * 
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Office 01/12/2020 

4. Hướng dẫn sử dụng quy trình triển 

khai hệ thống E-Office 

Số 2310/ĐHQN-CNTTTT ngày 

01/12/2020 

Trường ĐHQN * 

5.Về nâng cấp phần mềm E-Office 

và góp ý dự thảo 

Số 2031/ĐHQN-CNTTTT ngày 

23/7/2021 

Trường ĐHQN * 

6.Thống kê các phần mềm quản lý, 

máy chủ, thiết bị mạng, Internet wifi 

năm 2022 

Ngày 31/3/2022 Trường ĐHQN * 

7. Tờ trình về việc bổ sung thiết bị 

hệ thống mạng Internet Wifi 

Số 22/TTr-CNTT-TT, ngày 

21/4/2022 

Trường ĐHQN * 

8. QĐ phê duyệt đơn vị thực hiện lắp 

đặt Internet, trang thiết bị lưu trữ các 

đơn vị 

Số 3306/QĐ-ĐHQN, ngày 26/9/2024 Trường ĐHQN * 

9. Thống kê các phần mềm quản lý, 

máy chủ, thiết bị mạng, Internet wifi 

năm 2024 

Ngày 31/123/2024 Trường ĐHQN * 

10. Quy định phát hành, tiếp nhận, 

xử lý và quản lý văn bản điện tử trên 

hệ thống E-Office 

Ngày 30/7/202i Trường ĐHQN * 
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8 H9.09.04.08 1. Trang thông tin điện tử của trường  Số 1494/QĐ-ĐHQN ngày 15/6/2022 

 Số 2417/QĐ-ĐHQN ngày 25/7/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Website khoa Sư phạm  Khoa Sư phạm * 

9 H9.09.04.09 1. Sổ quản lý phòng học thông minh 

NH 2020 – 2021 

Năm học 2020-2021 Trường ĐHQN * 

2. Nhật ký phòng điều hành mạng 

năm 2014 

Năm 2014 Trường ĐHQN * 

3. Sổ theo dõi mạng Internet wifi 

toàn trường 

Năm 2020 Trường ĐHQN * 

4. Sổ theo dõi mạng Internet, wifi và 

các phần mềm cài đặt trên hệ thống 

Từ 2020 Trường ĐHQN * 

10 H9.09.04.10 1. Tờ trình về việc bảo trì phần mềm  Số 33/TTr-CNTT-TT, ngày 

01/6/2021 

Trường ĐHQN * 

2. Tờ trình về việc bảo trì phần mềm 

(Cổng thông tin điện tử) 

Số 37/TTr-CNTT-TT, ngày 

22/6/2021 

Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang 

thiết bị phục vụ đào tạo, thí nghiệm 

thực hành năm 2023 

Số 317/KH-ĐHQN, ngày 17/3/2023 Trường ĐHQN * 

4. QĐ về việc phê duyệt đơn vị kiểm 

tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy 

Số 1288/QĐ-ĐHQN, ngày 19/5/2023 Trường ĐHQN * 
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tính của các đơn vị - Trường ĐHQN 

5. Kế hoạch bảo trì phòng điều hành 

mạng và hệ thống mạng từ tháng 7 

đến tháng 12 năm 2023 

Số 2437/KH-ĐHQN, ngày 06/7/2023 Trường ĐHQN * 

6. QĐ về việc phê duyệt đơn vị thực 

hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và 

cung cấp một số thiết bị máy tính 

cho Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1904/QĐ-ĐHQN, ngày 18/7/2023 Trường ĐHQN * 

7. QĐ về việc phê duyệt đơn vị kiểm 

tra, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp 

vật tư, linh kiện nâng cấp máy tính 

tra cứu thông tin, tài liệu và máy tính 

làm việc của Thư viện 

Số 2231/QĐ-ĐHQN, ngày 17/8/2023 Trường ĐHQN * 

8. QĐ về việc phê duyệt đơn vị thực 

hiện bảo trì, bảo dưỡng máy tính tại 

khu thực hành CNTT cho Trường 

Đại học Quy Nhơn 

Số 2772/QĐ-ĐHQN, ngày 29/9/2023 Trường ĐHQN * 

9. QĐ về việc phê duyệt danh mục, 

dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

Số 3500/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/11/2023 

Trường ĐHQN * 



220 

 

Gói thầu: Bảo trì, vệ sinh hệ thống 

màn hình tương tác thông minh, máy 

chiếu, thay thế dây cáp HDMI, lắp 

đặp hộp truyền tín hiệu âm thanh 

hình ảnh 

10. KH bảo trì phòng điều hành và 

hệ thống mạng năm 2024 

Số 384/KH-ĐHQN, ngày 05/3/2024 Trường ĐHQN * 

11. KH bảo trì cáp và thiết bị mạng 

tại các đơn vị năm 2024 

Số 494/KH-ĐHQN, ngày 20/3/2024 Trường ĐHQN * 

12.QĐ về việc phê duyệt đơn vị bảo 

trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính tại 

Trung tâm Khảo thí nhà A5 Trường 

ĐH Quy Nhơn 

Số 1234/QĐ-ĐHQN, ngày 24/4/2024 Trường ĐHQN * 

13.QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu : Bảo trì phần mềm 

Số 4258/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/12/2024 

Trường ĐHQN * 

11 H9.09.04.11 1. Hỗ trợ kỹ thuật chống tấn công từ 

chối dịch vụ (DDos) cổng thông tin 

điện tử của Nhà trường 

Số 252/ĐHQN-CNTT-TT, ngày 

23/3/2021 

Trường ĐHQN * 

2. Về việc nghiêm túc chấp hành quy 

định về an ninh mạng 

Số 1400/ĐHQN-CNTT-TT ngày 

29/7/2022 

Trường ĐHQN * 
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3. KH tăng cường công tác bảo vệ 

dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin 

mạng năm học 2024-2025 

Số 3046/KH-ĐHQN, ngày 

09/10/2024 

Trường ĐHQN * 

4. QĐ ban hành Quy định quản lý và 

sử dụng hệ thống CNTT trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 1372/QĐ-ĐHQN, ngày 03/6/2022 Trường ĐHQN * 

5.QĐ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch 

ứng dụng CNTT và chuyển đổi số 

giai đoạn 2023-2025 

Số 537/QĐ-ĐHQN, ngày 103/2023 Trường ĐHQN * 

12 H9.09.04.12 1. Khảo sát lấy ý kiến cán bộ, giảng 

viên 

Số 2470/KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 

Số 236/KH-ĐHQN, ngày 04/3/2022 

Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/01/2022 

Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 30/3/2022 

Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 23/6/2023 

Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2024 

Số 2283/BC-ĐHQN, ngày 26/9/2021 

Số 2859/BC-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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30/12/2022 

2. Khảo sát lấy ý kiến người học Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 30/6/2023 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 30/6/2023 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 28/6/2023 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

9.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H9.09.05.01 1. Xây dựng kế hoạch và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 và kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 

3 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

Số 1127/ĐHQN-KHCNHTQT, ngày 

12/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2. Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường năm 2021 

Số 699/ ĐHQN-KHCNHTQT, ngày 

22/5/2020 

Trường ĐHQN * 

3.Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi 

trường năm 2025 

Số 699/ ĐHQN-KHCNHTQT, ngày 

18/6/2024 

Trường ĐHQN * 

2 H9.09.05.02 1. QĐ về việc phê duyệt đơn vị cung 

cấp hàng hóa cho gói thầu Mua sắm 

đồ dùng phục vụ công tác vệ sinh 

môi trường năm học 2023-2024 

Số 3110/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/10/2023 

Trường ĐHQN * 
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3 H9.09.05.03 1.QĐ về việc phê duyệt đơn vị thực 

hiện gói thầu tư vấn lập E-HSMT và 

đánh giá E-HSDT Gói thầu khám 

sức khỏe cho VC và NLĐ năm học 

2023-2024 

Số 4367/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2023 

Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh 

E-HSMT Gói thầu khám sức khỏe 

cho VC và NLĐ năm học 2023-2024 

Số 103/QĐ-ĐHQN, ngày 09/01/2024 Trường ĐHQN * 

4 H9.09.05.04 1. QĐ phê duyệt đơn vị khám sức 

khỏe 

Số 761/QĐ-ĐHQN, ngày 29/3/2021 

Số 1017/QĐ-ĐHQN, ngày 27/4/2021 

Số 555/QĐ-ĐHQN, ngày 14/3/2023 

Số 1149/QĐ-ĐHQN, ngày 05/5/2023 

Số 3391/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/11/2023 

Số 3524/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/10/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Hợp đồng khám sức khỏe cho 

sinh viên 

Số 03/2021/HĐKSK-BVHB, ngày 

16/3/2021 

Số 19/2022/HĐKSK-BVHB, ngày 

16/3/2022 

Số 14042023/HĐKT/QNU-HĐ, ngày 

Trường ĐHQN * 
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14/4/2023 

Số 31052023/HĐKT/QNU-HĐ, ngày 

31/5/2023 

Số 06052024/HĐKT/QNU-HĐ, ngày 

06/5/2024 

Số 61/2024/HĐKT/QNU-HĐ, ngày 

15/11/2024 

3.Tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc 

sức khỏe nữ sinh viên 

Số 20-KH/ĐTN ngày 27/9/2023 ĐTN Trường * 

5 H9.09.05.05 1.Hình ảnh về hệ thống máy lọc 

nước 

Theo QCVN 6 - 1:2010/BYT Trường ĐHQN * 

2. Về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

Số 102/ĐHQN-CTCTSV, ngày 

29/01/2021 

Trường ĐHQN * 

3.Thông báo về việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 (mũi nhắc lại) 

Số 44/TB-ĐHQN, ngày 11/01/2023 Trường ĐHQN * 

3.Thông báo về việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 (mũi nhắc lại) 

Số 1945/TB-ĐHQN, ngày 14/4/2023 Trường ĐHQN * 

6 H9.09.05.06 1.Hợp đồng phun hóa chất khử trùng 

phòng, chống dịch Covid-19 

Số 18/HĐKT, ngày 01/8/2020 Trường ĐHQN * 
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2. Hợp đồng phun hóa chất khử 

trùng phòng, chống dịch Covid-19 

Số 100/HĐKT-ĐHQN, ngày 

28/02/2022 

Trường ĐHQN * 

3.QĐ phê duyệt đơn vị phun hóa 

chất diệt muỗi phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

Số 3407/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/11/2022 

Trường ĐHQN * 

4.QĐ phê duyệt đơn vị thực hiện gói 

thầu: Phun hóa chất diệt côn trùng, 

phòng chống dịch bệnh  

Số 3460/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/10/2024 

Trường ĐHQN * 

7 H9.09.05.07 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

Số 140/2020/ATTP-CNĐK, ngày 

30/11/2020 

Sở Y tế Bình 

Định 

 

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

Số 42/2022/ATTP-CNĐK, ngày 

26/4/2022 

Sở Y tế Bình 

Định 

 

3. QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1112/QĐ-ĐHQN ngày 11/5/2022 Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ 

sinh trường học tại Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 1159/QĐ-ĐHQN ngày 05/5/2023 Trường ĐHQN * 

8 H9.09.05.08 1.Kế hoạch Nhà trường bảo đảm An Số 1248/KH-ĐHQN, ngày 05/7/2022 Trường ĐHQN * 
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toàn về ANTT năm 2022 

2.Kế hoạch đảm bảo trật tự, an ninh 

trong nhà trường năm 2023 

Số 380/KH-ĐHQN, ngày 29/3/2023 Trường ĐHQN * 

3.Hướng dẫn về việc đăng ký Nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự: năm 2023 

Số 415/HD-ĐHQN, ngày 04/4/2023 Trường ĐHQN * 

4. QĐ về việc ban hành Quy ước 

hoạt động của mô hình  “Trường Đại 

học Quy Nhơn an toàn về an ninh, 

trật tự” 

Số 1857/QĐ-ĐHQN, ngày 13/7/2023 Trường ĐHQN * 

5. QĐ về việc tổ chức Lễ ra mắt mô 

hình “Trường Đại học Quy Nhơn an 

toàn về an ninh trật tự” 

Số 2559/QĐ-ĐHQN, ngày 24/7/2023 Trường ĐHQN * 

6.Hướng dẫn về việc đăng ký Nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự: năm 2024 

Số 1791/HD-ĐHQN, ngày 01/4/2024 Trường ĐHQN * 

9 H9.09.05.09 1.Quyết định cử trực bảo vệ vào dịp 

Tết Dương lịch 

Số 3511/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/12/2021 

Số 4024/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2022 

Trường ĐHQN * 

2.Quyết định cử trực bảo vệ vào dịp Số 349/QĐ-ĐHQN, ngày 05/02/2021 Trường ĐHQN * 



227 

 

Tết Nguyên đán Số 232/QĐ-ĐHQN, ngày 25/01/2022 

Số 139/QĐ-ĐHQN, ngày 17/01/2023 

Số 424/QĐ-ĐHQN, ngày 05/02/2024 

3.Quyết định cử trực bảo vệ vào dịp 

nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

Số 600/QĐ-ĐHQN, ngày 27/3/2020 Trường ĐHQN * 

4.Quyết định cử trực bảo vệ vào dịp 

nghỉ lễ 30/4-1/5 

Số 714/QĐ-ĐHQN, ngày 27/4/2020 

Số 1005/QĐ-ĐHQN, ngày 26/4/2021 

Số 947/QĐ-ĐHQN, ngày 28/4/2022 

Số 1115/QĐ-ĐHQN, ngày 26/4/2023 

Số 1245/QĐ-ĐHQN, ngày 25/4/2024 

Trường ĐHQN * 

5.Quyết định cử trực bảo vệ vào dịp 

nghỉ lễ 2/9 

Số 1865/QĐ-ĐHQN, ngày 28/8/2020 

Số 2088/QĐ-ĐHQN, ngày 31/8/2021 

Số 2261/QĐ-ĐHQN, ngày 23/8/2022  

Số 2321/QĐ-ĐHQN, ngày 23/8/2023 

Số 2909QĐ-ĐHQN, ngày 29/8/2024 

Trường ĐHQN * 

10 H9.09.05.10 1.QĐ về việc ban hành Nội quy 

phòng cháy và chữa cháy tại Trường 

ĐH Quy Nhơn 

Số 309/QĐ-ĐHQN, ngày 02/02/2021 Trường ĐHQN * 

2.QĐ về việc ban hành Nội quy ra, 

vào Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 18/9/2024 Trường ĐHQN * 

3.QĐ về việc ban hành Nội quy Số 3434/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 



228 

 

Trung tâm thực hành ô tô Trường 

ĐH Quy Nhơn 

09/10/2024 

4.QĐ về việc ban hành Nội quy quản 

lý, sử dụng nhà A6 và A7 Trường 

ĐH Quy Nhơn 

Số 3452/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/10/2024 

Trường ĐHQN * 

5.QĐ về việc ban hành Nội quy sử 

dụng Nhà Luyện tập thể dục thể thao 

Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 3453/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/10/2024 

Trường ĐHQN * 

6.QĐ về việc ban hành Nội quy sử 

dụng Phòng máy, Phòng học thông 

minh Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 3468/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2024 

Trường ĐHQN * 

7.QĐ về việc ban hành Nội quy sử 

dụng Giảng đường Trường ĐH Quy 

Nhơn 

Số 3469/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2024 

Trường ĐHQN * 

8.QĐ về việc ban hành Nội quy sử 

dụng Phòng Nghiệp vụ sư phạm 

Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 3492/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/10/2024 

Trường ĐHQN * 

11 H9.09.05.11 1. Phối hợp kiểm tra sinh viên nội 

trú, ngoại trú 

Số 1124/ĐHQN-CTCTSV, ngày 

12/6/2020; 

 

Trường ĐHQN * 
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2. QĐ về việc thành lập Ban Tổ 

chức và các Tổ kiểm tra sinh viên 

ngoại trú, nội trú Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 995/QĐ-ĐHQN, ngày 17/6/2020 

 

Trường ĐHQN * 

3.Phối hợp kiểm tra sinh viên nội 

trú, ngoại trú 

Số 836/ĐHQN-CTCTSV, ngày 

12/5/2021; 

Trường ĐHQN * 

4. QĐ về việc thành lập Ban Tổ 

chức và các Tổ kiểm tra sinh viên 

ngoại trú, nội trú Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 1207/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/5/2021; 

Trường ĐHQN * 

5. QĐ về việc thành lập Ban Tổ 

chức và các Tổ kiểm tra sinh viên 

ngoại trú, nội trú Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 1420/QĐ-ĐHQN, ngày 09/6/2022 Trường ĐHQN * 

6. Phối hợp kiểm tra sinh viên nội 

trú, ngoại trú 

Số 1117/ĐHQN - CTCTSV, ngày 

10/6/2022 

 

Trường ĐHQN * 

7. Phối hợp kiểm tra sinh viên nội 

trú, ngoại trú 

Số 2114/ĐHQN-CTCTSV, ngày 

17/5/2023 

Trường ĐHQN * 

8. QĐ về việc thành lập Ban Tổ 

chức và các Tổ kiểm tra sinh viên 

Số 1289/QĐ-ĐHQN, ngày 19/5/2023 Trường ĐHQN * 
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ngoại trú, nội trú Trường Đại học 

Quy Nhơn 

9. Kế hoạch kiểm tra sinh viên nội 

trú, ngoại trú 

Số 2031/KH-ĐHQN, ngày 3/5/2024 Trường ĐHQN * 

10. QĐ về việc thành lập Ban Tổ 

chức và các Tổ kiểm tra sinh viên 

ngoại trú, nội trú Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 1395/QĐ-ĐHQN, ngày 9/5/2024 Trường ĐHQN * 

11. QĐ về việc thành lập “Đội sinh 

viên tự quản Ký túc xá” năm học 

2024-2025 

Số 3435/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/10/2024 

Trường ĐHQN * 

12 H9.09.05.12 1.Một số nội dung liên quan đến 

người khuyết tật 

Ngày 21/3/2019 Báo điện tử * 

13 H9.09.05.13 1.QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo 

và Đội PCCC và CNCH trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 373/QĐ-ĐHQN, ngày 2/02/2021 Trường ĐHQN * 

2. Đăng ký huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy chữa cháy 

Số 308/ĐHQN–HCTH, ngày 

01/4/2021 

Trường ĐHQN * 
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3. Kế hoạch tuyên truyền, huấn 

luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, 

thực tập phương án PCCC tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2472/QĐ-ĐHQN, ngày 

03/11/2021; 

Trường ĐHQN * 

4.QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo 

và Đội PCCC và CNCH trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 1096/QĐ-ĐHQN, ngày 24/4/2023 Trường ĐHQN * 

5. Kế hoạch tuyên truyền, huấn 

luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, 

thực tập phương án PCCC tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 4727/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2023 

Trường ĐHQN * 

6. Phối hợp tuyên truyền, huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC và thực tập phương 

án chữa cháy cơ sở 

Số 4751/ĐHQN-HCTH, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN * 

7. Kế hoạch diễn tập phương án 

chữa cháy, CNCH và tuyên truyền, 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và 

CNCH tại Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 4941/KH-ĐHQN, ngày 

25/12/2023 

Trường ĐHQN * 
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8. Thông báo về việc diễn tập 

phương án chữa cháy, CNCH và 

tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC và CNCH tại Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 4953/TB-ĐHQN, ngày 

26/12/2023 

Trường ĐHQN * 

9. QĐ về việc cử viên chức, người 

lao động tham gia lớp tập huấn 

nghiệp vụ PCCC và CNCH  tại 

Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 1653/QĐ-ĐHQN, ngày 30/5/2024 Trường ĐHQN * 

14 H9.09.05.14 1. Báo cáo kết quả triển khai "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" 

- Số 871/BC-ĐHQN, ngày 20/5/2021 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo tổng kết công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm học 2020-2021 

Số 1804/BC-ĐHQN, ngày 11/6/2021 Trường ĐHQN * 

3. Báo cáo kết quả triển khai "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" 

Số 2117/BC-ĐHQN, ngày 17/5/2023 Trường ĐHQN * 

4. Báo cáo kết quả triển khai "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" 

Số 989/BC-ĐHQN, ngày 20/5/2022 

 

Trường ĐHQN * 

5. Thông báo kết luận tại Hội nghị 

Công tác quản lý sinh viên nội trú, 

Số 1301/TB-ĐHQN, ngày 

13/7/2022; 

Trường ĐHQN * 
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ngoại trú  

6. Báo cáo tổng kết công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 

Số 2257/BC-ĐHQN, ngày 

03/11/2022 

Trường ĐHQN * 

7. QĐ về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại mô hình “Trường 

Đại học Quy Nhơn An toàn về An 

ninh trật tự” năm 2023 

Số 2838/QĐ-ĐHQN ngày 

03/10/2023 

Trường ĐHQN * 

8. Báo cáo kết quả hoạt động mô 

hình “Trường Đại học Quy Nhơn An 

toàn về An ninh trật tự” năm 2023 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

2024 

Số 3007/BC-ĐHQN, ngày 

03/10/2023 

Trường ĐHQN * 

9. Báo cáo tổng kết công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2023 

Số 4616/BC-ĐHQN, ngày 

13/11/2023 

Trường ĐHQN * 

10. Thông báo kết luận tại Hội nghị 

Công tác quản lý sinh viên nội trú, 

ngoại trú NH 2023-2024 

Số 2195/ TB-ĐHQN, ngày 

24/5/2024 

 

Trường ĐHQN * 
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11. Báo cáo kết quả hoạt động mô 

hình “Trường Đại học Quy Nhơn An 

toàn về An ninh trật tự” năm 2024 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

2025 

Số 4272/BC-ĐHQN, ngày 

05/11/2024 

Trường ĐHQN * 

12. QĐ về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại mô hình “Trường 

Đại học Quy Nhơn An toàn về An 

ninh trật tự” năm 2024 

Số 3272/QĐ-ĐHQN ngày 

07/11/2024 

Trường ĐHQN * 

15 H9.09.05.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Khảo sát lấy ý kiến cán bộ, giảng 

viên 

Số 2470/KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 

Số 236/KH-ĐHQN, ngày 04/3/2022 

Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/01/2022 

Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 30/3/2022 

Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 23/6/2023 

Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2024 

Số 2283/BC-ĐHQN, ngày 26/9/2021 

Số 2859/BC-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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30/12/2022 

2. Khảo sát lấy ý kiến người học Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 30/6/2023 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 30/6/2023 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 28/6/2023 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chuẩn 10 

Tiêu chí 

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H10.10.01.01 Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ đại học 

- Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN * 

 

2 H10.10.01.02 Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường ĐHQN 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018;  

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/3/2024 

Trường ĐHQN * 

3 H10.10.01.04  1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

- Số 1465/KH-ĐHQN, ngày 

2/7/2018; 

Trường ĐHQN  
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chính quy các năm - Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 

26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành GDCT các năm 

- Số 01/KH-KSP, ngày 07/01/2020; 

- Số 02/KH-KSP, ngày 19/01/2022 

Khoa Sư phạm  

3. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung CĐR chương trình đào tạo 

trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN, ngày 6/11/2017 Trường ĐHQN  

4 H10.10.01.03 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo 

dục  

- Số 2130/KH-ĐHQN, ngày 

04/11/2020; 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

18/8/2021; 

- Số 1788/KH-ĐHQN, 04/10/2022; 

- Số 2962/KH-ĐHQN, 26/9/2023 

- Số 4230/KH-ĐHQN, 30/10/2024. 

Trường ĐHQN  

5 H10.10.01.07 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

- Số 29/KH-KSP, ngày 12/02/2020; 

- Số 25/KH-KSP, ngày 08/02/2022 

- Năm 2025 

Khoa Sư phạm * 
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6 H10.10.01.10 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

- Số 1240/KH-ĐHQN ngày 

29/6/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/5/2022; 

- Số 2155/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2023 

-Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/5/2024. 

Trường ĐHQN * 

 

 

 

7 H10.10.01.05 Biên bản cuộc họp về việc thông qua 

kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

 

Khoa Sư phạm * 

 

8 H10.10.01.06 Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành GDCT của Hội 

đồng Khoa các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

9 H10.10.01.08 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2025 

Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm  
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GDCT các năm Năm 2025 

10 H10.10.01.09 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

- Số 10/BC-KSP, ngày 02/06/2021; 

- Số 06/BC-KSP, ngày 19/11/2021; 

- Số 08/BC-KSP, ngày 15/12/2022 

 

Khoa Sư phạm * 

11 H10.10.01.11 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành GDCT 

các năm 

- Số 2496/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-ĐHQN, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2022; 

- Số 3009/BC-ĐHQN, ngày 

04/10/2023 

-Số 2707/BC-ĐHQN, ngày 

19/8/2024. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

* 

12 H10.10.01.12 Phiếu khảo sát ý kiến SV năm cuối 

về CTĐT ngành GDCT các năm 

Giai đoạn 2019 - 2023 

 

Trường ĐHQN * 

13 H10.10.01.13 Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về 

CĐR, CTĐT các năm   

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHQN * 

14 H10.10.01.14 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan và đề xuất cải tiến chất 

Ngày 09/03/2022; 

Ngày 29/12/2022 

Khoa Sư phạm * 
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lượng ngành GDCT  

15 H10.10.01.15 Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV các 

năm  

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 2392/BC-ĐHQN, ngày 

11/10/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1784/BC-ĐHQN, ngày 

04/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/4/2023; 

- Số 2984/BC-ĐHQN, ngày 

29/9/2023 

-Số 1985/ĐHQN, ngày 24/4/2024; 

-Số 2937/BC-ĐHQN, ngày 

24/9/2024. 

Trường ĐHQN * 

 

 

 

 

 

* 

16 H1.01.01.02 Quyết định ban hành CTDT GDCT Năm 2020 Trường ĐHQN * 

http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
http://minhchung.qnu.edu.vn/qlctdt2023/index.php?p=MC%2BTDG%2BCTDT%2BDH%2BKe%2Btoan%2B2020%2F01.%2BTIEU%2BCHUAN%2B1%2FTi%C3%AAu%2Bch%C3%AD%2B1.3&view=H1.01.03.04%2B%281%29.%2BBC%2Bv%E1%BB%81%2Bvi%E1%BB%87c%2Bl%E1%BA%A5y%2B%C3%BD%2Bki%E1%BA%BFn%2Bng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bh%E1%BB%8Dc%2Bv%E1%BB%81%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bgi%E1%BA%A3ng%2Bd%E1%BA%A1y%2Bc%E1%BB%A7a%2BGV%2Bh%C3%A0ng%2Bn%C4%83m.pdf
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Năm 2022 

Năm 2020 

Năm 2022 

17 H1.01.01.03 Báo cáo, tài liệu kết quả khảo sát 

nhu cầu nhân lực 2023 

Năm 2023 Trường ĐHQN  

18 H1.01.01.04 CTDT ngành GDCT 2020, 2022 Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

19 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành GDCT 

2020, 2022 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H10.10.02.01 1. Thông tư ban hành Quy định về 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT * 

2. Thông tư ban hành Quy định về 

xây dựng, thẩm định và ban hành 

CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH 

Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 

22/06/2021 

Bộ GD&ĐT * 

2 H10.10.02.02 

 

1. Quyết định về việc xây dựng, phát 

triển CTĐT và quy trình mở ngành 

đào tạo trình độ ĐH 

Số 3421/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, thẩm định và ban 

hành; rà soát, đánh giá và cải tiến 

Số 4205/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/12/2022 

Trường ĐHQN * 
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CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS tại 

Trường ĐHQN  

3 H10.10.02.03 

 

Phiếu kháo sát ý kiến phản hồi các 

bên liên quan về quy trình thiết kế, 

phát triển CTDH 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2023 

Năm 2024 

Trường ĐHQN * 

4 H1.01.01.04 CTDT ngành GDCT 2020, 2022 Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

5 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành GDCT 

2020, 2022 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

6 H10.10.02.04 

 

Bản thông kế khảo sát về CTDH và 

học phần của Khoa Sư phạm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

7 H10.10.02.05 1. Biên bản cuộc họp rà soát, điều 

chỉnh CTĐT ngành GDCT của Hội 

đồng Khoa các năm 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm K

Ho

a 

Tiêu chí 

10.3 

1 H10.10.03.01 

 

Quy định rà soát, đánh giá quá trình 

dạy và học các ngành đào tạo trình 

độ đại học 

Số 3683/QĐ-ĐHQN, ngà 28/12/2018 Trường ĐHQN * 

2 H10.10.03.02 Kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy hàng năm 

- Số 1360/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/07/2020; 

- Số 1626/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN  
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09/07/2021; 

- Số 1753/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/07/2022; 

- Số 1531/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2023 

-Số 1884/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/6/2024; 

3 H10.10.03.03 

 

1. Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ 

chính quy hằng năm 

- Số 735/KH-ĐHQN, ngày 

03/6/2020; 

- Số 1527/KH-ĐHQN, ngày 

14/8/2020; 

- Số 2163/KH-ĐHQN, ngày 

09/11//2020; 

- Số 886/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2021; 

- Số 1945/TB-ĐTĐH, ngày 

05/7/2021; 

- Số 1971/KH-ĐTĐH, 

ngày12/7/2021; 

- Số 2120/KH-ĐHQN, ngày 

12/8/2021; 

Trường ĐHQN  
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- Số 2523/KH-ĐTĐH, ngày 

15/11/2021; 

- Số 965/KH-ĐTĐH, ngày 

17/5/2022; 

- Số 1292/KH-ĐTĐH, ngày 

12/7/2022; 

- Số 1951/KH-ĐTĐH, ngày 

27/10/2022; 

- Số 2080/KH-ĐTĐH, ngày 

12/5/2023; 

- Số 2425/KH-ĐTĐH, ngày 

06/7/2023; 

- Số 3179/KH-ĐTĐH, ngày 

01/11/2023 

- Số 1898/KH-ĐTĐH, ngày 

15/4/2024; 

-Số 2307/KH-ĐTĐH, ngày 

17/6/2024; 

-Số 4128/KH-ĐTĐH, ngày 

22/10/2024. 

2. Bảng phân công giảng dạy  Giai đoạn 2020 – 2025 Phòng ĐTĐH  
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4 H10.10.03.04 

 

Trang khảo sát ý kiến thông qua tài 

khoản cá nhân 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Login.asp

x 

Trường ĐHQN * 

5 H10.10.03.05 

 

1. Thống kê số lượng báo cáo 

seminar của GV hàng năm 

Giai đoạn 2020 – 2025 Khoa Sư phạm  

2. Hội nghị chuyên môn về đổi mới 

phương pháp dạy học 

Năm 2023 

6 H10.10.03.06 

 

Biên bản họp giữa BCN Khoa với 

CVHT; cán bộ Đoàn, Hội 

Giai đoạn 2020 – 2025  Khoa Sư phạm  

7 H10.10.03.07 Thông báo về việc xét kết quả học 

tập từng học kỳ đối với SV đại học, 

cao đẳng chính quy 

- Số 170/TB-ĐHQN, ngày 

05/02/2020; 

- Số 1780/TB-ĐHQN, ngày 

25/9/2020; 

- Số 159/TB-ĐHQN, ngày 

01/03/2021; 

- Số 2308/TB-ĐHQN, ngày 

29/09/2021; 

- Số 263/TB-ĐHQN, ngày 

09/3/2022; 

- Số 1618/TB-ĐHQN, ngày 

07/09/2022; 

- Số 235/TB-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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28/02/2023; 

- Số 2969/TB-ĐHQN, ngày 

26/09/2023; 

- Số 288/TB-ĐHQN, ngày 

20/02/2024 

- Số 2893/TB-ĐHQN, ngày 

18/9/2024. 

8 H10.10.03.08 1. Quyết định về việc cảnh báo kết 

quả học tập đối với sinh viên đại học 

chính quy 

- Số 825/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/5/2020; 

- Số 2704/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2020; 

- Số 1051/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/5/2021; 

- Số 2962/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021; 

- Số 843/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

- Số 3068/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/10/2022; 

- Số 772/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/3//2023; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 3122/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023; 

- Số 880/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/3/2024 

- Số 3476/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2024. 

 

2. Quyết định về việc buộc thôi học 

đối với sinh viên đại học hệ chính 

quy 

- Số 810/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/5/2020; 

- Số 2705/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2020; 

- Số 1052/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/5/2021; 

- Số 2961/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/11/2021; 

- Số 844/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2022; 

- Số 3069/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/10/2022; 

- Số 773/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/3/2023; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 3123/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/10/2023; 

- Số 881/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/3/2024 

-Số 3475/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2024. 

9 H10.10.03.09 1. Quyết định ban hành Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần  

- Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2021; 

- Số 1039/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/4/2023 

Trường ĐHQN * 

2. Biên bản cuộc họp bàn về định 

hướng thay đổi các môn chung trong 

chương trình đào tạo và đánh giá kết 

quả học 

Ngày 18/7/2019 Trường ĐHQN * 

3. Công văn về việc điều chỉnh trọng 

số điểm đánh giá học phần 

Số 1368/ĐHQN-KTĐBCL, ngày 

22/7/2020 

Trường ĐHQN * 

10 H10.10.03.10 

 

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học 

phần 

- Số 1243/KH-ĐHQN, ngày 

30/6/2020; 

- Số 1442/ĐHQN-KTĐBCL, ngày 

31/7/2020; 

- Số 1656/TB-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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01/9//2020; 

- Số 2677/KH-ĐHQN, ngày 

08/12/2020; 

- Số 867/KH-ĐHQN, ngày 

19/5/2021; 

- Số 2138/KH-ĐHQN, ngày 

19/8/2021; 

- Số 3230/KH-ĐHQN, ngày 

03/12/2021; 

- Số 98/KH-ĐHQN, ngày 

27/01/2022; 

- Số 892/KH-ĐHQN, ngày 

29/4/2022; 

- Số 1447/KH-ĐHQN, ngày 

05/8/2022; 

- Số 2388/KH-ĐHQN, ngày 

30/11/2022; 

- Số 2008/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2023; 

- Số 2603/KH-ĐHQN, ngày 

01/8/2023; 
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-Số 4784/KH-ĐHQN, ngày 

05/12/2023; 

-Số 1995/KH-ĐHQN, ngày 

25/4/2024; 

-Số 2616/KH-ĐHQN, ngày 

05/8/2024; 

-Số 4580/KH-ĐHQN, ngày 

20/11/2024. 

11 H10.10.03.11 

 

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi  - Số 488/BC-ĐHQN, ngày 

24/3/2020; 

- Số 2546/BC-ĐHQN, ngày 

29/10/2020; 

- Số 309/BC-ĐHQN, ngày 

01/4/2021; 

- Số 2448/BC-ĐHQN, ngày 

26/10/2021; 

- Số 477/BC-ĐHQN, ngày 

18/4/2022; 

- Số 1779/BC-ĐHQN, ngày 

03/10/2022; 

- Năm 2023; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 2997/BC-ĐHQN, ngày 

02/10/2023; 

- Số 493/BC-ĐHQN, ngày 20/3/2024 

- Số 3114/BC-ĐHQN, ngày 

18/10/2024. 

12 H10.10.03.12 

 

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 

tra 

- Số 2242/KH-ĐHQN, ngày 

23/11/2020; 

- Số 2402/KH-ĐHQN, ngày 

12/10/2021; 

- Số 1877/KH-ĐHQN, ngày 

17/10/2022; 

- Số 3050/KH-ĐHQN, ngày 

12/10/2023 

- Số 2982/KH-ĐHQN, ngày 

30/9/2023. 

Trường ĐHQN * 

13 H10.10.03.13 

 

Báo cáo công tác thanh tra - Số 1544/BC-ĐHQN, ngày 

11/7/2019; 

- Số 2075/BC-ĐHQN, ngày 

21/9/2020; 

- Số 2182/BC-ĐHQN, ngày 

30/8/2021; 

Trường ĐHQN * 
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- Số 1394/BC-ĐHQN, ngày 

28/7/2022; 

- Số 2561/BC-ĐHQN, ngày 

25/7/2023 

- Số 2551/BC-ĐHQN, ngày 

25/7/2024. 

Tiêu chí 

10.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H6.06.06.03 1. Thống kê số lượng đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp đã thực hiện 

giai đoạn 2020 - 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

2. Thống kê bài báo công bố các tạp 

chí trong nước và quốc tế 

Giai đoạn 2019 – 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

2 H10.10.04.01 1. Danh mục giáo trình, tài liệu tham 

khảo phục vụ đào tạo 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

2. Bảng thống kê giáo trình đã thẩm 

định từ 2020 - 2024 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

3 H6.06.06.04 Thống kê số lượng báo cáo seminar 

của GV hàng năm 

Giai đoạn 2020 – 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 

* 

4 H10.10.04.02 Các hình ảnh về sinh hoạt chuyên 

môn (dự giờ, workshop,…)  

Giai đoạn 2020 – 2024 Khoa SP * 

5 H6.06.02.11 Thống kê giờ nghiên cứu khoa học Giai đoạn 2020 – 2024  Phòng KHCN * 
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của giảng viên các năm và HTQT 

6 H10.10.04.03 Quyết định về việc giao đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp trình độ đại học hệ 

chính quy các năm học 

- Số 2729/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2020; 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/12/2022; 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/12/2013 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 

10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H8.08.05.06 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc điều chỉnh bổ 

sung quy định lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan tại trường Đại 

học Quy Nhơn 

Số 2570/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 11/3/2024 Trường ĐHQN  

2 H10.10.05.01 1. Mẫu Phiếu khảo sát sự hài lòng 

của các bên liên quan 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN  

2. Trang quản trị Phần mềm khảo sát https://khaosat.qnu.edu.vn/Sys Trường ĐHQN  
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E-survey tems/Security/Login.aspx 

3. Trang khảo sát thông qua tài 

khoản cá nhân của SV của Trường 

ĐHQN 

http://daotao.qnu.edu.vnhttp:// 

tinchi.qnu.edu.vn 

Trường ĐHQN  

3 H10.10.05.02 Biên bản hội nghị gặp gỡ đối thoại 

giữa Hiệu trưởng với SV nhà trường 

Ngày 24/5/2022 

Ngày 25/5/2023 

Trường ĐHQN  

4 H7.07.03.02 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của SV đối với hoạt động hỗ trợ đào 

tạo 

- Số 2802/BC-DHQN, ngày 

25/11/2020; 

- Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN  

5 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành GDCT  

các năm 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022 

Phòng 

KT&BĐCL, 

Trường ĐHQN 

 

6 

 

 

 

 

H9.09.03.07 

 

 

 

 

1. Khảo sát giảng viên về CSVC các 

hoạt động, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của nhà trường 

Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 23/6/2023 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo khảo sát GV về CSVC 

Dịch vụ hỗ trợ năm 2020 

Số 2801/ BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN * 
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3. Kế hoạch khảo sát GV về CSVC 

trang thiết bị 2021 

Số 2470/ KH-ĐHQN, ngày 

2/11/2021 

Trường ĐHQN  

4. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của sinh viên về cơ sở vật chất, 

các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ Nhà 

trường 

Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN  

5. Kế hoạch khảo sát về sự  hài lòng 

SV về CSVC, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của nhà trường 2020 

Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN  

6. Phiếu khảo sát SV về CSVC, các 

hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 2020 

BM09.ĐHQN_KSSV.TH Trường ĐHQN  

7. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 

nhà trường 

Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/1/2022 Trường ĐHQN  

8. Phiếu khảo sát GV về CSVC-

CHD-DVHT 2020 

BM08.ĐHQN_KSGV.TH Trường ĐHQN  

9. Kế hoạch khảo sát về sự  hài lòng 

GV về CSVC, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của nhà trường 2020 

Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN  

10. Kế hoạch khảo sát sự hài lòng Số 236/KH-ĐHQN, ngày 04/03/2022 Trường ĐHQN  
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của GV về CSVC-2022 

11. Báo cáo khảo sát GV về CSVC-

2022 

Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 

30/03/2022 

Phòng Khảo thí 

và BĐCL 

 

7 H10.10.05.03 Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản Số 2884/KH-ĐHQN, ngày 

27/12/2019 

Trường ĐHQN * 

8 H10.10.05.04 Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu 

thông tin của bạn đọc về Thư viện và 

các nguồn học liệu phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

- Ngày 25/06/2018 

- Ngày 17/08/2019 

- Ngày 25/08/2020 

Trung tâm 

TTTL 

* 

9 H9.09.02.03 1. Công khai thông tin CSVC 

Trường ĐHQN 

 Trường ĐHQN * 

2. Biên bản nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng 

 Trường ĐHQN * 

3. Đề án đổi mới hoạt động trung 

tâm thông tin tư liệu theo hướng 

hiện đại 

Ngày 10/10/2018 Trung tâm 

TTTL 

* 

4. Đề xuất dự án đầu tư nâng cấp 

trung tâm thông tin tư liệu 

Tháng 11/2017 Trung tâm 

TTTL 

* 

5. Tờ trình kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020 

Số 879/Ttr-ĐHQN, ngày 16/5/2017 Trường ĐHQN * 
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6. Kế hoạch cải tiến dịch vụ thư viện Số 655/KH-ĐHQN, ngày 29/3/2018 Trường ĐHQN * 

7. Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị 

sau đánh giá ngoài cấp trường 2017-

2020 

Số 04/BC-TV, ngày 05/4/2020 Trung tâm 

TTTL 

* 

8. Báo cáo kiểm kê công cụ, dụng cụ 

Thư viện 

Ngày 20/1/2020  Trung tâm 

thông tin tư 

liệu 

* 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H9.09.02.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thống kê tổng số đầu tài liệu theo 

ngành được sử dụng tại thư viện 

Năm 2024 Trung tâm 

TTTL 

* 

2. Cơ sở dữ liệu về số đầu sách trong 

thư viện phục vụ CTĐT 2 ngành 

GDCT và Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành năm 2024 

Năm 2024 Trung tâm 

TTTL 

* 

3. Danh mục tài liệu tham khảo phục 

vụ đào tạo ngành SP Anh (hiện có 

tại thư viện) 

Năm 2024 Trung tâm 

TTTL 

* 

4. Danh mục sách mới - Ngành 

Ngôn ngữ Anh 2016-2020 

Năm 2016 – 2020 Trung tâm 

TTTL 

* 

5. Danh mục sách, tài liệu Ngoại văn Năm 2024 Trung tâm 

TTTL 

* 
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6. Danh mục tài liệu được bổ sung 

2017 - 2024 

Năm 2017 – 2024  Trung tâm 

TTTL 

* 

7. Danh mục đặt mua báo - tạp chí 

2022 

Năm 2022 Trung tâm 

TTTL 

 

8. Danh mục đặt mua báo - tạp chí 

2023 

Năm 2023 Trung tâm 

TTTL 

 

9. Danh mục đặt mua báo - tạp chí 

2024 

Năm 2024 Trung tâm 

TTTL 

 

10. Quyết định phê duyệt danh mục 

và hình thức xử lý tài liệu thư viện 

được phép thanh lọc 

Năm 2021 Trung tâm 

TTTL 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H10.10.05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tờ trình đề nghị mua sắm, bổ 

sung, sửa chữa CSVC của Trường 

ĐHQN 

- Số 1762/TTr-ĐHQN, ngày 

19/07/2016; 

- Số 879/TTr-ĐHQN, ngày 

16/05/2017; 

- Số 655/TTr-ĐHQN, ngày 

29/03/2018; 

- Số 57/TTr-HCTH, ngày 

09/04/2018; 

- Số 719/TTr-ĐHQN, ngày 

12/04/2018; 

Trường ĐHQN * 
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  - Số 19/TTr-CSVC, ngày 

02/05/2018; 

- Số 60/TTr-CSVC, ngày 8/10/2018 

2. Tờ trình đề nghị mua, bổ sung 

trang thiết bị của Khoa Sư phạm 

(2017- 2019), Khoa Sư phạm (2020-

2022) 

Giai đoạn 2017– 2022 Khoa Sư phạm * 

12 H10.10.05.06 Các hợp đồng về lắp đặt internet, 

sửa chữa ký túc xá, mua sắm phần 

mềm, trang thiết bị, đấu giá quyền 

trông giữ xe phục vụ việc giảng dạy, 

học tập và sinh hoạt của GV và 

người học tại Trường ĐHQN 

- Số 2206/2018/HĐKT/ĐHQN-HP, 

ngày 22/06/2018; 

- Số 1260/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/07/2018; 

- Số 1833/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/08/2018; 

- Số 01/HĐHT/2018/WM, ngày 

20/08/2018; 

- Số 1221018/QNU-PSC/HĐKT, 

ngày 07/11/2018; 

- Số 14/HĐ-MBTS, ngày 18/2/2019; 

- Số 346/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/02/2019 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 
1 H10.10.06.01 1. Quyết định về việc thành lập Số 1301/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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10.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng 

23/10/2009 

2. Quyết định về việc sửa đổi và ban 

hành quy định chức năng và nhiệm 

vụ các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHQN 

- Số 45/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/01/2012; 

- Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/06/2020 

Trường ĐHQN * 

2 H8.08.05.10 Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường ĐHQN 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018; 

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/3/2024 

Trường ĐHQN * 

3 H10.10.05.01 1. Mẫu phiếu khảo sát các bên liên 

quan của Trường ĐHQN 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018; 

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/3/2024 

Trường ĐHQN * 

2. Trang quản trị Phần mềm khảo sát 

E-survey. 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Sys 

tems/Security/Login.aspx 

Trường ĐHQN  

3. Trang khảo sát thông qua tài http://daotao.qnu.edu.vnhttp:// Trường ĐHQN  
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khoản cá nhân của SV của Trường 

ĐHQN 

tinchi.qnu.edu.vn 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

H10.10.06.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quyết định thành lập hệ thống 

khảo sát trực tuyến ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy 

của GV và về chất lượng ngành học 

tại Trường ĐHQN 

Ngày 30/01/2015   

2. Biên bản họp hội đồng đánh giá 

nghiệm thu đề tài KH&CN cấp 

trường “Xây dựng hệ thống khảo sát 

trực tuyến ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV 

và về chất lượng ngành học tại 

Trường ĐHQN” 

Ngày 06/2/2015 Trường ĐHQN  

3. Đề tài NCKH cấp trường “Xây 

dựng hệ thống khảo sát trực tuyến ý 

kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của GV và về chất 

lượng ngành học tại Trường ĐHQN” 

Mã số: T2013.422.31, năm 2015 TS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ 

Trường ĐHQN 

 

5 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

Trường ĐHQN * 
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của GV giai đoạn 2020 – 2024 - Số 2740/KH-ĐHQN, năm 2021; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

-Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022 

6 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành GDCT 

các năm 

- Số 24/BC- KTĐBCL, ngày 

08/10/2018; 

- Số 22/BC-KTĐBCL, ngày 

30/9/2019; 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022 

Phòng 

KT&BĐCL 

* 

7 H7.07.03.02 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của SV đối với hoạt động hỗ trợ đào 

- Số 20/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020; 

Trường ĐHQN * 
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tạo - Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

8 H10.10.06.03 Thống kê kết quả khảo sát sự hài 

lòng của GV về cơ sở vật chất tại 

Trường ĐHQN 

Năm 2020 

Năm 2022 

Năm 2023 

Phòng CSVC  

9 H4.04.01.04 1. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về các hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của Nhà trường 

- Số 2801/ BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020; 

- Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 

30/3/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 

23/6/2023 

  

2. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của sinh viên về cơ sở vật chất, 

các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ nhà 

trường 

- Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020; 

- Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 

30/06/2023 

  

10 H9.09.03.07 1. Báo cáo kết quả khảo sát giảng 

viên về CSVC các hoạt động, dịch 

vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị của nhà trường 

Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 23/6/2023 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo khảo sát GV về CSVC 

Dịch vụ hỗ trợ năm 2020 

Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN  
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3. Kế hoạch khảo sát GV về CSVC 

trang thiết bị 2021 

Số 2470/KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 

Trường ĐHQN  

4. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của sinh viên về cơ sở vật chất, 

các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ nhà 

trường 

Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN  

5. KH khảo sát về sự  hài lòng SV về 

CSVC, các hoạt động và dịch vụ hỗ 

trợ 2020 

Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2021 

Trường ĐHQN * 

6. Phiếu khảo sát SV về CSVC, các 

hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 2020 

BM09.ĐHQN_KSSV.TH BC-KTBĐCL  

7. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 

nhà trường 

Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/1/2022 Trường ĐHQN  

8. Phiếu khảo sát GV về CSVC-

CHD-DVHT 2020 

BM08.ĐHQN_KSGV.TH BC-KTBĐCL  

9. KH khảo sát về sự  hài lòng GV 

về CSVC, các hoạt động và dịch vụ 

hỗ trợ 2020 

Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN  

10. Kế hoạch khảo sát sự hài lòng Số 236/KH-ĐHQN, ngày 04/3/2022 Trường ĐHQN  
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của GV về CSVC-2022 

11. Báo cáo khảo sát GV về CSVC-

2022 

Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 30/3/2022 BC-KTBĐCL  

11 H8.08.04.19 1. Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 

2018-2022 

- Số 2315/KH-ĐHQN ngày 

20/6/2023; 

- Số 1266/KH-ĐHQN ngày 

07/7/2022; 

- Số 1947/KH-ĐHQN ngày 

06/7/2021; 

- Số 1584/KH-ĐHQN ngày 

21/8/2020; 

- Số 1920/KH-ĐHQN ngày 

24/9/2019 

  

2. Phiếu khảo sát sinh viên về tình 

hình việc làm 

   

12 H8.08.04.20 Kế hoạch khảo sát việc làm sinh 

viên tốt nghiệp giai đoạn 2020 – 

2024 

- Số 1584/KH-ĐHQN, ngày 

21/8/2020; 

- Số 1974/KH-ĐHQN, ngày 

06/07/2021; 

- Số 1266/KH-ĐHQN, ngày 

07/07/2022 

Trường ĐHQN * 
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13 H8.08.04.21 Báo cáo tình trạng việc làm của sinh 

viên giai đoạn 2020 – 2024 

- Số 2841/BC-ĐHQN, ngày 

26/11/2020; 

- Số 2458/BC-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 2309/BC-ĐHQN, ngày 

14/11/2022 

Trường ĐHQN * 

14 H10.10.06.04 Bảng thống kê số lượng, tỉ lệ SV 

ngành GDCT tốt nghiệp hàng năm 

và tình hình việc làm sau 12 tháng 

tốt nghiệp 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 

15 H1.01.01.17 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

16 H10.10.06.05 1. Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc về 

mức độ hài lòng của các hoạt động 

của Thư viện 

Năm 2020-2025 Thư viện * 

2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến 

SV (giảng viên/cán bộ) về Thư viện 

và các nguồn học liệu phù hợp hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

Năm 2023 

Năm 2024 

Thư viện * 

3. Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu, Ngày 25/08/2020 Thư viện * 
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sự hài lòng của bạn đọc về chất 

lượng phục vụ của Thư viện 

17 H10.10.06.06 1. Biên bản hội nghị gặp gỡ đối thoại 

giữa Hiệu trưởng với SV nhà trường 

năm học 2019-2020 

Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN * 

2. Tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến 

nghị của SV 

Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN  

18 H1.01.01.15 Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

các bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

Giai đoạn 2017- 2022 Khoa Sư phạm * 

19 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

  2. Biên bản cuộc họp góp ý về CĐR 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Sư 

phạm Ngữ Văn 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 

20 H10.10.05.02 Sổ biên bản sinh hoạt lớp ngành 

GDCT 

Năm 2024 Phòng 

CTCT&SV 

* 

21 H10.10.06.07 Biên bản các cuộc họp Khoa với 

CVHT và SV ngành GDCT để tiếp 

nhận phản hồi của CVHT và SV 

Giai đoạn 2020-2023 Khoa Sư phạm * 
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22 H1.01.01.15 1. Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy 

kiến các bên liên quan về chương 

trình đào tạo ngành GDCT 

Số 29/KH-KSP, ngày 12/2/2020 Khoa Sư phạm  

2.Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý 

kiến các bên liên quan về chương 

trình đào tạo ngành GDCT 

Số 25/KH-KSP, ngày 08/2/2022 Khoa Sư phạm  

23 H1.01.01.16 1. Biên bản hội nghị về việc lấy ý 

kiến các bên liên quan về CTĐT 

ngành sư phạm tiếng Anh 2020 

Ngày 24/2/2020 Khoa Sư phạm * 

2. Biên bản hội nghị về việc lấy ý 

kiến các bên liên quan về CTĐT 

ngành GDCT 2022 

Ngày 15/02/2022 Khoa Sư phạm  

3. Biên bản họp góp ý chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo, sửa đổi bổ 

sung ngành GDCT năm 2020 

Ngày 14/02/2020 Khoa Sư phạm  

4. Biên bản họp góp ý chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo, sửa đổi bổ 

sung ngành GDCT năm 2020 

Ngày 20/1/2022 Khoa Sư phạm  

24 H1.01.01.18 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên 

năm cuối về chương trình đào tạo 

Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN  

25 H1.01.01.22 Báo cáo khảo sát cựu SV về CLĐT Năm 2020 Trường ĐHQN  
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ngành GDCT các năm Năm 2022 

26 H1.01.01.17 1. Báo cáo về việc sử dụng thông tin 

phản hồi của các bên liên quan để 

cải tiến chất lương 

Số 10/BC-KSP, ngày 02/6/2021 Khoa Sư phạm * 

2. Báo cáo kết quả khảo sát các 

bênvà đề xuất cải tiến chất lượng 

ngành GDCT 

Số 06/BC-KSP, ngày 19/01/2021 Khoa Sư phạm * 

3. Báo cáo kết quả khảo sát các bên 

liên quan và đề xuất cải tiến chất 

lượng ngành GDCT 

Số 08/BC-KSP, ngày 15/12/2022 Khoa Sư phạm * 

27 H1.01.01.19 1. Báo cáo về việc khảo sát ý kiến 

sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo năm 2020-2021 

Số 2197/BC-ĐHQN ngày 07/9/2021 Phòng KT-

ĐBCL 

* 

2. Báo cáo về việc khảo sát ý kiến 

sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo năm 2021-2022 

Số 1829/BC-ĐHQN ngày 

07/10/2022 

Trường ĐHQN * 

3. Báo cáo về việc khảo sát ý kiến 

sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo năm 2021-2023 

Số 3009/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2023 

 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chuẩn 11 
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Tiêu chí 

11.1 

1 H11.11.01.01 Quy định Chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐH QN 

Ban hành kèm theo QĐ 992/QĐ-

ĐHQN, ngày 15/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2 H2.02.01.01 1.Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

- Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014 

Bộ GD&ĐT  

3. Thông tư Ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT  

3 H5.05.04.02 Giao diện đăng nhập của SV trên 

phần mềm quản lý điểm học phần 

http://tinchi.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

4 H11.11.01.03 Quyết định công nhận tốt nghiệp từ 

năm 2021-2023 

Các QĐ từ năm 2021-2023 Trường ĐHQN  

5 H11.11.01.04 1.Quyết định buộc thôi học các năm 

từ 2018-2023 

Các QĐ từ năm 2018-2023 Trường ĐHQN * 

2.Quyết định cảnh báo kết quả học 

tập từ 2018-2023 

Các QĐ từ năm 2018-2023 Trường ĐHQN * 

6 H11.11.01.05 Quyết định về CĐR ngoại ngữ đối 

với SV ĐH chính quy 

Số 3268/QĐ-ĐHQN, ngày 9/12/2021 Trường ĐHQN * 
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7 H11.11.01.06 Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

từ 2018-2013 

Các báo cáo tổng kết từ năm 2018-

2023 

Khoa Sư phạm * 

8 H11.11.01.07 Quy định về công tác Cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 8/11/2018 Trường ĐHQN * 

9 H3.03.03.01 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 

năm học giai đoạn 2018 - 2023 

Giai đoạn 2018 - 2023 Trường ĐHQN  

10 H11.11.01.08 Quyết định học bổng khuyến khích 

học tập các năm 

Giai đoạn 2018 - 2023 Trường ĐHQN * 

11 H1.01.01.11 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT Đại học hệ 

chính quy các năm 

- Số 1465/KH-ĐHQN ngày 

2/7/2018;  

- Số 2926/ KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 715/TB-ĐHQN, ngày 

26/5/2020; 

- Số 3314/KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021 

Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành Sư phạm Tiếng Anh  các năm 

- Số 01/KH-KSP, ngày 07/01/2020; 

- Số 02/KH-KSP, ngày 19/01/2022 

Khoa Sư phạm * 

3. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung CĐR chương trình đào tạo 

trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN, ngày 6/11/2017 Trường ĐHQN  

12 H1.01.01.02 1. Quyết định về việc ban hành Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (năm 2015) 

25/12/2015 

2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số  1783/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN * 

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa 32  

Số 1566/QĐ-ĐHQN, ngày 20/6/2022  Trường ĐHQN * 

14 H1.01.01.04 CTĐT ngành Sư phạm GDCT các 

năm 

Năm 2020  

Năm 2022 

Trường ĐHQN * 

Tiêu chí 

11.2 

 

1 H11.11.02.01 1. Báo cáo thống kê thời gian tốt 

nghiệp trung bình 

 Trường ĐHQN * 

2 H11.11.02.02 1.Quyết định về việc Quy định đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014; 

Trường ĐHQN * 
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theo hệ thống tín chỉ - Số 2825/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2021 

2. Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014 

Bộ GD&ĐT * 

3. Thông tư Ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT * 

3 H1.01.01.02 1. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (năm 2015) 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành CĐR 

các ngành đào tạo trình độ ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy tại trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN * 

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình 

độ ĐH 

Số 342/QĐ-ĐHQN, ngày 10/12/2019 Trường ĐHQN * 

4. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 21/8/2020 Trường ĐHQN * 
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chỉ 

5. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT đại học, liên thông đại học, 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

áp dụng từ khóa 32  

Số 1566/QĐ-ĐHQN, ngày 20/6/2022  Trường ĐHQN * 

6. Quyết định về việc ban hành mục 

tiêu, CĐR chương trình đào tạo trình 

độ đại học của trường ĐHQN 

Số 4359/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/12/2023 

Trường ĐHQN * 

4 H11.11.01.03 Quyết định công nhận tốt nghiệp từ 

năm 2021-2023 

-Số:1619/QĐ-ĐHQN,  ngày 

09/07/2021 

- Số: 1636/ QĐ-ĐHQN , ngày 

27/06/2022 

- Số: 82/ QĐ-ĐHQN , ngày 

12/01/2023 

Trường ĐHQN * 

5 H11.11.01.04 1.Quyết định buộc thôi học các năm 

từ 2018-2023 

- Số: 1052/ QĐ-ĐHQN , ngày 

04/05/2021 

- Số: 2961/ QĐ-ĐHQN , ngày 

15/11/2021 

- Số: 884/ QĐ-ĐHQN , ngày 

13/04/2022 

- Số: 3069/ QĐ-ĐHQN , ngày 

Trường ĐHQN * 
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10/10/2022 

- Số: 773/ QĐ-ĐHQN , ngày 

29/03/2023 

- Số: 3123/ QĐ-ĐHQN , ngày 

24/10/2023 

2. Quyết định cảnh báo kết quả học 

tập từ 2018-2023 

- Số: 1051/ QĐ-ĐHQN , ngày 

04/05/2021 

- Số: 2962/ QĐ-ĐHQN , ngày 

15/11/2021 

- Số: 843/ QĐ-ĐHQN , ngày 

13/04/2022 

- Số: 772/ QĐ-ĐHQN , ngày 

29/3/2023 

Trường ĐHQN * 

6 H11.11.01.06 Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

từ 2018-2023 

Các báo cáo tổng kết từ năm 2018-

2023 

Khoa Sư phạm  

7 H11.11.01.07 Quy định về công tác Cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 8/11/2018 Trường ĐHQN * 

8 H11.11.02.03 Kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ Số 1945/TB-ĐTĐH ngày 5/7/2021 Trường ĐHQN  

9 H11.11.02.04 Số tay Bảo đảm chất lượng  Trường ĐHQN  

10 H3.03.01.01 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo 

dục sau đánh giá ngoài cấp trường 

Số 2818/KH-ĐHQN, ngày 

29/12/2017 

Trường ĐHQN * 

11 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV - Số 24/BC-KTĐBCL, ngày Phòng  
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 năm cuối về CTĐT ngành Sư phạm 

GDCT giai đoạn 2019 - 2022 

08/10/2018; 

- Số 22/BC-KTĐBCL, ngày 

30/9/2019; 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2022; 

- Số 3009/BC-ĐHQN, ngày 

04/10/2023 

KTĐBCL 

12 H11.11.01.09 Giao diện cổng thông tin sinh viên http://daotao.qnu.edu.vn/Login Trường ĐHQN  

13 H11.11.01.06 Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

từ 2018-2023 

Các báo cáo tổng kết từ năm 2018-

2023 

Khoa Sư phạm  

Tiêu chí 

11.03 

1 H10.10.01.02 Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy 

Nhơn 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018; 

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/03/2024 

Trường ĐHQN * 

2 H11.11.03.01 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của - Số 1920/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN * 
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các bên liên quan tại Trường Đại học 

Quy Nhơn 

24/9/2019; 

- Số 1584/KH-ĐHQN, ngày 

21/8/2020; 

- Số 1974/KH-ĐHQN, ngày 

06/7/2021 

- số 943/KH-ĐHQN,  ngày 

12/05/2022 

-  Số 4926/KH-ĐHQN, ngày 

25/12/2023 

3 H11.11.03.02 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp ra trường 

- Số 1929/KH-ĐHQN, ngày 

06/09/2018; 

- Số 1920/KH-ĐHQN, ngày 

24/09/2019; 

- Số 1584/KH-ĐHQN, ngày 

21/8/2020; 

- Số 1974/KH-ĐHQN, ngày 

06/07/2021; 

- Số 1266/KH-ĐHQN, ngày 

07/07/2022 

- Số 2315/KH-ĐHQN, 20/6/2023 

Số 2377/KH-ĐHQN, 28/6/2024 

Trường ĐHQN * 



277 

 

4 H11.11.03.03 Báo cáo tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp ra trường hằng năm 

- Số 3091/BC-ĐHQN, ngày 

10/12/2018; 

- Số 4042/BC-ĐHQN, ngày 

31/12/2019; 

- Số 2841/BC-ĐHQN, ngày 

26/11/2020; 

- Số 2458/BC-ĐHQN, ngày 

28/10/2021; 

- Số 2309/BC-ĐHQN, ngày 

14/11/2022 

- Số 3169/BC-ĐHQN, ngày 

31/10/2023 

- Số 3095/BC-GGHQN, ngày 

15/10/2024 

Trường ĐHQN * 

5 H11.11.03.04 1. Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo 

sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu 

SV khối ngành Sư phạm 

Số 2141/KH-ĐHQN, ngày 

04/10/2016 

Trường ĐHQN * 

2. Hợp đồng khảo sát nhà tuyển 

dụng và cựu SV tốt nghiệp khối 

ngành Sư phạm 

Số 2444/HĐ-ĐHQN, năm 2016 Trường ĐHQN * 

6 H11.11.03.05 Công khai số lượng và tỉ lệ SV có https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai Trường ĐHQN * 

https://qnu.edu.vn/vi/cong-khai
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việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp 

7 H11.11.03.06 Bảng thống kê số lượng, tỉ lệ SV 

ngành Sư phạm Anh tốt nghiệp hàng 

năm và tình hình việc làm sau 12 

tháng tốt nghiệp 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

8 H11.11.03.07 Bảng đối sánh tỉ lệ việc làm của SV 

tốt nghiệp giữa các ngành đào tạo Sư 

phạm trong Trường 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

9 H11.11.01.06 Baó cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học 

Giai đoạn 2019-2021 Khoa Sư phạm  

10 H11.11.02.04 Quyết định về việc ban hành Sổ tay 

Bảo đảm chất lượng 

Số 2495/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/09/2021 

Trường ĐHQN * 

11 H11.11.01.07 Quy định về công tác cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/11/2018 

Trường ĐHQN * 

12 H11.11.03.08 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá 

của nhà sử dụng lao động đối với 

cựu sinh viên 

Số 2043/BC-ĐHQN, ngày 

27/07/2021 

Trường ĐHQN * 

13 H11.11.03.09 Báo cáo kết quả khảo sát đối với cựu 

sinh viên và nhà sử dụng lao động về 

chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

14 H11.11.03.10 Báo cáo tình hình hợp tác giữa Số 1946/BC-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Trường ĐHQN với các tổ chức, 

doanh nghiệp 

06/07/2021 

15 H8.08.04.02 1. QĐ về việc thành lập Trung tâm 

hỗ trợ sinh viên và quan hệ với 

doanh nghiệp thuộc Trường ĐHQN 

Số 1704/QĐ-ĐHQN, ngày 8/10/2010 Trường ĐHQN * 

2. QĐ về việc điều chỉnh tên gọi 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ với doanh nghiệp thuộc Trường 

ĐHQN 

Số 2823/QĐ-ĐHQN, ngày 2/11/2021 Trường ĐHQN * 

3. QĐ về việc Ban hành chức năng 

và nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ 

sinh viên và quan hệ với doanh 

nghiệp 

Số 2616/KH-ĐHQN, ngày 

14/11/2018 

Trường ĐHQN * 

4. QĐ về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên và quan hệ doanh 

nghiệp 

Số 1543/QĐ-ĐHQN, ngày 19/8/2011 Trường ĐHQN * 

16 H11.11.03.11 1. Kế hoạch tổ chức các chương 

trình, đề án khởi nghiệp cho sinh 

viên 

- Số 49-KH/ĐTN, ngày 18/10/2019; 

- Số 51-KH/ĐTN, ngày 15/11/2019; 

- Số 2911/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 

Trường ĐHQN * 
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2. Kế hoạch tổ chức chương trình 

định hướng nghề nghiệp cho sinh 

viên 

- Số 678/KH-ĐHQN, ngày 

04/04/2018; 

- Số 2247/KH-ĐHQN, ngày 

23/10/2018 

Trường ĐHQN * 

17 H11.11.03.12 Biên bản ký thỏa thuận hợp tác với 

các tập đoàn Giáo dục 

Giai đoạn 2017 - 2023 Trường ĐHQN * 

18 H11.11.03.13 Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng 

khởi nghiệp, chương trình định 

hướng nghề nghiệp cho SV 

Giai đoạn 2018 - 2023 Trường ĐHQN * 

19 H11.11.03.14 Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm Giai đoạn 2018 - 2023 Trường ĐHQN * 

20 H1.01.01.04 Chương trình đào tạo ngành GDCT - Năm 2020 

- Năm 2022 

Trường ĐHQN  

21 H4.04.02.03 Quyết định thành lập các đoàn thực 

tập sư phạm 

- Số 2179/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/11/2017; 

- Số 01/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2019; 

- Số 3498/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/12/2019; 

- Số 3174/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/12/2020; 

- Số 22/QĐ-ĐHQN, ngày 10/1/2022; 

 * 
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- Số 3809/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/12/2022 

22 H4.04.02.04 Báo cáo tổng kết công tác thực tập 

sư phạm 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

Tiêu chí 

11.04 

 

1 H11.11.01.01 Quyết định về việc ban hành Quy 

định chức năng và nhiệm vụ các đơn 

vị trực thuộc Trường ĐHQN 

- Số 45/QĐ- ĐHQN, ngày 

01/6/2012; 

- Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 

Trường ĐHQN * 

2 H6.06.07.04 1. Góp ý Dự thảo “Qui định về quản 

lý hoạt động KH&CN trường 

ĐHQN” 

Số 127/ĐHQN-QLKH&HTQT, ngày 

29/01/2016 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc ban hành quy 

định về quản lý hoạt động KHCN 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 959/QĐ-ĐHQN, ngày 28/04/2022 Trường ĐHQN  

3 H6.06.04.01 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 

và NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện GDĐT giai đoạn 

2015- 2020 

Số 01-ĐA/ĐU, ngày 27/6/2016 Đảng ủy, 

Trường ĐHQN 

 

4 H11.11.04.01 Công văn v/v đăng kí tham gia tuyển 

chọn đề tài NCKH SV 

- Số 1111/ĐHQN-QLKH&HTQT, 

ngày 29/6/2018; 

- Số 1212/ĐHQN-QLKH&HTQT, 

Trường ĐHQN * 
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ngày 21/6/2019 

- Số 1961/ĐHQN – KHCN-HTQT, 

ngày 12/10/2020 

- Số 1876/ ĐHQN – KHCN-HTQT, 

ngày 24/6/2021 

5 H11.11.04.02 Danh sách SV, nhóm SV đăng kí 

tham gia tuyển chọn đề tài NCKH 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

6 H11.11.04.03 Phụ lục quy định hoạt động khoa 

học công nghệ 

Kèm theo quyết định  Số 959/QĐ-

ĐHQN, ngày 28/04/2022 

Trường ĐHQN * 

7 H4.04.02.05 1.  Quyết định về việc khen thưởng 

sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Trường” 

các năm 2018-2024 

- Số 785/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/5/2018; 

- Số 869/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/5/2019; 

- Số 1149/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/3/2020; 

- Số 1127/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/5/2021; 

- Số 1425/QĐ-ĐHQN, ngày 0 

9/6/2022; 

- Số 1634/ QĐ-ĐHQN, ngày 

28/05/2024 

Trường ĐHQN * 
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2. Quyết định về việc phê duyệt 

danh mục và mức hỗ trợ kinh phí đề 

tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

cấp Trường các năm từ 2018-2024 

- Số 2778/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/11/2018; 

- Số 3079/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/11/2019; 

- Số 2790/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/11/2020; 

- Số 2999/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/11/2021; 

- Số 3173/QĐ-ĐHQN,ngày 

20/10/2022; 

- Số 3753/QĐ-ĐHQN,ngày 

20/11/2023;  

- Số 3786/QĐ-ĐHQN, ngày 

8/11/2024 

Trường ĐHQN * 

8 H11.11.04.04 1. Quyết định về việc công nhận kết 

quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên 

- Số 674/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/5/2017; 

- Số 774/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/5/2018; 

- Số 804/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/5/2019; 

- Số 1150/QĐ-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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03/7/2020; 

- Số 1081/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/5/2021; 

- Số 1424/QĐ-ĐHQN, ngày 

9/6/2022; 

- Số 1217/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/5/2023; 

- Số 1568/QĐ-ĐHQN, ngày 24/5/24. 

2. Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu 

đề tài NCKH sinh viên 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm * 

3. Thống kê công trình NCKH SV 

được đăng trên Kỷ yếu hội nghị 

NCKH SV Trường ĐHQN 

Giai đoạn 2020-2024 Khoa Sư phạm * 

9 H11.11.04.05 1. Công văn v/v tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác NCKH SV 

- Số 884/ĐHQN-QLKHHTQT, 

ngày 17/05/2017; 

- Số 1216/ĐHQN- QLKHHTQT, 

ngày 22/05/2018; 

- Số 1009/ĐHQN- QLKHHTQT, 

ngày 15/05/2019 

-Số 1677/KH-ĐHQN, ngày 

16/9/2022 

Trường ĐHQN * 
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- Số 2100/KH-ĐHQN, ngày 

17/5/2023 

2. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH sinh viên hằng năm 

- Số 298/ĐHQN-KHCN&HTQT, 

ngày 24/02/2017; 

- Số 371/ĐHQN-KHCN&HTQT, 

ngày 31/01/2018; 

- Số 78/ĐHQN-KHCN&HTQT, 

ngày 

14/01/2019; 

- Số 2228/ĐHQN- KHCNHTQT, 

ngày 13/9/2021 

- Số 1201/ĐHQN-KHCNHTQT, 

ngày 27/6/2022; 

- Số 2268/ĐHQN-KHCNHTQT, 

ngày 15/6/2023 

Trường ĐHQN * 

10 H11.11.04.06 1. Công bố kết quả nghiên cứu khoa 

học trên website 

https://www.qnu.edu.vn Trường ĐHQN * 

2. Hình ảnh sản phẩm đề tài NCKH 

sinh viên được lưu trữ 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm  

11 H11.11.04.07 1. Bảng thống kê số lượng SV và tỉ 

lệ% SV ngành GDCT tham gia 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

https://www.qnu.edu.vn/
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NCKH 

2. Bảng thống kê số lượng, loại hình 

và kết quả NCKH SV ngành 

GDCThàng năm 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

12 H11.11.04.08 Bảng đối sánh hoạt động NCKH 

sinh viên ngành GDCT với các 

ngành khác trong trường 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm * 

13 H11.11.04.09 Tài liệu cuộc thi “Nhà giáo thông 

thái” do Khoa tổ chức 

Giai đoạn 2020-2025 Khoa Sư phạm  

Tiêu chí 

11.5 

 

1 H10.10.06.01 Quyết định về việc thành lập Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Số 1301/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/10/2009 

Trường ĐHQN * 

2 H10.10.01.02 1. Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN * 

2. Quyết định về việc điều chỉnh bổ 

sung quy định lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan tại trường Đại 

học Quy Nhơn 

Số 2570/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

 

Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 11/3/2024 Trường ĐHQN  
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liên quan tại trường Đại học Quy 

Nhơn 

3 H11.11.05.01 Quyết định về việc ban hành Quy 

định hoạt động bảo đảm chất lượng 

của Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1131/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/07/2020 

Trường ĐHQN * 

4 H10.10.05.01 1. Mẫu Phiếu khảo sát sự hài lòng 

của các bên liên quan 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN  

2. Trang quản trị Phần mềm khảo sát 

E-survey. 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/S

ecurity/Login.aspx 

Trường ĐHQN  

3. Trang khảo sát thông qua tài 

khoản cá nhân của SV của Trường 

ĐHQN 

http://daotao.qnu.edu.vnhttp://tinchi.

qnu.edu.vn 

Trường ĐHQN  

5 H11.11.05.02 1. Quyết định về việc ban hành “Quy 

định lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/11/2013 

Trường ĐHQN * 

2. Thông báo về việc hướng dẫn tổ 

chức lấy ý kiến phản hồi hoạt động 

dạy học của GV 

Số 1801/TB-ĐHQN, ngày 

20/04/2015 

Trường ĐHQN * 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
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6 H2.02.02.01 Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của GV giai đoạn 2020-2025 

- Số 2868/KH-ĐHQN ngày 

27/12/2018; 

- Số 1090/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2019; 

- Số 2861/KH-ĐHQN, ngày 

23/12/2019; 

-  Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020; 

- Số 2740/KH-ĐHQN, năm 2021; 

- Số 851/KH- ĐHQN ngày 

17/05/2021; 

- Số 3349/KH-ĐHQN ngày 

24/12/2021; 

- Số 943/KH-KTBĐCL, ngày 

02/05/2022; 

- Số 2779/KH-KTBĐCL, ngày 

21/12/2022; 

- Số 2155 /KH-KTBĐCL, ngày 

24/05/2023; 

Trường ĐHQN * 

7 H2.02.02.02 BC về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV các năm học 

- Số 22/BC-KTĐBCL, ngày 

08/10/2018; 

Phòng 

KT&BĐCL 

* 
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giai đoạn 2020-2025 

 

- Số 05/BC-KTĐBCL, ngày 

12/4/2019; 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

07/10/2019; 

- Số 07/BC-KTĐBCL, ngày 

20/03/2020; 

- Số 2495/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020; 

- Số 293/BC-ĐHQN, ngày 

30/03/2021; 

- Số 444/BC-ĐHQN, ngày 

13/04/2022; 

- Số 1748/BC-ĐHQN, ngày 

4/10/2022; 

- Số 743/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2023 

8 H1.01.01.18 1. Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh 

viên năm cuối về chương trình đào 

tạo 

- Số 1415/KH-ĐHQN, ngày 

18/6/2018; 

- Số 1090/KH-ĐHQN, ngày 

24/5/2019; 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

Trường ĐHQN * 
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29/6/2020; 

- Số 2050/ KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020; 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021; 

- Số 943/KH- ĐHQN, ngày 

12/05/2022; 

- Số 2155/ KH- ĐHQN, ngày 

24/05/2023 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh 

viên năm cuối về CTĐT ngành 

GDCT các năm 

Giai đoạn 2018-2023 Khoa Sư phạm  

9 H1.01.01.19 Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về CTĐT ngành GDCT 

giai đoạn 2018 – 2023 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

08/10/2018; 

- Số 22/BC-KTĐBCL, ngày 

30/9/2019; 

- Số 2496/BC-KTĐBCL, ngày 

22/10/2020; 

- Số 2197/BC-KTĐBCL, ngày 

07/09/2021; 

- Số 1829/BC-KTĐBCL, ngày 

Phòng 

KT&BĐCL 

* 
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07/10/2022; 

- Số 3009/BC-ĐHQN, ngày 

04/10/2023 

10 H9.09.04.15 1.Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của 

GV về hoạt động hỗ trợ của viên 

chức các khoa, phòng, viện, trung 

tâm 

- Số 1784/ KH-ĐHQN, ngày 

28/09/2019; 

- Số 1605/ KH-ĐHQN, ngày 

27/08/2020; 

- Số 2470/ KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021; 

- Số 236/ KH-ĐHQN, ngày 

04/03/2022; 

- Số 903/ KH-ĐHQN, ngày 

09/05/2022 

 * 

2. Báo cáo về việc khảo sát sự hài 

lòng của GV về hoạt động hỗ trợ của 

viên chức các khoa, phòng, viện, 

trung tâm 

- Số 19/BC-KTĐBCL ngày 

20/9/2019; 

- Số 2555/BC-ĐHQN, ngày 

30/10/2020; 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022; 

- Số 21/ BC-KTBĐCL, ngày 

30/03/2022; 

Phòng 

KT&BĐCL 

* 
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- Số 1244/ BC-ĐHQN, ngày 

04/07/2022 

11 H9.09.03.07 1. Khảo sát giảng viên về CSVC các 

hoạt động, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của nhà trường 

Số 2342/BC-ĐHQN ngày 23/6/2023 Trường ĐHQN * 

2. Báo cáo khảo sát GV về CSVC 

Dịch vụ hỗ trợ năm 2020 

Số 2801/ BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN * 

3. Kế hoạch khảo sát GV về CSVC 

trang thiết bị 2021 

Số 2470/ KH-ĐHQN ngày 2/11/2021 Trường ĐHQN * 

4. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của sinh viên về cơ sở vật chất, 

các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ Nhà 

trường 

Số 2802/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

Trường ĐHQN * 

5. Kế hoạch khảo sát về sự  hài lòng 

SV về CSVC, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của nhà trường 2020 

Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN * 

6. Phiếu khảo sát SV về CSVC, các 

hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 2020 

BM09.ĐHQN_KSSV.TH Trường ĐHQN * 

7. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 

Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/1/2022 Trường ĐHQN * 
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nhà trường 

8. Phiếu khảo sát GV về CSVC-

CHD-DVHT 2020 

BM08.ĐHQN_KSGV.TH Trường ĐHQN * 

9. Kế hoạch khảo sát về sự  hài lòng 

GV về CSVC, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của nhà trường 2020 

Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

Trường ĐHQN * 

10. Kế hoạch khảo sát sự hài lòng 

của GV về CSVC-2022 

Số 236/KH-ĐHQN, ngày 04/03/2022 Trường ĐHQN * 

11. Báo cáo khảo sát GV về CSVC-

2022 

Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 

30/03/2022 

Phòng 

KT&BĐCL 

* 

12 H11.11.03.05 1. Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo 

sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu 

SV khối ngành Sư phạm 

Số 2141/KH-ĐHQN, ngày 

04/10/2016 

Trường ĐHQN * 

2. Hợp đồng khảo sát nhà tuyển 

dụng và cựu SV tốt nghiệp khối 

ngành Sư phạm 

Số 2444/HĐ-ĐHQN, năm 2016 Trường ĐHQN * 

13 H4.04.02.06 Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng 

về đội ngũ giáo viên tiếng Anh được 

đào tạo tại trường ĐH Quy Nhơn 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa Sư phạm * 

14 H11.11.05.03 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

cựu SV và nhà tuyển dụng về CĐR 

Năm 2018 

Năm 2020 

Khoa Sư phạm * 
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và CTĐT Năm 2022 

15 H11.11.05.04 1. Bảng thống kê mức độ hài lòng 

của GV về CSVC, trang thiết bị, các 

hoạt động hỗ trợ 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

2. Bảng thống kê mức độ hài lòng 

của SV về hoạt động giảng dạy của 

GV 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

3. Bảng thống kê mức độ hài lòng 

của cựu SV về CTĐT và chất lượng 

đào tạo 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

4. Bảng thống kê mức độ hài lòng 

của nhà sử dụng lao động về CTĐT 

và chất lượng đào tạo 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa Sư phạm * 

16 H11.11.05.05 Đối sánh mức độ hài lòng của SV 

các ngành Sư phạm về CTĐT 

Năm học 2018-2019 Khoa Sư phạm * 

17 H1.01.01.11 1. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN, ngày 6/11/2017 Trường ĐHQN * 

2. Kế hoạch tổ chức, đánh giá, sửa 

đổi, cập nhật CTĐT đại học hệ chính 

quy 

Số 1465/ KH-ĐHQN, ngày 2/7/2018 Trường ĐHQN  
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3. Kế hoạch sửa đổi, cập nhật CTĐT 

đại học hệ chính quy 

Số 2926/ KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 

Trường ĐHQN  

4. Kế hoạch tổ chức đánh giá, cải 

tiến chất lượng CTĐT đại học 

Số 3314/ KH-ĐHQN, ngày 

20/12/2021 

Trường ĐHQN  

18 H10.10.01.01 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo 

dục 

- Số 647/KH-ĐHQN, ngày 

27/03/2018; 

- Số 2057/KH-ĐHQN, ngày 

18/10/2019; 

- Số 2130/KH-ĐHQN, ngày 

01/11/2020; 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

18/8/2021; 

- Số 1788/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2022 

Trường ĐHQN * 

19 H1.01.01.02 1. Quyết định về việc ban hành quy 

định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

trình độ ĐH và cao đẳng hệ chính 

quy tại trường ĐH Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

Trường ĐHQN * 
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3. Quyết định về việc ban hành 

CTĐT (sửa đổi, bổ sung) trình độ 

đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

- Số 1760/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/07/2019; 

- Số 1783/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/08/2020; 

- Số 2904/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/9/2022 

Trường ĐHQN  

20 H11.11.01.10 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

quy định chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo của các ngành đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy 

Số 3683/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN  

21 H1.01.02.03 Quyết định về việc ban hành quy 

định chuẩn đầu ra tin học đối với SV 

hệ đại học chính quy Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Số 1799/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/09/2017 

Trường ĐHQN * 

22 H1.01.02.02 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ đối với SV đại học và cao 

đẳng hệ chính quy Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 1601/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/09/2016 

Trường ĐHQN  

23 H1.01.01.24 Công bố CĐR ngành GDCT http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/qui ck-

link/chuan-dau-ra-nganh- dao-tao 

Trường ĐHQN  

24 H11.11.03.14 Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHQN * 

http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
http://pktbdcl.qnu.edu.vn/vi/quick-link/chuan-dau-ra-nganh-dao-tao
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25 H1.01.01.04 Chương trình đào tạo ngành GDCT Năm 2020 

Năm 2022 

Trường ĐHQN  


